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MÔÛ ÑAÀU 

 

1. Söï caàn thieát cuûa ñeà taøi nghieân cöùu 

Töø naêm 2005 ñeán nay chöa ñaày 02 naêm lónh vöïc kinh doanh Thoâng tin Di 

ñoäng ñaõ coù nhöõng thay ñoåi nhö vuõ baõo vôùi söï ra ñôøi cuûa nhieàu maïng thoâng tin di 

ñoäng thuoäc nhieàu coâng ty, ngaønh khaùc nhau khieán vieäc kinh doanh thoâng tin di 

ñoäng khoâng coøn chòu söï ñoäc quyeàn cuûa Taäp ñoaøn Böu chính Vieãn Thoâng. Vieäc 

caïnh tranh thöïc söï khoác lieät laøm thò tröôøng di ñoäng coù nhieàu thay ñoåi vaø thò 

phaàn cuûa hai “oâng lôùn” laø MobiFone vaø VinaPhone bò chia seû ñaùng keå. Ñaëc 

bieät vieäc Vieät Nam ñaõ gia nhaäp WTO, cuõng aûnh höôûng toaøn dieän ñeán neàn kinh 

teá vaø thò tröôøng Vieät Nam noùi chung trong ñoù coù lónh vöïc Thoâng tin di ñoäng noùi 

rieâng (caû tröïc tieáp vaø giaùn tieáp) ñoøi hoûi caùc maïng di ñoäng phaûi coù söï chuaån bò 

tích cöïc hôn ñeå ñaùp öùng tình hình thò tröôøng. Laø moät ñôn vò thuoäc Taäp ñoaøn Böu 

Chính Vieãn Thoâng Vieät Nam, Coâng ty Thoâng tin di ñoäng (VMS), ñang kinh 

doanh maïng ñieän thoaïi di ñoäng MobiFone, cuõng chòu söï taùc ñoäng cuûa söï thay 

ñoåi naøy. 

Töø tröôùc ñeán nay cuõng coù moät soá ñeà taøi nghieân cöùu veà chieán löôïc kinh 

doanh cuûa coâng ty Thoâng tin di ñoäng vaø maïng MobiFone. Tuy nhieân, caùc ñeà taøi 

tröôùc ñaây veà MobiFone chöa phaân tích saâu vaøo thò tröôøng caùc tænh laø nôi maø 

MobiFone chöa chieám ñöôïc thò phaàn cao, coøn keùm lôïi theá caïnh tranh cuõng 

chính laø ñieåm yeáu cuûa maïng ñang bò caùc ñoái thuû caïnh tranh nhaém vaøo ñeå khai 

thaùc. Vieäc chæ taäp trung vaøo caùc thò tröôøng taïi caùc thaønh phoá lôùn daãn ñeán vieäc 

phaùt trieån kinh doanh khoâng ñoàng ñeàu (coù theå ví nhö ngöôøi bò lieät moät chaân) 

neân hieäu quaû chung khoâng beàn vöõng, deã bò ñoái thuû caïnh tranh taän duïng ñaùnh 

ngaõ. Chieán löôïc phaùt trieån hieäu quaû taïi caùc thò tröôøng coøn tænh khoâng nhöõng 

ngaên chaën vieäc caùc maïng khaùc lôïi duïng caùc ñieåm yeáu ñeå töø ñoù baønh tröôùng 

phaùt trieån kinh doanh , maø coøn giuùp cho Coâng ty Thoâng tin di ñoäng (VMS) vaø 
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maïng MobiFone khaéc phuïc nhöôïc ñieåm, naâng cao thò phaàn giöõ vöõng vò theá kinh 

doanh daãn ñaàu trong ngaønh thoâng tin di ñoäng. 

2. Muïc tieâu nghieân cöùu 

Ñeà taøi “ Chieán löôïc phaùt trieån maïng Ñieän thoaïi di ñoäng MobiFone taïi moät 

soá tænh phía Nam ñeán naêm 2015” vaän duïng nhöõng lyù luaän, kieán thöùc veà lónh vöïc 

quaûn trò kinh doanh, quaûn trò chieán löôïc cuûa doanh nghieäp vaøo thöïc tieãn ñeå : 

Phaân tích moâi tröôøng kinh doanh, phaân tích tình hình hoaït ñoäng cuûa maïng Ñieän 

thoaïi di ñoäng MobiFone taïi moät soá tænh phía Nam, töø ñoù xaây döïng chieán löôïc 

phaùt trieån maïng MobiFone taïi caùc tænh naøy. Ñeà taøi coøn ñöa ra moät soá giaûi phaùp 

ñoàng thôøi cuõng kieán nghò moät soá ñieåm vôùi caùc cô quan chöùc naêng ñeå thöïc hieän 

toát chieán löôïc. 

Muïc tieâu cuûa ñeà taøi goùp phaàn laø taêng thò phaàn, naâng cao khaû naêng caïnh 

tranh cuûa maïng MobiFone taïi moät soá tænh phía Nam nhaèm giöõ vöõng vò trí maïng 

daãn ñaàu lónh vöïc kinh doanh Thoâng tin di ñoäng. 

3. Phaïm vi nghieân cöùu: 

Ñeà taøi thu thaäp vaø söû duïng thoâng tin, döõ lieäu thöù caáp töø Phoøng Keá hoaïch-

Baùn haøng & Marketing vaø moät soá phoøng ban khaùc cuûa Trung taâm Thoâng tin Di 

ñoäng Khu vöïc II, laø ñôn vò tröïc tieáp kinh doanh maïng MobiFone taïi moät soá tænh, 

thaønh phía Nam. 

Moät soá thoâng tin, yù kieán ñöôïc thu thaäp töø baïn beø vaø caùc ñoàng nghieäp hieän 

ñang coâng taùc taïi caùc phoøng ban thuoäc Trung taâm II vaø cöûa haøng VMS-

MobiFone moät soá tænh phía Nam cuøng moät soá yù kieán caù nhaân vaø kinh nghieäm 

thu thaäp ñöôïc trong quaù trình coâng taùc taïi caùc cöûa haøng MobiFone Bình Döông 

vaø Laâm Ñoàng. 

Trong phaïm vi cho pheùp ñeà taøi chuû yeáu xaây döïng caùc chieán löôïc kinh doanh 

vaø moät soá bieän phaùp kyõ thuaät ñeå phuïc vuï cho caùc chieán löôïc naøy taïi ñòa baøn 
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moät soá tænh phía Nam, tröïc thuoäc Trung taâm Thoâng tin Di ñoäng Khu vöïc II, 

khoâng ñeà caäp ñeán thò tröôøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 

Do Trung taâm II laø ñôn vò hieäu quaû kinh doanh daãn ñaàu Coâng ty Thoâng tin di 

ñoäng; vaø thò tröôøng phía Nam laø thò tröôøng ñöôïc taát caû caùc ñôn vò kinh doanh 

ngaønh Thoâng tin di ñoäng quan taâm nhieàu nhaát, caïnh tranh khoác lieät nhaát, tieâu 

bieåu cho caùc thò tröôøng tænh khaùc. Caùc chieán löôïc xaây döïng cho thò tröôøng naøy 

coù theå vaän duïng nhaân roäng cho caùc thò tröôøng tænh khaùc cuûa Coâng ty Thoâng tin 

di ñoäng. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài này là phương pháp định 

tính. Tác giả tìm đọc các tài liệu liên quan, thu thập các số liệu về môi trường kinh 

doanh. Tác giả khảo sát thực tiễn về tình hình thò tröôøng tænh trong quaù trình laøm 

vieäc. Tác giả kết hợp quan sát, phỏng vấn và lắng nghe ý kiến của moät soá chuyeân 

vieân Phoøng Keá hoaïch-Baùn haøng & Marketing vaø moät soá cöûa haøng tænh khaùc 

nhằm đánh giá chính xác về thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa maïng MobiFone taïi moät soá 

tænh phía Nam. Tác giả coøn thu thaäp thoâng tin của các đối thủ cạnh tranh taïi caùc 

tænh để có thêm thông tin đối chứng. Duøng moät soá  phöông phaùp xöû lyù soá lieäu so 

saùnh, toång hôïp, phaân tích, thoáng keâ ñôn giaûn ñeå thöïc hieän ñeà taøi. 

5. Boá cuïc ñeà taøi: 

Ñeà taøi ñöôïc chia laøm ba chöông: 

Chöông 1: Cô sôû lyù luaän cuûa ñeà taøi. Chöông naøy giôùi thieäu moät soá lyù thuyeát 

veà quaûn trò chieán löôïc vaø taàm quan troïng cuûa caùc lyù thuyeát naøy vôùi lónh vöïc 

kinh doanh Thoâng tin di ñoäng. 

Chöông 2: Phaân tích hoaït ñoäng cuûa Trung taâm Thoâng tin Di ñoäng Khu 

vöïc II vaø thöïc traïng maïng ñieän thoaïi di ñoäng MobiFone taïi caùc tænh phía 

Nam. Chöông naøy giôùi thieäu tình hình cô caáu toå chöùc nhaân söï vaø tình hình hoaït 

ñoäng cuûa Trung taâm II noùi chung cuõng nhö thöïc traïng tình hình khai thaùc kinh 

doanh maïng MobiFone cuûa Trung taâm taïi thò tröôøng tænh (phaân tích moâi tröôøng 
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noäi boä), ñoàng thôøi ñaùnh giaù moâi tröôøng hoaït ñoäng cuûa maïng taïi caùc tænh naøy 

(phaân tích moâi tröôøng beân ngoaøi) ñeå ruùt ra caùc theá maïnh, ñieåm yeáu, cô hoäi nguy 

cô . 

Chöông 3: Xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån maïng Ñieän thoaïi di ñoäng 

MobiFone taïi moät soá tænh phía Nam ñeán naêm 2015. Chöông naøy duøng coâng cuï 

ma traän S.W.O.T ñeå ñöa ra caùc chieán löôïc, löïa choïn caùc chieán löôïc phuø hôïp, 

neâu caùc giaûi phaùp vaø caùc kieán nghò ñeå thöïc hieän chieán löôïc nhaèm phaùt trieån 

maïng MobiFone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

CHÖÔNG I: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CUÛA ÑEÀ TAØI 

1.1. Khaùi nieäm chung: 

1.1.1. Khaùi nieäm veà chieán löôïc: 

Coù nhieàu ñònh nghóa khaùc nhau veà chieán löôïc: 

Moät caùch caên baûn nhaát “ Chieán löôïc laø moät taäp hôïp nhöõng muïc tieâu vaø 

caùc chính saùch cuõng nhö caùc keá hoaïch chuû yeáu ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu ñoù, noù 

cho thaáy roõ lónh vöïc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty ”. [5] 

+ Theo Alfred Chandler thuoäc ñaïi hoïc Harward cho raèng : “ Chieán löôïc 

bao haøm vieäc ñònh caùc muïc tieâu cô baûn daøi haïn cuûa doanh nghieäp, ñoàng thôøi löïa 

choïn caùch thöùc hoaëc tieán trình haønh ñoäng vaø phaân boá caùc taøi nguyeân thieát yeáu ñeå 

thöïc hieän caùc muïc tieâu ñoù. ” 

+ Coøn William J.Glueck trong giaùo trình noåi tieáng cuûa oâng Business 

Policy & Strategic Management ( New York McGraw Hill, 1980 ) ñaõ vieát : “ 

Chieán löôïc laø moät keá hoaïch mang tính thoáng nhaát, tính toaøn dieän vaø tính phoái 

hôïp, ñöôïc thieát keá ñeå ñaûm baûo raèng caùc muïc tieâu cô baûn cuûa doanh nghieäp seõ 

ñöôïc thöïc hieän ”. 

+ Theo Michael E.Porter thì : “ chieán löôïc laø söï saùng taïo ra vò theá coù giaù 

trò ñoäc ñaùo bao goàm caùc hoaït ñoäng khaùc bieät ”, “ Chieán löôïc laø taïo ra söï phuø 

hôïp giöõa taát caû caùc hoaït ñoäng cuûa coâng ty ” hay “ Chieán löôïc laø söï löïa choïn, 

ñaùnh ñoåi trong caïnh tranh” (nguoàn: M.E.Porter. “ What is Strategy” Harvard 

Business Review, 1996) 

Ñaëc ñieåm cuûa chieán löôïc kinh doanh  

+ Taát caû caùc chieán löôïc kinh doanh khi hình thaønh ñeàu ñöôïc quan taâm vaø 

noù ñöôïc duøng ñeå phaân bieät vôùi caùc keá hoaïch kinh doanh chính laø “ lôïi theá caïnh 

tranh“, chieán löôïc coù muïc ñích duy nhaát laø ñaûm baûo cho caùc nhaø doanh nghieäp 

tìm vaø giaønh ñöôïc lôïi theá beàn vöõng cuûa mình ñoái vôùi caùc ñoái thuû .  
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+ Chieán löôïc laø söï keát hôïp haøi hoøa giöõa ba yeáu toá : Ripeness – choïn 

ñuùng ñieåm döøng. Reality – khaû naêng thöïc thi chieán löôïc vaø Rescources – khai 

thaùc tieàm naêng. Söï keát hôïp haøi hoøa naøy laø tieàn ñeà cho söï saùng taïo . 

+ Chieán löôïc ñöôïc xaây döïng treân cô sôû nhöõng böôùc ñi daøi haïn, söï thaønh 

coâng ñaày saùng taïo vaø taøi naêng tröïc giaùc.  

1.1.2. Khaùi nieäm veà quaûn trò chieán löôïc : 

Khaùi nieäm :  

+ Quaûn trò chieán löôïc coù theå ñöôïc ñònh nghóa nhö laø moät ngheä thuaät vaø 

khoa hoïc thieát laäp, thöïc hieän vaø ñaùnh giaù caùc quyeát ñònh lieân quan nhieàu chöùc 

naêng cho pheùp moät toå chöùc ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu ñeà ra.  

+ Quaù trình quaûn trò chieán löôïc goàm ba giai ñoaïn : thieát laäp chieán löôïc, 

thöïc hieän vaø ñaùnh giaù chieán löôïc [6]. Giai ñoaïn thieát laäp chieán löôïc goàm vieäc 

phaùt trieån nhieäm vuï kinh doanh, xaùc ñònh caùc cô hoäi vaø nguy cô ñeán vôùi toå chöùc 

töø beân ngoaøi, chæ roõ caùc ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu beân trong, thieát laäp caùc muïc 

tieâu daøi haïn, taïo ra caùc chieán löôïc thay theá vaø choïn ra nhöõng chieán löôïc ñaëc thuø 

ñeå theo ñuoåi.     

Vai troø quan troïng cuûa quaûn trò chieán löôïc ñoái vôùi doanh nghieäp : 

+ Quaûn trò chieán löôïc ñònh höôùng cho söï phaùt trieån cuûa doanh nghieäp 

trong thôøi gian daøi, nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu ñaõ ñeà ra. Trong vaán ñeà noäi boä cuûa 

coâng ty, noù giuùp cho vieäc taïo ñieàu kieän ra quyeát ñònh mang tính thoáng nhaát, 

phoái hôïp caùc hoaït ñoäng nhòp nhaøng uyeån chuyeån. 

+ Trong ñieàu kieän moâi tröôøng kinh doanh ñaày bieán ñoäng vaø phöùc taïp thì 

hoaït ñoäng quaûn trò chieán löôïc seõ giuùp nhaø quaûn trò luoân luoân chuû ñoäng tröôùc 

nhöõng thay ñoåi cuûa moâi tröôøng : bieát khai nhöõng cô hoäi, bieát giaûm bôùt nhöõng ñe 

doïa. Töø ñoù nhaø quaûn trò ra nhöõng giaûi phaùp, muïc tieâu thích nghi ñöôïc vôùi moâi 

tröôøng . 

+ Quaûn trò chieán löôïc giuùp doanh nghieäp lieân keát caùc chöùc naêng cuûa mình 

moät caùch coù hieäu quaû, giuùp nhaø quaûn trò söû duïng toát caùc taøi nguyeân ñöa ñeán 

nhöõng thaønh coâng, nhöõng lôïi nhuaän treân con ñöôøng kinh doanh  
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+ Giuùp cho nhaø quaûn trò bieát ñöôïc nhöõng keát quaû mong muoán, söû duïng taøi 

nguyeân hôïp lyù, toái öu vaø khuyeán khích ñöôïc tinh thaàn traùch nhieäm cuûa moãi 

nhaân vieân.       

1.4. Quaù trình quaûn trò chieán löôïc: 

1.2.1. Khaùi quaùt veà quaù trình quaûn trò chieán löôïc: 

Quaûn trò chieán löôïc höôùng noã löïc cuûa toå chöùc khoâng chæ vaøo hoaïch ñònh 

chieán löôïc maø coøn phaûi chuù troïng tôùi vieäc thöïc hieän ñöôïc chieán löôïc ñeà ra. 

Quaûn trò chieán löôïc ñoøi hoûi nhaø quaûn trò phaûi tieán haønh quaûn trò toát chieán löôïc 

cuûa toå chöùc, bao goàm vieäc thöïc hieän ñaày ñuû caû 04 chöùc naêng cuûa quaûn trò laø: 

Hoaïch ñònh, toå chöùc, thöïc hieän vaø kieåm tra. Quaù trình quaûn trò chieán löôïc laø quaù  

trình thöôøng xuyeân, lieân tuïc ñoøi hoûi coù söï tham gia cuûa caùc thaønh vieân trong toå 

chöùc.  

Trong phaïm vi cuûa ñeà taøi ngöôøi vieát chæ taäp trung nghieân cöùu giai ñoaïn 

thieát laäp,  hình thaønh caùc chieán löôïc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sô ñoà 1: MOÂ HÌNH QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC TOAØN DIEÄN[4]

Hình thaønh 

chieán löôïc                   

Thöïc thi 

chieán löôïc 

Nghieân cöùu moâi tröôøng ñeå 

xaùc dònh cô hoäi vaø ñe doïa 

chuû yeáu 

Thieát laäp 

muïc tieâu 

daøi haïn 

 

Thieát laäp 

muïc tieâu 

haøng naêm 

 

Xeùt laïi 

nhieäm vuï 

kinh doanh 

 

Phaân phoái 

caùc nguoàn taøi 

nguyeân 

Ño löôøng 

vaø ñaùnh 

giaù thaønh 

 

Kieåm soaùt noäi boä ñeå nhaän 

dieän nhöõng ñieåm maïnh, 

ñieåm yeáu 

Xaây döïng 

vaø löïa 

choïn 

 

 

Ñeà ra caùc 

chính saùch 

Ñaùnh giaù 

chieán löôïc                   

Xaùc ñònh nhieäm vuï 

muïc tieâu vaø chieán 

löôïc hieän taïi 
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1.2.2. Caùc böôùc cuûa quaù trình xaây döïng chieán löôïc: 

1.2.2.1. Phaân tích caùc yeáu toá moâi tröôøng beân ngoaøi : 

* Phaân tích caùc yeáu toá moâi tröôøng vó moâ : 

- Yeáu toá kinh teá :  

 Caùc yeáu toá kinh teá aûnh höôûng chuû yeáu ñeán moät doanh nghieäp laø xu 

höôùng cuûa toång saûn phaåm quoác noäi vaø toång saûn phaåm quoác daân, laõi suaát vaø xu 

höôùng laõi suaát, caùn caân thanh toaùn, xu höôùng cuûa tyû giaù hoái ñoaùi, xu höôùng taêng 

giaûm cuûa thu nhaäp thöïc teá, möùc ñoä laïm phaùt, heä thoáng vaø möùc thueá, caùc bieán 

ñoäng treân thò tröôøng chöùng khoaùn, giai ñoaïn cuûa chu kyø kinh teá, nguoàn taøi trôï, 

chính saùch taøi chính tieàn teä, möùc ñoä thaát nghieäp … 

- Yeáu toá chính trò – chính phuû :  

 Bao goàm caùc quan ñieåm ñöôøng loái chính saùch, qui cheá, luaät leä, cheá ñoä 

ñaõi ngoä, thuû tuïc, heä thoáng luaät phaùp hieän haønh, caùc xu höôùng chính trò ngoaïi 

giao cuûa chính phuû, nhöõng dieãn bieán chính trò trong nöôùc, trong khu vöïc vaø treân 

toaøn theá giôùi.  

- Yeáu toá xaõ hoäi – daân cö : 

 Nhöõng bieán ñoåi trong caùc yeáu toá xaõ hoäi cuõng taïo neân nhöõng cô hoäi hoaëc 

nguy cô cho caùc nhaø doanh nghieäp nhö : nhöõng quan ñieåm veà ñaïo ñöùc, thaåm 

myõ, veà loái soáng ngheà nghieäp, nhöõng phong tuïc taäp quaùn truyeàn thoáng, thaùi ñoä 

cuûa con ngöôøi vôùi chaát löôïng cuoäc soáng, tính linh hoaït cuûa ngöôøi tieâu thuï, toân 

giaùo, vai troø cuûa nöõ giôùi, nhöõng quan taâm vaø öu tieân cuûa xaõ hoäi, trình ñoä nhaän 

thöùc, hoïc vaán chung cuûa xaõ hoäi . 

 Moâi tröôøng daân cö cuõng laø moät yeáu toá raát quan troïng aûnh höôûng ñeán caùc 

yeáu toá khaùc cuûa moâi tröôøng vó moâ, ñaëc bieät laø yeáu toá xaõ hoäi vaø kinh teá. Noù seõ 

taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán söï thay ñoåi cuûa moâi tröôøng kinh teá, xaõ hoäi vaø aûnh höôûng 

ñeán chieán löôïc kinh doanh cuûa toå chöùc.  

- Yeáu toá töï nhieân : 
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 Moâi tröôøng töï nhieân laø yeáu toá aûnh höôûng khaù lôùn ñeán hoaït ñoäng kinh 

doanh cuûa toå chöùc. Taát caû nhöõng vaán ñeà : vò trí ñòa lyù, khí haäu, ñaát ñai, soâng 

bieån, caûnh quan thieân nhieân, söï oâ nhieãm moâi tröôøng, söï laõng phí taøi nguyeân, 

thieáu naêng löôïng – taøi nguyeân … laø nhöõng moái quan taâm lôùn cuûa moïi ñôn vò saûn 

xuaát kinh doanh vaø ñeå töø ñoù caùc nhaø quaûn trò ñöa ra caùc bieän phaùp vaø caùc quyeát 

ñònh hôïp lyù.  

- Yeáu toá kyõ thuaät – coâng ngheä : 

 Ñaây laø moät trong nhöõng yeáu toá raát naêng ñoäng, chöùa nhieàu cô hoäi vaø ñe 

doïa vôùi caùc doanh nghieäp. 

* Phaân tích caùc yeáu toá moâi tröôøng vi moâ : 

- Caùc ñoái thuû caïnh tranh : 

 Ñaây laø moät aùp löïc thöôøng xuyeân vaø ñe doïa tröïc tieáp caùc coâng ty, khi aùp 

löïc caïnh tranh giöõa caùc coâng ty ngaøy caøng taêng leân thì caøng ñe doïa veà vò trí vaø 

söï toàn taïi cuûa caùc coâng ty. Möùc ñoä caïnh tranh caøng cao, giaù caïnh tranh ngaøy 

caøng giaûm keùo theo lôïi nhuaän giaûm. 

 Tính chaát vaø cöôøng ñoä cuûa cuoäc caïnh tranh giöõa caùc coâng ty phuï thuoäc 

vaøo caùc yeáu toá : caùc ñoái thuû caïnh tranh ñoâng ñaûo hoaëc coù qui moâ gaàn nhö töông 

ñöông nhau, toác ñoä taêng tröôûng cuûa ngaønh, chi phí coá ñònh vaø chi phí löu kho 

cao, söï thieáu vaéng tính khaùc bieät cuûa saûn phaåm vaø veà chi phí bieán ñoåi, caùc raøo 

caûn ruùt lui, moái quan heä giöõa caùc raøo caûn xaâm nhaäp vaø ruùt lui …           

- Ngöôøi mua – khaùch haøng :  

Khaùch haøng laø yeáu toá quyeát ñònh ñaàu ra cho doanh nghieäp. Söï trung 

thaønh vaø tín nhieäm cuûa khaùch haøng coù ñöôïc laø nhôø vaøo söï thoûa maõn nhöõng nhu 

caàu cho hoï, cuõng nhö thieän chí mong muoán laøm toát hôn vai troø naøy cuûa coâng ty. 

Ñeå saûn phaåm luoân ñi vaøo loøng khaùch haøng nhaø saûn xuaát phaûi bieát phaân tích caùc 

thuoäc tính cuûa khaùch haøng nhö : thaùi ñoä tieâu duøng, taâm lyù khaùch haøng, khu vöïc 

ñòa lyù, löôïng haøng vaø thôøi ñieåm mua haøng …  

-  Nhaø cung caáp : 
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Ngöôøi cung caáp coù theå khaúng ñònh quyeàn löïc cuûa hoï baèng caùch ñe doïa 

taêng giaù hoaëc giaûm chaát löôïng saûn phaåm dòch vuï cung öùng. Do ñoù, hoï coù theå 

cheøn eùp lôïi nhuaän cuûa moät ngaønh khi ngaønh ñoù khoâng coù khaû naêng buø ñaép chi 

phí taêng leân trong giaù thaønh saûn phaåm. Caùc ñoái töôïng caàn quan taâm chuû yeáu laø : 

nhöõng ngöôøi baùn vaät tö, thieát bò, coäng ñoàng taøi chính, nguoàn lao ñoäng . 

- Caùc ñoái thuû tieàm aån môùi : 

Ñaây laø nhöõng ñoái thuû tieàm aån maø chuùng ta caàn phaûi nghieân cöùu vaø tìm 

hieåu tröôùc bôûi moät khi noù trôû thaønh moät ñoái thuû chính thöùc thì seõ aûnh höôûng lôùn 

ñeán tình hình kinh doanh cuûa coâng ty neáu khoâng coù chieán thuaät ñoái phoù tröôùc.    

- Nhöõng saûn phaåm thay theá :  

Söï hieän höõu cuûa saûn phaåm thay theá ngaøy caøng ña daïng taïo thaønh nguy cô 

caïnh tranh giaù laøm giaûm lôïi nhuaän cuûa caùc coâng ty cuøng ngaønh. Phaàn lôùn caùc 

saûn phaåm thay theá môùi laø keát quaû cuûa buøng noå coâng ngheä. Neáu khoâng chuù yù 

ñeán caùc saûn phaåm thay theá tieàm aån thì doanh nghieäp coù theå tuït laïi vôùi thò 

tröôøng. 

- Caùc nhoùm aùp löïc xaõ hoäi :  

Ñoâi khi caùc aùp löïc cuûa xaõ hoäi cuõng aûnh höôûng ñeán tình hình kinh doanh 

cuûa doanh nghieäp, do ñoù chuùng ta cuõng phaûi nghieân cöùu ñeå coù caùc bieän phaùp 

thích hôïp. Chaúng haïn nhö söï ñaáu tranh choáng laïi moät soá saûn phaåm cuûa toå chöùc 

hoøa bình xanh, söï taåy chay moät vaøi saûn phaåm taïi ñòa phöông ñoù … 

1.2.2.2. Phaân tích caùc yeáu toá moâi tröôøng beân trong noäi boä :      

- Phaân tích hoaït ñoäng saûn xuaát : 

Ñaây laø khaâu xöông soáng quyeát ñònh moïi hoaït ñoäng khaùc trong noäi boä. Chuùng 

ta caàn quan taâm ñeán moät soá noäi dung chính nhö : quaù trình saûn xuaát, coâng suaát, 

toàn kho, vieäc söû duïng nguoàn nhaân löïc vaø chaát löôïng cuûa saûn phaåm. 

- Yeáu toá Marketing : 
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Marketing coù theå ñöôïc moâ taû nhö moät quaù trình xaùc ñònh, döï baùo, thieát 

laäp vaø thoûa maõn caùc nhu caàu mong muoán cuûa ngöôøi tieâu duøng ñoái vôùi saûn phaåm 

hay dòch vuï.  

- Yeáu toá taøi chính keá toaùn : 

Caùc yeáu toá taøi chính bao goàm : khaû naêng thanh toaùn, caùc khoaûn nôï, voán 

löu ñoäng, lôïi nhuaän, löôïng tieàn maët … Vì  caùc boä phaän kinh doanh chöùc naêng coù 

quan heä chaët cheõ vôùi nhau neân caùc chæ soá taøi chính coù theå bieåu hieän maët maïnh 

yeáu veà quaûn lyù, marketing, saûn xuaát vaø caû heä thoáng thoâng tin trong doanh 

nghieäp. Noùi chung boä phaän chöùc naêng veà taøi chính vaø keá toaùn coù aûnh höôûng saâu 

roäng trong toaøn boä doanh nghieäp. 

- Yeáu toá quaûn trò : 

Ñaây laø moät yeáu toá heát söùc quan troïng goùp phaàn ñöa doanh nghieäp ñaït 

ñöôïc caùc muïc tieâu ñeà ra vôùi moät hieäu quaû cao nhaát. Quaûn trò coù naêm chöùc naêng 

caên baûn : hoaïch ñònh, toå chöùc, thuùc ñaåy, nhaân söï vaø kieåm soaùt.  

- Yeáu toá nghieân cöùu vaø phaùt trieån ( R & D ) : 

Chaát löôïng cuûa caùc noã löïc nghieân cöùu vaø phaùt trieån cuûa doanh nghieäp coù 

theå giuùp toå chöùc giöõ vöõng vò trí ñöùng ñaàu trong ngaønh hoaëc ngöôïc laïi laøm cho 

doanh nghieäp tuït haäu so vôùi caùc doanh nghieäp ñaàu ngaønh trong caùc lónh vöïc nhö 

phaùt trieån saûn phaåm môùi, chaát löôïng saûn phaåm, kieåm soaùt giaù thaønh vaø coâng 

ngheä saûn xuaát. 

- Heä thoáng thoâng tin : 

Thoâng tin lieân keát taát caû caùc chöùc naêng trong kinh doanh vôùi nhau vaø cung 

caáp cô sôû cho taát caû caùc quyeát ñònh quaûn trò. Noù laø neàn taûng cuûa taát caû trong taát 

caû caùc toå chöùc. Thoâng tin bieåu hieän nhöõng baát lôïi hay lôïi theá caïnh tranh chuû 

yeáu. Ñaùnh giaù ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu veà caùc heä thoáng thoâng tin beân trong cuûa 

coâng ty laø khía caïnh quan troïng cuûa vieäc thöïc hieän cuoäc kieåm soaùt noäi boä.  

1.2.2.3.  Xaùc ñònh muïc tieâu : 

* Muïc tieâu daøi haïn :  
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Caùc muïc tieâu laâu daøi bieåu hieän caùc keát quaû mong ñôïi cuûa vieäc theo ñuoåi 

caùc chieán löôïc naøo ñoù. Caùc chieán löôïc bieåu thò nhöõng bieän phaùp ñeå ñaït ñöôïc 

muïc ñích laâu daøi. Khung thôøi gian cho caùc muïc tieâu vaø chieán löôïc phaûi phuø hôïp 

nhau, thöôøng laø töø hai ñeán naêm naêm. 

* Muïc tieâu ngaén haïn :  

Muïc tieâu ngaén haïn thöôøng laø muïc tieâu naêm, cuï theå baèng caùc chæ tieâu ñònh 

löôïng ñeå ta bieát ñaët troïng taâm vaøo vaán ñeà gì. 

1.2.2.4.  Hình thaønh chieán löôïc : 

* Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi : 

Ma traän ñaùnh giaù yeáu toá beân ngoaøi cho pheùp caùc nhaø chieán löôïc toùm taét 

vaø ñaùnh giaù caùc thoâng tin kinh teá, xaõ hoäi, vaên hoùa, nhaân khaåu, ñòa lyù, chính trò, 

chính phuû, luaät phaùp … Coù naêm böôùc trong vieäc phaùt trieån moät ma traän ñaùnh giaù 

yeáu toá beân ngoaøi : 

+ Laäp danh muïc caùc yeáu toá coù vai troø quyeát ñònh ñoái vôùi söï thaønh coâng 

cuûa doanh nghieäp  

+ Phaân loaïi taàm quan troïng töø 0 (khoâng quan troïng) ñeán 1,0 (raát quan 

troïng) 

+ Phaân loaïi töø 1 ñeán 4 cho moãi yeáu toá quyeát ñònh söï thaønh coâng. 

+ Nhaân taàm quan troïng cuûa moãi bieán soá vôùi loaïi cuûa noù ñeå xaùc ñònh soá 

ñieåm veà taàm quan troïng. 

+ Coäng toång soá ñieåm veà taàm quan troïng cho moãi bieán soá ñeå xaùc ñònh 

toång soá ñieåm quan troïng cho toå chöùc. 

* Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong : 

Ma traän naøy toùm taét vaø ñaùnh giaù nhöõng maët maïnh vaø yeáu toá quan troïng 

cuûa caùc boä phaän kinh doanh chöùc naêng, noù cuõng cung caáp cô sôû ñeå xaùc ñònh vaø 

ñaùnh giaù giöõa caùc boä phaän naøy. Ma traän caùc yeáu toá beân trong traûi qua naêm böôùc  

+ Lieät keâ caùc yeáu toá thaønh coâng then choát 
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+ AÁn ñònh taàm quan troïng baèng caùch phaân loaïi töø 0,0 ( khoâng quan troïng 

) tôùi 1,0 ( raát quan troïng ) cho moãi yeáu toá.  

+ Phaân loaïi töø 1 ñeán 4 bieåu thò yeáu toá ñaïi dieän cho ñieåm yeáu lôùn nhaát cho 

ñeán ñieåm maïnh lôùn nhaát. 

+ Nhaân moãi möùc ñoä quan troïng cuûa moãi yeáu toá vôùi loaïi cuûa noù ñeå xaùc 

ñònh soá ñieåm quan troïng cho moãi bieán soá.  

+ Coäng taát caû soá ñieåm quan troïng cho moãi bieán soá ñeå xaùc ñònh soá ñieåm 

quan troïng toång coäng cuûa toå chöùc. 

* Ma traän SWOT : 

Ma traän SWOT laø moät coâng cuï keát hôïp quan troïng ñeå giuùp caùc nhaø quaûn 

trò phaùt trieån caùc loaïi chieán löôïc sau : ñieåm maïnh – cô hoäi, ñieåm maïnh – ñieåm 

yeáu, ñieåm maïnh – nguy cô, ñieåm yeáu – nguy cô. Ñeå laäp moät ma traän SWOT thì 

phaûi traûi qua 8 böôùc : 

+ Lieät keâ caùc cô hoäi lôùn beân ngoaøi cuûa coâng ty  

+ Lieät keâ caùc moái ñe doïa quan troïng beân ngoaøi coâng ty  

+ Lieät keâ caùc ñieåm maïnh chuû yeáu beân trong coâng ty  

+ Lieät keâ nhöõng ñieåm yeáu beân trong coâng ty  

+ Keát hôïp ñieåm maïnh beân trong vôùi cô hoäi beân ngoaøi vaø ghi keát quaû cuûa 

chieán löôïc SO vaøo oâ thích hôïp. 

+ Keát hôïp nhöõng ñieåm yeáu beân trong vôùi nhöõng cô hoäi beân ngoaøi vaø ghi 

keát quaû cuûa chieán löôïc WO 

+ Keát hôïp ñieåm maïnh beân trong vôùi moái ñe doïa beân ngoaøi vaø ghi keát quaû 

vaøo chieán löôïc ST 

+  Keát hôïp ñieåm yeáu beân trong vôùi nguy cô beân ngoaøi vaø ghi keát quaû cuûa 

chieán löôïc WT 

* Ma traän caùc yeáu toá beân trong – beân ngoaøi ( IE ) : 

Ma traän caùc yeáu toá beân trong – beân ngoaøi ñöôïc thieát laäp ñeå khuyeán khích 

caùc coâng ty coù nhieàu boä phaän hình thaønh caùc chieán löôïc. 



 21 

* Ma traän hình aûnh caïnh tranh : 

Ma traän hình aûnh caïnh tranh nhaän dieän nhöõng nhaø caïnh tranh chuû yeáu 

cuøng nhöõng öu theá vaø khuyeát ñieåm ñaëc bieät cuûa hoï. Ma traän hình aûnh caïnh 

tranh laø söï môû roäng cuûa ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá trong tröôøng hôïp caùc möùc 

ñoä quan troïng, phaân loaïi vaø toång soá ñieåm quan troïng coù cuøng yù nghóa. 

* Ma traän chieán löôïc chính : 

Ma traän chieán löôïc chính laø moät coâng cuï phoå bieán ñeå hình thaønh caùc 

chieán löôïc coù khaû naêng löïa choïn. Taát caû caùc toå chöùc ñeàu coù theå naèm ôû moät 

trong boán goùc vuoâng chieán löôïc cuûa ma traän chieán löôïc chính. Caùc boä phaän cuûa 

coâng ty coù theå naèm ôû nhöõng vò trí töông töï. Caùc chieán löôïc thích hôïp cho toå chöùc 

ñöôïc lieät keâ theo thöù töï haáp daãn trong moãi goùc vuoâng cuûa ma traän. 

1.2.3. Löïa choïn chieán löôïc :  

1.2.3.1. Caùc caáp chieán löôïc: 

* Chieán löôïc caáp coâng ty : 

- Chieán löôïc taêng tröôûng taäp trung : 

Laø chieán löôïc chuû ñaïo ñaët troïng taâm vaøo vieäc caûi tieán caùc saûn phaåm hoaëc 

thò tröôøng hieän coù maø khoâng thay ñoåi baát kyø yeáu toá naøo khaùc. 

+ Thaâm nhaäp thò tröôøng : Tìm söï taêng tröôûng baèng caùch ñi saâu vaøo thò 

tröôøng hieän taïi vôùi nhöõng chieán löôïc hieän taïi. 

+ Phaùt trieån saûn phaåm : Tìm söï phaùt trieån baèng caùch phaùt trieån saûn phaåm 

trong thò tröôøng hieän taïi, saûn phaåm naøy coù theå do doanh nghieäp caûi tieán hoaëc do 

keát hôïp vôùi caùc doanh nghieäp khaùc hay mua laïi baûn quyeàn. 

+ Phaùt trieån thò tröôøng : Tìm söï taêng tröôûng baèng caùch phaùt trieån thò 

tröôøng môùi vôùi nhöõng saûn phaåm hieän taïi. 

- Chieán löôïc taêng tröôûng hoäi nhaäp : 

+ Hoäi nhaäp theo chieàu ngang : Tìm söï taêng tröôûng baèng caùch taêng quyeàn 

kieåm soaùt vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh nhaèm cuûng coá vò theá caïnh tranh. 
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+ Hoäi nhaäp phía sau : tìm söï taêng tröôûng baèng caùch mua laïi hay taêng 

quyeàn kieåm soaùt ñoái vôùi cô sôû cung öùng nguyeân lieäu nhaèm ñaûm baûo cung caáp 

haøng chaéc chaén töø phía ngöôøi cung caáp. 

+ Hoäi nhaäp phía tröôùc : tìm söï taêng tröôûng baèng caùch mua laïi hay taêng 

quyeàn kieåm soaùt ñoái vôùi thò tröôøng, keânh phaân phoái, taêng cöôøng tieáp xuùc tröïc 

tieáp vôùi khaùch haøng, ñieàu naøy giuùp doanh nghieäp traùnh ñöôïc söï traû giaù vaø caùc 

vaán ñeà lieân quan ñeán haøng hoùa. 

- Chieán löôïc ña daïng hoùa : 

+ Ña daïng hoùa ñoàng taâm : tìm söï taêng tröôûng baèng caùch phaùt trieån thò 

tröôøng môùi vôùi nhöõng saûn phaåm môùi nhöng coù lieân quan ñeán saûn phaåm hieän taïi. 

+ Ña daïng hoùa chieàu ngang : tìm söï taêng tröôûng baèng caùch phaùt trieån thò 

tröôøng hieän taïi vôùi nhöõng saûn phaåm môùi khoâng lieân quan ñeán saûn phaåm cuõ veà 

maët kyõ thuaät 

+ Ña daïng hoùa keát hôïp : tìm söï taêng tröôûng baèng caùch phaùt trieån saûn 

phaåm môùi trong lónh vöïc kinh doanh hoaøn toaøn môùi. 

- Chieán löôïc caét giaûm thay ñoåi goàm : chænh ñoán ñôn giaûn, ruùt bôùt voán, 

thanh lyù, thu laïi voán ñaàu tö, giaûi theå.. 

* Chieán löôïc caáp kinh doanh: 

Chieán löôïc caáp kinh doanh bao goàm caùc chieán löôïc caïnh tranh vaø caùc chieán 

löôïc ñaàu tö coâng ty coù theå thöïc hieän öùng vôùi töøng chieán löôïc caïnh tranh 

Chieán löôïc caïnh tranh: Treân neàn taûng nhu caàu khaùch haøng vaø söï khaùc bieät 

hoùa saûn phaåm, nhoùm khaùch haøng vaø phaân khuùc thò tröôøng, naêng löïc phaân bieät; 

hình thaønh caùc quyeát ñònh veà saûn phaåm, thò tröôøng, naêng löïc phaân bieät cuûa coâng 

ty nhaèm taïo ra lôïi theá caïnh tranh so vôùi ñoái thuû. Chieán löôïc caïnh tranh coù: 

+ Chieán löôïc chi phí thaáp nhaát 

+ Chieán löôïc khaùc bieät hoùa saûn phaåm 

+ Chieán löôïc taäp trung 

+ Chieán löôïc phaûn öùng nhanh 
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Chieán löôïc ñaàu tö: laø soá löôïng vaø chuûng loaïi nguoàn löïc, nhaân löïc vaø taøi löïc, 

caàn taïo ra, duy trì vaø phaùt trieån lôïi theá caïnh tranh. Khi choïn löïa chieán löôïc ñaàu 

tö caàn xem xeùt 02 yeáu toá, ñoù laø: vò theá caïnh tranh cuûa coâng ty giai ñoïan phaùt 

trieån cuûa ngaønh. 

Chieán löôïc caáp chöùc naêng : 

Chieán löôïc caáp chöùc naêng ñöôïc xaây döïng vaø phaùt trieån nhaèm phaùt huy naêng 

löïc, phoái hôïp caùc hoaït ñoäng khaùc nhau ôû töøng boä chöùc naêng, toái ña hoùa hieäu 

suaát nguoàn löïc, caûi thieän vaø naâng cao keát quaû hoaït ñoäng ôû töøng boä phaän chöùc 

naêng ñeå ñaït tôùi nhöõng muïc tieâu cuûa chieán löôïc caáp kinh doanh cuõng nhö caû theå 

coâng ty. Chieán löôïc caáp chöùc naêng seõ taïo ra naêng löïc phaân bieät ñaëc tröng giuùp 

coâng ty ñaït lôïi theá caïnh tranh. 

Caùc chieán löôïc caáp chöùc naêng maø toå chöùc coù theå söû duïng laø :  

+ Chieán löôïc Marketing  

+ Chieán löôïc taøi chính  

+ Chieán löôïc ñaàu tö  

+ Chieán löôïc nghieân cöùu vaø phaùt trieån  

+ Chieán löôïc vaän haønh  

+ Chieán löôïc nguoàn nhaân löïc 

1.2.3.2.  Tieán trình löïa choïn chieán löôïc :  

Goàm : 

+ Nhaän ra chieán löôïc kinh doanh hieän nay cuûa doanh nghieäp  

+ Ñieàu khieån söï phaân tích voán ñaàu tö  

+ Löïa choïn chieán löôïc cuûa doanh nghieäp  

+ Ñaùnh giaù chieán löôïc löïa choïn          

1.3. Vai troø cuûa quaûn trò chieán löôïc ñoái vôùi ngaønh Thoâng tin Di ñoäng 

1.3.2. Giôùi thieäu toång quan ngaønh Thoâng tin di ñoäng taïi Vieät Nam 

1.3.2.1. Vai troø vaø vò trí cuûa ngaønh trong xaõ hoäi vaø neàn kinh teá Vieät Nam 
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Löïa choïn kinh teá thò tröôøng coù ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa, xoùa boû cô cheá 

bao caáp, khuyeán khích nhieàu thaønh phaàn tham gia ñaàu tö xaây döïng, taêng naêng löïc saûn 

xuaát kinh doanh, cho pheùp caïnh tranh taïo ñoäng löïc cho söï phaùt trieån laø moät chuû 

tröông ñoåi môùi heát söùc ñuùng ñaén vaø coù lôïi cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta, ñöôïc caùc ngaønh 

caùc caáp vaø ña soá nhaân daân uûng hoä. Ngaønh Böu chính Vieãn thoâng cuõng khoâng naèm 

ngoaøi quó ñaïo ñoù. Töø naêm 1995 ñeán nay, ñaõ laàn löôït ra ñôøi haøng chuïc doanh nghieäp 

môùi tham gia kinh doanh caïnh tranh dòch vuï Böu chính, vieãn thoâng, veà cô baûn khoâng 

coøn ñoäc quyeàn, trong ñoù phaùt trieån nhanh nhaát laø dòch vuï Thoâng tin di ñoäng, ñaõ phaùt 

trieån thaønh moät ngaønh kinh doanh ñoùng goùp lôùn cho Böu chính Vieãn thoâng Vieät Nam 

noùi rieâng vaø xaõ hoäi noùi chung. Tính ñeán naêm 2005, ñaõ coù 6 doanh nghieäp ñöôïc caáp 

pheùp vaø trieån khai kinh doanh dòch vuï Thoâng tin di ñoäng. Nhôø vaäy maø môùi chæ qua 10 

naêm ñaõ coù hôn 6 trieäu maùy ñieän thoaïi di ñoäng ñöôïc ñöa vaøo söû duïng, “vöôït qua soá 

maùy ñieän thoaïi coá ñònh, ñöa maät ñoä ñieän thoaïi ôû Vieät nam leân xaáp xæ 17 maùy/100 

daân, ñeán 85 laàn so vôùi 20 naêm tröôùc, gaáp ñoâi möùc ñoä phaùt trieån ôû AÁn Ñoä, ñaït hôn 2 

laàn chæ tieâu Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù IX ñeà ra cho cuoái naêm 2005” (nguoàn: Tin nhanh 

Toång Coâng ty Böu chính Vieãn Thoâng Vieät Nam, tuaàn 34/2005, trang 16); ñeán nay 

con soá naøy laø 7 nhaø khai thaùc vôùi öôùc khoaûng treân 10 trieäu thueâ bao di ñoäng. Chaát 

löôïng thoâng tin nhôø ñoù cuõng ñöôïc naâng cao moät böôùc, ñaëc bieät laø giaù cöôùc giaûm 

nhanh, ñaõ ñaït ñöôïc möùc trung bình treân theá giôùi, ngöôøi tieâu duøng ñöôïc höôûng lôïi vaø 

raát hoan ngheânh. Vieäc caùc nhaø kinh doanh thoâng tin di ñoäng lieân tuïc ñöa caùc coâng 

ngheä môùi vaø caùc thieát bò kyõ thuaät tieân tieán vaøo khai thaùc taïi Vieät Nam ñaõ ñöa Ngaønh 

Böu chính Vieãn thoâng Vieät Nam coøn laïc haäu 15 naêm tröôùc trôû thaønh moät ngaønh then 

choát muõi nhoïn haøng ñaàu trong söï nghieäp coâng nghieäp hoùa ñaát nöôùc.  

Veà maët kinh teá, caùc doanh nghieäp kinh doanh Thoâng tin di ñoäng vôùi 

doanh thu nhieàu ngaøn tyû ñaõ taïo ra moät ngaønh kinh doanh “noùng boûng”, ñoùng 

goùp lôùn cho söï phaùt trieån kinh teá ñaát nöôùc vaø taïo ra moät nguoàn thu khoâng nhoû 

cho ngaân saùch nhaø nöôùc, taïo coâng aên vieäc laøm, ñaøo taïo moät löïc löôïng lôùn lao 

ñoäng coù trình ñoä, tri thöùc cho neàn kinh teá tri thöùc nöôùc nhaø. Ngoaøi ra dòch vuï 
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Thoâng tin di ñoäng Vieät Nam coøn taïo ñieàu kieän ñeå chuùng ta xaây döïng cô sôû haï 

taàng thoâng tin lieân laïc maïnh, ñaây laø ñieàu kieän phaùt trieån caùc ngaønh kinh teá khaùc 

vaø keâu goïi ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo neàn kinh teá Vieät Nam. 

Veà An ninh – Quoác phoøng caùc maïng Thoâng tin Di ñoäng vôùi vuøng phuû soùng 

ngaøy caøng roäng, kyõ thuaät hieän ñaïi ñaõ vöôn tôùi caùc vuøng bieân cöông haûi ñaûo ñaõ cung 

caáp caùc dòch vuï ngaøy caøng toát phuïc vuï cho coâng taùc Baûo veä an ninh quoác phoøng vaø 

giöõ gìn oån ñònh ñaát nöôùc. 

Tuy nhieân vieäc phaùt trieån nhanh ngaønh Thoâng tin di ñoäng cuõng coù nhöõng 

maët traùi cuûa noù nhö: vieäc coù quaù nhieàu nhaø kinh doanh khai thaùc maïng thoâng tin 

di ñoäng ra ñôøi trong moät thôøi gian ngaén gaây laõng phí cho neàn kinh teá, taïo söï 

caïnh tranh khoâng laønh maïnh, vieäc baûo ñaûm an ninh thoâng tin lieân laïc chöa chaët 

cheõ cuûa caùc maïng di ñoäng gaây khoù khaên cho löïc löôïng An ninh, Coâng an trong 

quaù trình taùc nghieäp… 

1.3.2.2. Chính saùch cuûa nhaø nöôùc ñoái vôùi ngaønh Thoâng tin di ñoäng 

Nhaø nöôùc ta ñaõ taïo ñieàu kieän ñeå caùc doanh nghieäp trong vaø ngoaøi nöôùc, 

thuoäc caùc ngaønh coù theå tham gia vaøo thò tröôøng Thoâng tin di ñoäng. Caùc doanh 

nghieäp môùi ñöôïc taïo ñieàu kieän baèng chính saùch khoáng cheá giaù caùc doanh 

nghieäp lôùn cho ñeán khi hoï ñaït ñöôïc möùc 30% thò phaàn vaø moät soá chính saùch 

khaùc nhö buoäc Toång coâng ty Böu chính Vieãn thoâng hoã trôï  ñöôøng truyeàn tín 

hieäu, khuyeán khích cho pheùp söû duïng kyõ thuaät môùi… Ñieàu naøy giuùp moät soá 

doanh nghieäp nhö Toång Coâng ty Vieãn thoâng Quaân ñoäi, Coâng ty Vieãn thoâng 

Ñieän löïc coù theå phaùt trieån trong thò tröôøng môùi. Tuy nhieân, vieäc hoã trôï nhö treân 

cuõng ñaõ daãn tôùi nhieàu ñieàu baát caäp. Coù doanh nghieäp do gaëp khoù khaên trong kyõ 

thuaät môùi, khoâng keát noái ñöôïc vôùi kyõ thuaät ñaõ phoå caäp khaùc, phaûi qua thieát bò 

trung gian, khoâng an toaøn vaø theâm toán keùm, thieáu nguoàn voán ñaàu tö môû roäng 

vuøng phuû soùng, khoâng khoù ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa khaùch haøng. Coù doanh 

nghieäp môùi lôùn leân, ñöôïc öu aùi veà ñaàu tö kinh doanh, coù söï hoã trôï lôùn veà tinh 

thaàn, vaät chaát, laøm ñöôïc vieäc tuyeân truyeàn quaûng caùo, khuyeán maõi ñeå phaùt trieån 
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nhanh, nhöng ñieàu kieän cô sôû haï taàng quaù thieáu thoán, khoâng ñaûm baûo. Chính 

saùch cuûa nhaø nöôùc chöa thöïc söï nhìn xa troâng roäng, chöa kieåm soaùt vaø daãn daét 

ñöôïc thò tröôøng. Vieäc caùc nhaø cung caáp dòch vuï thoâng tin di ñoäng (haàu heát laø caùc 

ñôn vò nhaø nöôùc) ñaàu tö truøng laép gaây laõng phí tieàn cuûa nhaø nöôùc, nhaân daân.  

1.3.2.3. Ðặc điểm về dịch vụ thông tin di động: 

Dịch vụ thông tin di động là hiệu quả của quá trình truyền đưa tin tức dưới 

dạng tín hiệu sóng từ người gửi (trạm gốc) đến người nhận thông qua các thiết bị 

đầu cuối. Người sử dụng dịch vụ thông tin di động có thể gửi và nhận thông tin 

mọi lúc, mọi nơi tuỳ thuộc vào mức độ phủ sóng của nhà cung cấp dịch vụ. Dịch 

vụ thông tin di động có những đặc điểm chính mà những đặc điểm này ảnh hưởng 

đến chiến lược phát triển. 

Thứ nhất, dịch vụ có tính hữu hình ít hơn nhiều so với các sản phẩm vật chất. 

Ñể gọi được thì chiếc điện thoại cần phải có sóng, nhưng tín hiệu sóng là vô hình so 

với tính hữu hình của chiếc điện thoại, là vật dụng dễ gây được ấn tượng cho khách 

hàng 

Thứ hai, tính không tách rời của dịch vụ. Ðó chính là quá trình sản xuất 

(cung cấp) và quá trình tiêu dùng diễn ra đồng thời. Ðây chính là một thách thức 

lớn đối với nhà cung cấp dịch vụ trong việc duy trì chất lượng dịch vụ cao và bảo 

đảm sự ổn định của chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. 

Thứ ba, tính không đồng nhất. Người tiêu dùng khi mua một sản phẩm của 

nhà sản xuất sẽ luôn hy vọng rằng sản phẩm này sẽ giống với những sản phẩm 

khác cùng loại. Tuy nhiên trong cung cấp dịch vụ, yếu tố con người (nhân viên) 

giữ vai trò quan trọng. Các nhân viên (nhất là những nhân viên làm việc ở hệ thống 

phân phối) khác nhau về kiến thức, kỹ năng và thái độ không giống nhau. Thêm 

nữa, tâm trạng và sức khỏe của nhân viên ở những thời điểm khác nhau có thể 

cũng không giống nhau. Những yếu tố này ảnh hưởng đến sự đồng nhất của dịch 

vụ được cung cấp và ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của khách hàng 

Cuối cùng, tính không thể cất trữ. Các dịch vụ không thể sản xuất trước và 

sau đó dự trữ trong kho cho đến khi khách hàng có nhu cầu và bán ra.  

1.3.2.4.  Giôùi thieäu caùc nhaø kinh doanh cung caáp dòch vuï thoâng tin di ñoäng 

ôû Vieät Nam 
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Hieän nay taïi Vieät Nam ñang coù 07 nhaø kinh doanh cung caáp dòch vuï 

Thoâng tin di ñoäng treân ñòa baøn caû nöôùc. Ñaây laø soá löôïng ñôn vò kinh doanh khaù 

lôùn ñoái vôiù moät ñaát nöôùc coù naêng löïc vaø nhu caàu cuûa neàn kinh teá coù haïn. Neáu so 

saùnh vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc thì con soá 07 nhaø kinh doanh coøn cao hôn 

nhieàu so vôùi Trung Quoác: 02 nhaø, Haøn Quoác 03 nhaø, Malaixia: 03 nhaø… (theo soá 

lieäu: Tin nhanh Toång Coâng ty Böu chính Vieãn Thoâng Vieät Nam, tuaàn 34/2005, 

trang 16). 

Caùc ñôn vò kinh doanh cung caáp dòch vuï hieän nay: 

- Coâng ty Thoâng tin Di ñoäng (VMS – “VietNam Mobile Telecom Services 

Co.” thaønh laäp 16/04/1993, tröïc thuoäc Taäp ñoaøn Böu chính – Vieãn thoâng Vieät 

Nam. Teân dòch vuï maïng laø MobiFone (VMS-MobiFone), khai thaùc caùc ñaàu soá 

090, 093. Ngaøy 08/04/2006 coâng ty Thoâng tin Di ñoäng tuyeân boá ñaït 5 trieäu thueâ 

bao. Coâng ty Thoâng tin di ñoäng laø ñôn vò daãn ñaàu ngaønh veà vieäc cung caáp caùc 

dòch vuï giaù trò gia taêng cho khaùch haøng (hôn 30 dòch vuï). 

- Coâng ty Dòch vuï Vieãn thoâng GPC , laø coâng ty thaønh vieân haïch toaùn phuï 

thuoäc tröïc thuoäc Taäp Ñoaøn Böu Chính Vieãn Thoâng VN - VNPT ( tröôùc laø Toång 

Cty Böu Chính Vieãn Thoâng VN ) , ñöôïc thaønh laäp  vaøo ngaøy 11/12/1997. Coâng 

ty cuõng ñang kinh doanh khai thaùc maïng ñieän thoaïi kyõ thuaät GSM, söû duïng caùc 

ñaàu soá 091 vaø 094, teân dòch vuï maïng laø VinaPhone. Hieän coâng ty ñang coù 

khoaûng 4 trieäu thueâ bao thöïc hoaït ñoäng treân maïng. 

- Coâng ty Điện thoại Di ñoäng Viettel thuoäc Tổng Coâng ty Viễn thoâng Quaân 

Đội, ñang khai thaùc maïng di ñoäng Viettel, söû duïng ñaàu soá 097, 098. Ngaøy 

15/10/2004, mạng di ñộng 098 chính thức ñi vaøo hoạt ñộng. Đến 15/10/2006, sau 

2 năm thaønh lập, mạng Viettel Mobile ñạt 5 triệu thueâ bao (thöïc hoaït ñoäng treân 

2 trieäu thueâ bao), trở thaønh một trong ba nhaø cung cấp dịch vụ ñiện thoại di ñộng 

lớn nhất Việt Nam với hơn 1700 trạm phaùt soùng BTS phủ soùng toaøn quốc. 
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- Trung taâm ñiện thoại di ñộng CDMA ( S Telecom) thuoäc Coâng ty Cổ phần 

Dịch vụ Bưu chính Viễn thoâng Saøi Goøn ( Sai Gon Postel Corp, teân viết tắt : 

SPT),  Ñang khai thaùc kinh doanh maïng ñieän thoaïi di ñoäng thương hiệu : S 

FONE, ñầu số 095. S-Fone laø mạng ñiện thoại di ñộng toaøn quốc sử dụng coâng 

nghệ CDMA (Code Division Multiple Access) lần ñầu tieân coù mặt tại Việt Nam. 

Trung taâm ñieän thoaïi di ñoäng CDMA laø moät döï aùn hôïp taùc giöõa SPT vôùi Coâng 

ty SLD ( ñöôïc thaønh laäp taïi Singapore, goàm caùc thaønh vieân SK Telecom, LG 

Electronics, vaø Dong Ah Elecomm) theo hình thöùc Hôïp ñoàng Hôïp taùc kinh 

doanh ( BCC), coù voán ñaàu tö laø 229.617.000 USD trong 15 naêm. S-Fone vöøa 

coâng boá ñaït 1 trieäu thueâ bao vaøo giöõa naêm 2006. 

- Trung taâm Vieãn thoâng Di ñoäng Ñieän löïc thuoäc Coâng ty Thoâng tin Viễn 

thoâng Ñieän löïc ( EVN Telecom), Taäp ñoaøn Ñieän Löïc VN. Thương hiệu maïng di 

ñoäng toaøn quoác do Trung taâm khai thaùc laø E Mobile, ngoaøi ra Trung taâm coøn khai 

thaùc maïng di ñoäng noäi tænh coù teân E Phone . Ñaàu soá di ñoäng E Mobile cung caáp laø 

096, söû duïng coâng ngheä kyõ thuaät CDMA 2000 1x. Trung taâm Vieãn thoâng Di ñoäng 

Ñieän löïc chính thöùc ñöa vaøo khai thaùc maïng di ñoäng toaøn quoác töø thaùng 04/2006, 

hieän nay soá thueâ bao coøn raát haïn cheá , keânh phaân phoái keùm phaùt trieån, vuøng phuû 

soùng heïp. 

- Trung taâm Dòch vuï Voâ tuyeán noäi thò thuoäc Coâng ty Dòch vuï Vieãn thoâng 

Saøi Goøn, Böu ñieän TPHCM coù nhieäm vuï kinh doanh khai thaùc maïng ñieän thoaïi 

voâ tuyeán noäi thò Cityphone, maïng naøy chæ söû duïng ñöôïc taïi TP.Hoà Chí Minh, 

ñầu số mạng khai thaùc : 90 xx.xxx. Coâng nghệ kỹ thuật mạng khai thaùc : Ipas/ 

PHS, thieát bò ñaàu cuoái cuûa thueâ bao khoâng duøng simcard. 

- Trung taâm Thoâng tin Di ñoäng HT Mobile thuoäc Coâng ty Coå phaàn Vieãn 

thoâng Haø Noäi – Haø Noäi Telecom . Teân thương hiệu maïng di ñoäng: HT Mobile,   

ñöôïc pheùp khai thaùc, cung caáp  ñaàu soá: 092,  söû duïng maïng coâng nghệ kỹ thuật: 

CDMA 2000 – 1x. Ñaây laø döï aùn Hôïp ñoàng Hôïp taùc kinh doanh BCC giöõa Coâng 
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ty Coå phaàn Vieãn thoâng Haø Noäi vaø Coâng ty Hutchison Telecommunications ( 

Trung Quoác), coù toång voán ñaàu tö laø 655,9 trieäu USD vôùi thôøi haïn 15 naêm.  

1.3.2.5.  Tình hình caïnh tranh trong ngaønh kinh doanh Thoâng tin Di ñoäng: 

Nhö ñaõ noùi ôû treân, thò tröôøng thoâng tin di ñoäng Taïi Vieät Nam trong thôøi 

gian vöøa qua vaø caû trong thôøi gian saép tôùi chöa theå raát lôùn, tuy nhieân coù tôùi 7 

nhaø kinh doanh cung caáp dòch vuï Thoâng tin di ñoäng. Tình hình treân daãn tôùi vieäc 

caïnh tranh khaù gay gaét. Töø giöõa naêm 2006 trôû veà tröôùc caïnh tranh khoâng phaûi 

chuû yeáu ôû vieäc nhanh choùng tìm nguoàn voán ñaàu tö xaây döïng phaùt trieån maïng 

löôùi, taïo theá löïc caïnh tranh; khoâng phaûi caïnh tranh baèng chaát löôïng vaø tieän nghi 

phuïc vuï maø laïi naëng veà caïnh tranh baèng giaù, baèng khuyeán maõi, baèng tuyeân 

truyeàn quaûng caùo, vöøa thu huùt khaùch haøng tieàm naêng, vöøa giaønh giaät khaùch 

haøng ñaõ coù cuûa nhau (coù theå goïi laø “cuoäc chieán veà giaù”). Nhö vaäy laø caïnh tranh 

khoâng laønh maïnh, laõng phí, khoâng phuø hôïp ñaëc thuø cuûa ngaønh Böu chính Vieãn 

thoâng theá giôùi (phaûi vöøa hôïp taùc, vöøa caïnh tranh, trong ñoù hôïp taùc laø chính), 

khoâng coù lôïi cho ñaát nöôùc, cho daân vaø caû cho caùc doanh nghieäp.  

“ Cuoäc chieán giaù” vaãn tieáp tuïc, tuy nhieân töø ñaàu naêm 2006 trôû laïi ñaây, 

moät soá doanh nghieäp, trong ñoù daãn ñaàu laø Coâng ty Thoâng tin di ñoäng (maïng 

MobiFone), ñaõ thaáy ñöôïc vieäc lôïi baát caäp haïi, chuyeån höôùng caïnh tranh tích cöïc 

hôn sang vieäc chuù troïng cung caáp caùc dòch vuï gia taêng thieát thöïc hôn vaø chuù 

troïng ñeán chaát löôïng phuïc vuï khaùch haøng.  

1.3.2.6.  Xu höôùng phaùt trieån cuûa ngaønh Thoâng tin di ñoäng 

Theo döï baùo, kinh teá Vieät Nam seõ coøn taêng tröôûng nhanh vaø oån ñònh trong 

thôøi gian saép tôùi. Thò tröôøng cuõng seõ coù thay ñoåi lôùn khi Vieät Nam gia nhaäp WTO. 

Ñôøi soáng nhaân daân taêng cao hôn, giaù caû moät soá ngaønh haøng seõ bieán ñoäng. Duø sao 

ngaønh Thoâng tin di ñoäng seõ tieáp tuïc phaùt trieån nhanh trong giai ñoaïn 2006 - 2015. 

Soá thueâ bao coøn taêng nhanh, vì toång soá löôïng ñieän thoaïi di ñoäng vaø soá löôïng ñieän 

thoaïi di ñoäng treân ñaàu ngöôøi taïi Vieät Nam coøn chöa cao so vôùi caùc nöôùc trong khu 

vöïc. Seõ coù theâm moät soá ñôn vò tham gia cung caáp dòch vuï Thoâng tin di ñoäng, tuy 
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nhieân soá löôïng seõ khoâng nhieàu vaø mang tính chuyeân bieät rieâng vì hieän nay soá nhaø 

cung caáp dòch vuï thoâng tin di ñoäng ñaõ quaù cao. Sau moät thôøi gian caïnh tranh veà giaù 

(giaù cöôùc vaø caùch tính cöôùc seõ oån ñònh ôû caùch tính block 1 giaây), ñaõ ñeán thôøi ñieåm 

caùc nhaø cung caáp dòch vuï seõ caïnh tranh baèng chaát löôïng dòch vuï, yeáu toá quan troïng 

ñeå thu huùt vaø giöõ chaân khaùch haøng. Thò tröôøng thoâng tin di ñoäng seõ coù nhieàu dieãn 

bieán môùi. Coâng ngheä thay ñoåi, nhieàu nhaø cung caáp söû duïng maïng CDMA, caùc nhaø 

kinh doanh khai thaùc maïng GSM seõ naâng caáp coâng ngheä leân theá heä môùi, 3G, ñeå 

theo kòp tình hình trong nöôùc vaø quoác teá. Do coâng ngheä thay ñoåi, dòch vuï giaù trò gia 

taêng phaùt trieån maïnh, seõ ra ñôøi nhieàu ñôn vò cung caáp dòch vuï döïa treân neàn dòch vuï 

giaù trò gia taêng cuûa Thoâng tin di ñoäng. Nhö vaäy, moâ hình kinh doanh vieãn thoâng 

tröôùc ñaây voán chæ coù nhaø cung caáp  dòch vuï vaø khaùch haøng, nay ñaõ xuaát hieän theâm 

nhaø cung caáp. 

Moät xu höôùng phaùt trieån môùi trong thôøi gian saép tôùi laø caùc doanh nghieäp 

nhaø nöôùc seõ ñöôïc coå phaàn hoùa. Vieäc coå phaàn hoùa seõ taïo cô cheá thoaùng cho caùc 

doanh nghieäp hoaït ñoäng coù hieäu quaû hôn. Tuy nhieân vieäc coå phaàn hoùa cuûa caùc 

doanh nghieäp tieán haønh coøn chaäm do vieäc ñònh giaù taøi saûn töông ñoái khoù. 

1.3.3. Taàm quan troïng cuûa quaûn trò chieán löôïc vôùi ngaønh Thoâng tin di 

ñoäng:    

Qua phaân tích tình hình thöïc teá, söï ñoùng goùp cuûa ngaønh vôùi xaõ hoäi, caùc 

chính saùch cuûa nhaø nöôùc, tính ñaëc thuø cuûa saûn phaåm Thoâng tin di ñoäng, chuùng ta 

thaáy raèng quaûn trò chieán löôïc coù vai troø cöïc kyø quan troïng vôùi ngaønh cuõng nhö 

caùc ñôn vò cung caáp dòch vuï Thoâng tin di ñoäng. 

- ÔÛ taàm vó moâ ñoái vôùi ngaønh Thoâng tin di ñoäng: 

+ Ñaây laø moät ngaønh cung caáp dòch vuï coù ñoùng goùp lôùn cho ñaát nöôùc, xaõ 

hoäi caû veà kinh teá, chính trò, quoác phoøng. Qui moâ phaùt trieån cuûa ngaønh ngaøy caøng 

lôùn, ñoøi hoûi caùc nhaø quaûn lyù caáp nhaø nöôùc phaûi coù chieán löôïc ñuùng ñaén ñeà 

ngaønh phaùt trieån laâu daøi, ngaøy moät maïnh hôn vaø ñoùng goùp nhieàu hôn cho söï 
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nghieäp coâng nghieäp hoùa vaø hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc, quaûn trò chieán löôïc seõ giuùp 

hoï coù ñònh höôùng ñuùng ñaén naøy. 

+ Quaûn trò chieán löôïc seõ giuùp caùc nhaø quaûn lyù caáp vó moâ nhaän thöùc, ñieàu 

chænh laïi moät soá chính saùch chöa thaät ñuùng ñaén giuùp phaân boå hieäu quaû hôn taøi 

nguyeân cuûa caùc ñôn vò trong ngaønh, ñieàu tieát, taän duïng nguoàn löïc ñeå traùnh laõng 

phí tieàn cuûa cuûa ñaát nöôùc vaø xaõ hoäi.  

+ Quaûn trò chieán löôïc taïo ra moät chieán löôïc ñuùng ñaén, ñònh höôùng söï phaùt 

trieån cuûa ngaønh cuõng ñaûm baûo tính coâng baèng nhaèm khuyeán khích caùc doanh 

nghieäp ñoùng goùp heát söùc löïc vaøo söï nghieäp chung. 

+ Quaûn trò chieán löôïc giuùp coù chính saùch ñuùng ñaén ñeå ngaønh baûo veä ñöôïc 

caùc doanh nghieäp trong nöôùc khi nöôùc ta gia nhaäp WTO nhöng khoâng laøm caûn 

trôû söï phaùt trieån cuûa ngaønh. 

- Ñoái vôùi caùc ñôn vò kinh doanh cung caáp dòch vuï Thoâng tin di ñoäng 

+ Nhö ñaõ phaân tích, thò tröôøng thoâng tin di ñoäng ôû nöôùc ta hieän nay ñaõ 

böôùc vaøo thôøi kyø caïnh tranh khoác lieät vôùi quaù nhieàu nhaø khai thaùc vaø ñang trong 

giai ñoïan ñònh hình chöa roõ raøng; chính saùch nhaø nöôùc coøn moät soá ñieåm chöa 

thaät hôïp lyù, chöa theo kòp söï phaùt trieån, chöa ñieàu tieát ñöôïc thò tröôøng vaø seõ coøn 

thay ñoåi trong töông lai. Quaûn trò chieán löôïc giuùp caùc ñôn vò kinh doanh hoaït 

ñoäng trong moâi tröôøng baát oån nhö treân coù ñònh höôùng laâu daøi, giöõ vöõng muïc tieâu 

ñeà ra tuy nhieân vaãn coù nhöõng phaûn öùng nhanh nhaïy vôùi söï thay ñoåi cuûa thò 

tröôøng vaø caùc chính saùch. 

+ Quaûn trò chieán löôïc giuùp caùc ñôn vò cung caáp dòch vuï Thoâng tin di ñoäng 

coù nhöõng chính saùch, chieán löôïc caïnh tranh ñuùng ñaén, kòp thôøi ñieàu chænh phuø 

hôïp vôùi tình hình thò tröôøng töøng giai ñoïan. 

+ Quaûn trò chieán löôïc giuùp töøng nhaø cung caáp Thoâng tin di ñoäng phaân boá 

nguoàn löïc hôïp lyù ñeå hoaït ñoäng hieäu quaû hôn, baûo toaøn khaû naêng sinh lôïi vaø giuùp 

ñôn vò coù theå ñöùng vöõng trong thò tröôøng caïnh tranh khoác lieät vaø coù nhieàu thay 

ñoåi. 
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PHOÙ 

GIAÙM 

ÑOÁC  

Phoøng Kyõ thuaät 

khai thaùc 

Phoøng Tin hoïc 

tính cöôùc 

Ñaøi Voâ tuyeán 

CHÖÔNG II: PHAÂN TÍCH HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TRUNG TAÂM THOÂNG TIN 

DI ÑOÄNG     KHU VÖÏC II VAØ THÖÏC TRAÏNG MAÏNG ÑIEÄN THOAÏI DI 

ÑOÄNG MOBIFONE TAÏI CAÙC TÆNH PHÍA NAM 

2.1. Giôùi thieäu hoaït ñoäng cuûa Trung taâm Thoâng tin Di ñoäng Khu vöïc II    

(Trung Taâm  TTDÑ Khu Vöïc II) 

2.1.1. Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån  

Theo quyết định 90/QÐ-TCHC của Tổng Công ty Bưu Chính Viễn Thông 

Việt Nam, ngày 07/05/1994 Trung tâm Thông tin Di động Khu vực II (gọi tắt là 

Trung tâm II) thuộc Công ty Thoâng tin di ñoäng VMS-MobiFone được thành lập. 

Phạm vi hoạt động của Trung tâm II bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 

từ Ninh Thuận cho đến các tỉnh thuộc Miền Ñông Nam bộ (bao goàm 12 tænh, 

thaønh phoá). Khi thaønh laäp toaøn trung taâm chæ coù 30 caùn boä coâng nhaân vieân, 5 

phoøng ban, 4 traïm phaùt soùng (02 taïi TP.HCM, 01 taïi Bieân Hoøa, 01 taïi Vuõng 

Taøu) phuïc vuï cho moät soá löôïng raát ít khaùch haøng.  

Hiện nay, Trung tâm II đang quản lý và khai thác hơn 3.500.000 thuê bao di 

động, đạt khoảng 70% tổng số thuê bao di động của công ty VMS- MobiFone và 

gần 30% thuê bao di động tại Việt Nam. Doanh thu của Trung tâm II chiếm 

khoảng 70% tổng doanh thu toàn công ty VMS-MobiFone. Tốc độ tăng trưởng 

bình quân của Trung tâm II là hơn 32%/ năm. Hiện tại, thị trường thành phố Hồ 

Chí Minh đóng góp chính về doanh thu và lợi nhuận cho Trung tâm II, đây cũng là 

thị trường trọng điểm trong định hướng phát triển của Trung tâm II và của Công ty 

VMS-MobiFone.  

2.1.2. Cô caáu toå chöùc vaø nhaân söï. 

2.1.2.1. Cô caáu toå chöùc: 

Trung Taâm TTDÑ Khu vöïc II goàm caùc phoøng, ñaøi chöùc naêng ñöôïc boá trí 

theo sô ñoà toå chöùc nhö sau: 
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Sô ñoà 2: BOÄ MAÙY TOÅ CHÖÙC CUÛA TRUNG TAÂM TTDÑ KHU VÖÏC II 

Cô caáu toå chöùc cuûa Trung taâm TTDÑ khu vöïc II goàm Ban Giaùm ñoác vaø 12 

phoøng, ñaøi chöùc naêng nhö giôùi thieäu treân sô ñoà. Ñeå tröïc tieáp phuïc vuï khaùch 
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haøng taïi Tp. Hoà Chí Minh vaø caùc tænh coøn coù heä thoáng caùc cöûa haøng (Trung taâm 

giao dòch) tröïc thuoäc Phoøng Keá hoaïch-Baùn haøng & Marketing. 

2.1.2.2. Nhaân söï Trung taâm TTDÑ Khu vöïc II 

Trung taâm TTDÑ Khu vöïc II hieän ñang coù khoaûng 700 lao ñoäng chính 

thöùc, ña soá lao ñoäng cuûa Trung taâm ñeàu coù trình ñoä ñaïi hoïc, soá lao ñoäng coù trình 

ñoä döôùi ñaïi hoïc chæ chieám khoaûng 17,1 %. Ñaây laø theá maïnh cuûa Trung taâm II. 

Chuû tröông cuûa Trung taâm laø tuyeån, ñaøo taïo ñoäi nguõ lao ñoäng laønh ngheà, coù 

trình ñoä cao. Qua soá lieäu 02 naêm 2005 vaø 2006 ña soá lao ñoäng ñöôïc tuyeån vaø döï 

kieán tuyeån ñeàu phaûi coù trình ñoä ñaïi hoïc. Soá lao ñoäng thôøi vuï cuûa Trung taâm coù 

soá löôïng haïn cheá vaø khoâng thay ñoåi nhieàu qua caùc naêm (tham khaûo phuï luïc 1) 

Trong 700 lao ñoäng cuûa Trung taâm lao ñoäng nöõ laø 241 ngöôøi, chieám tæ leä 

34,4%. Lao ñoäng nöõ chieám tyû leä cao trong caùc boä phaän nhö giao dòch vieân, ñieän 

thoaïi vieân toång ñaøi 145. Ña soá lao ñoäng cuûa Trung taâm II, trong ñoä tuoåi töø  30-

35 (khoaûng 42%), ñoäi nguõ lao ñoäng treû vaø coù hoïc thöùc chính laø theá maïnh, taøi 

saûn voâ hình cuûa Trung taâm. 

2.1.3. Giôùi thieäu saûn phaåm dòch vuï do maïng MobiFone cung caáp 

VMS-MobiFone cung cấp cho khách hàng nhiều loại sản phẩm và dịch vụ 

khác nhau. Thứ nhất, dịch vụ trả sau MobiFone. Sử dụng dịch vụ này khách hàng 

phải trả cước hòa mạng, cước thuê bao tháng và cước cuộc gọi. Thứ hai, dịch vụ 

trả trước MobiCard. Ðối với loại dịch vụ này khách hàng không phải trả cước hòa 

mạng và cước thuê bao tháng. Thứ ba, dịch vụ trả trước Mobi4U. Thứ 4, dịch vụ 

trả trước MobiPlay. Dịch vụ MobiFone có cước tiếp mạng cao (200.000 đồng), và 

thuê bao tháng 66.000 đồng, nhưng cước cuộc gọi thấp rất có lợi cho khách hàng 

sử dụng nhiều. Trong khi MobiCard, Mobi4U, và MobiPlay chỉ cần thẻ có mệnh 

giá tối thiểu 50.000 đồng là có thể sử dụng. MobiCard không có cước thuê bao 

tháng nhưng có cước cuộc gọi cao hơn MobiFone và Mobi4U. Dịch vụ MobiCard 

thích hợp với khách hàng có thu nhập trung bình và nhu cầu sử dụng ít hơn. Ngược 

lại, Mobi4U thuê bao ngày 1.700 đồng không giới hạn về thời gian gọi và thích 

hợp với khách hàng có thu nhập thấp, có nhu cầu gọi ít. MobiPlay phù hợp với 
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khách hàng không có nhu cầu gọi, chỉ có nhu cầu nghe và nhắn tin. Ngoài ra công 

ty cũng đang nghiên cứu giới thiệu các sản phẩm mới với chính sách tính cước 

mới. Việc đưa ra chính sách giá đa dạng phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác 

nhau giúp công ty thu hút được nhiều khách hàng hơn. Tuy giá cước cao nhưng 

VMS-MobiFone vẫn thu hút được nhiều khách hàng là nhờ chất lượng dịch vụ tốt. 

Ngoài những sản phẩm nêu trên, VMS-MobiFone còn cung cấp nhiều dịch 

vụ giá trị gia tăng. Những dịch vụ giá trị gia tăng đó bao gồm hiển thị số thuê bao 

gọi đến, giữ và chờ cuộc gọi, chuyển tiếp cuộc gọi, chặn cuộc gọi, hộp thư thoại, 

truyền fax và truyền số liệu, chuyển vùng trong nước giữa hai mạng MobiFone và 

VinaFone, chuyển vùng quốc tế, nhắn tin ngắn trong nước và quốc tế (SMS), nhắn 

tin quảng bá, MobiWap, MobiChat, MobiMail, MobiFun, MobiFone Live Score, 

MobiFone Smart Care, MobiList, xem lịch vạn niên bằng tin nhắn, dịch vụ số tắt 

và dịch vụ sim 2 số. 

Ngoài những dịch vụ hiện đang cung cấp, VMS-MobiFone đang nghiên cứu 

để đưa ra ngày càng nhiều dịch vụ tiện ích cho khách hàng. Một trong những dịch 

vụ được giới thiệu gần đây đó là nạp tài khoản bằng tin nhắn MobiEz. MobiEz là 

dịch vụ nạp tiền bằng SMS cho điện thoại di động. Dịch vụ này cho phép khách 

hàng sử dụng các dịch vụ trả trước MobiCard, Mobi4U, MobiPlay nạp tiền vào tài 

khoản của mình mà không cần thẻ cào. 

2.1.4. Keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Trung taâm TTDÑ KV II 

Trung tâm Thông tin Di độ ng Khu vự c II không ngừ ng lớ n mạ nh và phát 

triể n bề n vữ ng trong 5 nă m qua. Tố c độ  tă ng trư ở ng trung bình về  thuê bao 

thự c phát triể n là 66%/ nă m, về  doanh  thu là 34%/ nă m. Tyû troïng thueâ bao phaùt 

trieån, toång soá thueâ bao ñang hoaït ñoäng, toång doanh thu cuûa Trung taâm so vôùi toaøn 

Coâng ty, caùc naêm ñeàu treân 60%. Nă ng suấ t lao độ ng bình quân về  quả n lý thuê bao 

cũ ng như  doanh thu củ a trung tâm không nhữ ng cao nhấ t trong công ty mà thuộ c 

loạ i dẫ n đầ u trong ngành và tư ơ ng đư ơ ng vớ i các nư ớ c tiên tiế n trong khu 

vự c. Trung tâm Thông tin Di độ ng Khu vự c II là đơ n vị  dẫ n đầ u, chủ  lự c củ a 

công ty VMS-MobiFone.



 36 

Baûng 2.1: KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH TRUNG TAÂM TTDÑ 

KHU VÖÏC II NAÊM 2001 -2005 

CHÆ TIEÂU 2001 2002 2003 2004  2005  

  TH TH %02/01 TH %03/02 TH %04/03  TH  %05/04 

THUEÂ BAO MÔÙI 235,686 329,960 140% 577,430 175% 1,183,622 205% 2,947,118 249% 

THUEÂ BAO CAÉT 120,120 195,795 163% 317,356 161% 562,238 177% 1,928,370 343% 

THUEÂ BAO 

THÖÏC PHAÙT 

TRIEÅN 

115,566 134,165 116% 260,074 194% 621,384 239% 1,018,748 166% 

TOÅNG SOÁ THUEÂ 

BAO 

395,496 529,661 134% 789,735 149% 1,411,119 178% 2,429,867 172% 

TOÅNG DOANH 

THU (Tiû ñoàng) 

1,472 1,914 130% 2,605 136% 3,492 134% 4,784 137% 

TYÛ TROÏNG % 

(/COÂNG TY) 

         

THUEÂ BAO 

THÖÏC PHAÙT 

TRIEÅN 

69.6% 70.3%  70.8%  68.0%  61.7%  

TOÅNG SOÁ THUEÂ 

BAO 

75.9% 74.4%  73.2%  70.8%  67.4%  

TOÅNG DOANH 

THU 

77.5% 76.2%  74.1%  71.9%  68.5%  

Nguoàn: Phoøng Keá hoaïch Baùn haøng & Marketing Trung taâm TTDÑ KV II 

Veà keát quaû saûn xuaát kinh doanh so saùnh vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh, 

Trung taâm II ñang coù lôïi theá veà thò phaàn trong toaøn khu vöïc. Vieäc phaùt trieån 

thueâ bao cuõng ñang thuaän lôïi vôùi soá löôïng thueâ bao thöïc hoaït ñoäng treân maïng 

luoân luoân cao hôn caùc maïng khaùc (tham khaûo phuï luïc 2, 3) 

2.1.5. Nhaän xeùt chung veà tình hình hoaït ñoäng Trung taâm TTDÑ Khu vöïc II 

Những năm qua Trung tâm Thông tin Di động Khu vực II đã  luôn hoàn 

thành mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty đề ra. Trung taâm II luoân laø ñôn vò 



 37 

daãn ñaàu Coâng ty veà keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, ñoùng goùp raát lôùn 

vaøo söï phaùt trieån cuûa Coâng ty. 

Laø ñôn vò haïch toaùn phuï thuoäc Trung taâm luoân luoân tuaân thuû toát caùc qui 

ñònh taøi chính cuûa coâng ty cuõng nhaø cuûa nhaø nöôùc. Duø doanh thu lôùn, doøng tieàn 

trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cao nhöng vaãn ñaûm baûo tính minh baïch taøi 

chính trong hoaït ñoäng. 

Công tác chăm sóc khách hàng luôn được chú trọng nhằm đảm bảo chất 

lượng  phục vụ. Các hoạt động chăm sóc khách hàng ngày càng mang tính chuyên 

nghiệp và đi vào chiều sâu. Chất lượng phục vụ của VMS-MobiFone đã được 

khách hàng thừa nhận. Chất lượng đó thể hiện ở mức độ sự tinh thông nghiệp vụ, 

tận tụy phục vụ, thực hiện những cam kết với khách hàng. Hoạt động bán hàng, thu 

cước ngày càng gắn kết với chăm sóc khách hàng. 

Về phát triển thuê bao, Trung tâm II giữ vững vị thế thống trị tại thị trường 

Thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhieân vieäc phaùt trieån thò tröôøng tænh coøn chöa thaät söï 

maïnh. Duø một loạt biện pháp đã được áp dụng, bao gồm mở rộng kênh phân phối 

thông qua việc nâng cấp và chuẩn hoá các cửa hàng VMS-MobiFone; ưu tiên và đa 

dạng hoá các hình thức đại lý; thực hiện ở đâu có sóng ở đó có điểm bán hàng đạt tiêu 

chuẩn VMS-MobiFone; đầu tư phát triển lực lượng bán hàng trực tiếp, nhöng ñoù vaãn 

chæ laø nhöõng bieän phaùp ngaén haïn, mang tính chaát chieán thuaät; vieäc phaùt trieån kinh 

doanh thò tröôøng tænh vaãn caàn chieán löôïc mang tính chaát ñònh höôùng laâu daøi.  

2.2. Phaân tích tình hình hoaït ñoäng vaø thöïc traïng maïng MobiFone taïi caùc tænh 

2.2.1. Cô caáu toå chöùc saûn xuaát kinh doanh maïng Ñieän thoaïi di ñoäng MobiFone 

taïi caùc tænh 

Ñeå trieån khai cung caáp, kinh doanh maïng ñieän thoaïi di ñoäng MobiFone 

noùi rieâng vaø taát caû caùc maïng thoâng tin noùi chung, taïi moät ñòa baøn ñeàu caàn coù söï 

phoái hôïp ñoàng boä giöõa boä phaän kinh doanh vaø kyõ thuaät. Treân ñòa baøn caùc tænh, 

cöûa haøng VMS-MobiFone giöõ vai troø quaûn lyù kinh doanh, maïng löôùi kyõ thuaät do 

caùc phoøng, ñaøi quaûn lyù khai thaùc.  
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2.2.1.1. Cöûa haøng VMS-MobiFone tænh  

* Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån maïng luôùi cöûa haøng tænh 

 Naêm 1997, sau ba naêm ra ñôøi, khi ñaõ töông ñoái oån ñònh cô caáu toå chöùc, 

hoaït ñoäng vaø phaùt trieån maïnh taïi thò tröôøng TP.HCM; Trung taâm TTDÑ Khu 

vöïc II môùi baét ñaàu trieån khai maïng löôùi caùc cöûa haøng VMS-MobiFone tænh. 

Trong 03 naêm 1997 – 1999 laàn löôït caùc cöûa haøng taïi caùc tænh ñöôïc khai tröông 

vaø ñi vaøo hoaït ñoäng. Thôøi gian ñaàu caùc cöûa haøng chæ ñaùnh daáu söï coù maët cuûa 

MobiFone taïi caùc tænh vôùi nhieäm vuï giao dòch khaùch haøng coù nhu caàu mua saûn 

phaåm dòch vuï vaø ñoùng tieàn cöôùc ngay taïi ñieåm giao dòch; nhieäm vuï phaùt trieån 

thò tröôøng vaãn do caùc phoøng ban cuûa Trung taâm taïi TP.HCM ñaûm nhieäm. Hoaït 

ñoäng goùi goïn taïi ñieåm giao dòch neân nhaân söï cuûa caùc cöûa haøng raát ít (khoaûng töø  

2-3 nhaân vieân/cöûa haøng). Moãi tænh chæ coù 01 ñieåm giao dòch laø cöûa haøng neân 

vieäc phaùt trieån kinh doanh vaø phuïc vuï khaùch haøng gaëp nhieàu khoù khaên, trong 

khi ñoù ñoái thuû caïnh tranh ra ñôøi sau laø VinaPhone ñaõ phaùt trieån khaù maïnh taïi thò 

tröôøng taát caû caùc tænh phía Nam döïa vaøo heä thoáng Böu ñieän, Böu cuïc thuoäc Böu 

ñieän caùc tænh. Sau quaù trình phaùt trieån vaø hình thaønh cho phuø hôïp vôùi tình hình 

kinh doanh, hieän nay maïng löôùi cöûa haøng tænh thuoäc Trung taâm II coù 13 cöûa 

haøng (treân ñòa baøn 11 tænh) tröïc thuoäc P.Keá hoaïch-Baùn haøng&Marketing Trung 

taâm vôùi cô caáu toå chöùc coù nhieàu thay ñoåi. Caùc cöûa haøng coù nhieäm vuï chöùc naêng 

nhö moät ñôn vò chòu traùch nhieäm veà kinh doanh, thu cöôùc vaø chaêm soùc khaùch 

haøng… taïi ñòa baøn ñöôïc phaân coâng. Moät soá cöûa haøng döï kieán seõ naâng caáp thaønh 

chi nhaùnh MobiFone taïi caùc tænh (tröïc thuoäc Giaùm ñoác Trung taâm II, tuy nhieân 

cô caáu toå chöùc, chöùc naêng nhieäm vuï vaãn chöa hình thaønh cuï theå) 

* Nhieäm vuï quyeàn haïn, cô caáu toå chöùc, nhaân söï taïi caùc cöûa haøng VMS-MobiFone 

tænh 

- Nhö ñaõ ñeà caäp ôû treân, hieän nay caùc cöûa haøng tænh phuï traùch raát nhieàu chöùc 

naêng nhieäm vuï taïi ñòa baøn ñöôïc phaân coâng, cuï theå: 
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+ Chòu traùch nhieäm veà chæ tieâu phaùt trieån thueâ bao, phaùt trieån thò tröôøng 

taïi tænh 

+ Chòu traùch nhieäm veà chæ tieâu thu cöôùc phaùt sinh vaø nôï ñoïng  

+ Chòu traùch nhieäm veà coâng taùc chaêm soùc khaùch haøng  

+ Quaûn lyù keânh phaân phoái ñaïi lyù 

+ Quaûn lyù quaày giao dòch taïi cöûa haøng 

+ Quaûn lyù ñoäi baùn haøng tröïc tieáp vaø thu cöôùc thueâ khoaùn taïi tænh 

+ Ñeà xuaát phöông aùn, hoã trôï coâng taùc Marketing cuûa Phoøng Keá hoaïch-Baùn 

haøng&Marketing taïi ñòa baøn tænh 

+ Hoã trôï coâng taùc phaùt trieån ñaøi, traïm taïi ñòa baøn. 

+ Quan heä vôùi caùc ñôn vò chöùc naêng taïi ñòa baøn ñeå hoaøn thaønh toát nhieäm vuï 

- Quyeàn haïn cöûa haøng tænh: 

+ Chuû ñoäng saép xeáp nhaân söï saün coù vaøo caùc vò trí coâng taùc phuø hôïp (tröø 

chöùc danh cöûa haøng tröôûng do Giaùm ñoác Trung taâm boå nhieäm) 

+ Ñeà xuaát caùc phöông aùn kinh doanh, marketing, thu cöôùc ñeå thöïc hieän chæ 

tieâu ñöôïc giao 

+ Ñeà xuaát vò trí ñaët traïm phaùt soùng ñaûm baûo phuïc vuï toát khaùch haøng söû duïng taïi 

ñòa baøn. 

+ Ñeà xuaát phöông aùn, tuyeån vaø sa thaûi nhaân söï thueâ khoaùn thu cöôùc, baùn haøng 

tröïc tieáp 

+ Ñeà xuaát chi phí ñeå thöïc hieän caùc keá hoaïch ñöôïc giao (chi phí thaáp, thöôøng 

döôùi 10 trieäu/laàn) 

+ Ñeà xuaát coâng cuï, duïng cuï phuïc vuï coâng taùc 

- Cô caáu toå chöùc, nhaân söï cöûa haøng VMS-MobiFone tænh 

+ Soá löôïng, trình ñoä lao ñoäng taïi caùc tænh  
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Baûng 2.2: THOÁNG KEÂ LAO ÑOÄNG CUÛA  TRUNG TAÂM II TAÏI CAÙC TÆNH 

STT KHU VÖÏC 

Chính 

thöùc 

Khoaùn thu 

cöôùc 

Khoaùn 

BHTT 

Toång coäng 

1 Ñoàng Nai 10 16 8 34 

2 Vuõng Taøu 8 15 8 31 

3 Bình Döông 10 22 5 37 

4 Bình Thuaän 4 7 2 13 

5 Laâm Ñoàng 5 11 2 18 

6 Bình Phöôùc 5 9 2 16 

7 Ninh Thuaän 4 6 2 12 

8 Tieàn Giang 5 11 3 19 

9 Long An 6 9 1 16 

10 Beán Tre 5 4 1 10 

11 Taây Ninh 5 11 3 19 

TOÅNG COÄNG 67 121 37 225 

Nguoàn: Phoøng Keá hoaïch Baùn haøng & Marketing Trung taâm TTDÑ KV II 

Soá lao ñoäng chính thöùc trung bình taïi moãi tænh cuûa Trung taâm TTDÑ Khu 

vöïc II laø 6 ngöôøi/tænh. Soá lao ñoäng ôû caùc tænh lôùn nhö Ñoàng Nai, Bình Döông, 

Vuõng Taøu ñöôïc boá trí nhieàu hôn caùc tænh khaùc. Soá lao ñoäng chính thöùc ña soá 

ñeàu coù trình ñoä ñaïi hoïc, giöõ vai troø then choát, ñaûm nhieäm haàu heát taát caû caùc 

khaâu taïi caùc cöûa haøng tænh. Lao ñoäng thueâ khoaùn thu cöôùc vaø khoaùn Baùn haøng 

tröïc tieáp (BHTT) ñoâng hôn lao ñoäng chính thöùc (trung bình 14 ngöôøi/tænh) coù 

trình ñoä khoâng ñoàng ñeàu, ña soá nhaân vieân coù trình ñoä töø toát nghieäp Phoå thoâng cô 

sôû ñeán Trung caáp, tuy nhieân cuõng coù moät soá lao ñoäng ñaõ toát nghieäp cao ñaúng vaø 

ñaïi hoïc.  

+ Cô caáu toå chöùc taïi caùc cöûa haøng tænh: 
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Nhö ñaõ neâu ôû treân ña soá lao ñoäng chính thöùc ñöôïc phaân coâng giöõ taát caû 

caùc  khaâu taïi caùc cöûa haøng tænh goàm: Cöûa haøng tröôûng, keá toaùn, thuû kho, thuû 

quó, quaûn lyù cöôùc, quaûn lyù ñoäi baùn haøng tröïc tieáp, quaûn lyù ñaïi lyù quaûn lyù hoà sô 

vaø giao dòch vieân tieáp khaùch ñeán giao dòch taïi cöûa haøng. Tuy nhieân do soá lao 

ñoäng coù haïn neân haàu nhö ña soá lao ñoäng taïi tænh ñeàu kieâm nhieäm nhieàu coâng 

vieäc, thöôøng laø Giao dòch vieân kieâm theâm moät hoaëc vaøi traùch nhieäm khaùc. Ñeå 

phaùt trieån thò tröôøng tænh, ñaûm baûo khoái löôïng coâng vieäc raát lôùn, nhö ñaõ neâu ôû 

phaàn treân, tieán haønh troâi chaûy soá nhaân vieân naøy phaûi noã löïc heát mình.  

Soá lao ñoäng thueâ khoaùn taïi moãi tænh ñöôïc chia laøm 02 ñoäi : 

Ñoäi baùn haøng tröïc tieáp chòu traùch nhieäm tieáp thò saûn phaåm ñeán khaùch 

haøng, phaùt trieån thueâ bao, baùn haøng taïi ñòa chæ ñöôïc khaùch haøng yeâu caàu. 

Ñoäi thu cöôùc goàm thu cöôùc phaùt sinh vaø nôï ñoïng. Thu cöôùc phaùt sinh ñi 

thu löu ñoäng taïi nhaø khaùch haøng. Thu cöôùc nôï ñoïng coù traùch nhieäm ñoân ñoác 

khaùch haøng nôï cöôùc ñoùng tieàn vaø ñeán taän nhaø khaùch haøng thu nôï. 

2.2.1.2.  Maïng löôùi toång ñaøi, traïm phaùt soùng cuûa maïng ÑTDÑ MobiFone taïi caùc 

tænh  

Moät yeáu toá raát quan troïng ñeå thaønh coâng trong vieäc kinh doanh maïng 

ñieän thoaïi di ñoäng taïi moät thò tröôøng laø soá löôïng, dung löôïng toång ñaøi vaø traïm 

phaùt soùng taïi ñòa baøn ñoù. Do ñaëc tính khoâng taùch rôøi cuûa quaù trình saûn xuaát, 

cung caáp vaø tieâu duøng dòch vuï (ñaëc tính thöù hai cuûa saûn phaåm dòch vuï thoâng tin 

di ñoäng) vieäc tính toaùn soá löôïng, dung löôïng toång ñaøi vaø traïm phaùt soùng laøm sao 

cho ñaûm baûo chaát löôïng saûn phaåm (khaùch haøng coù theå goïi, nhaän vaø söû duïng caùc 

dòch vuï gia taêng toát nhaát) nhöng laïi khoâng dö thöøa cô sôû vaät chaát, dung löôïng 

toång ñaøi traïm phaùt, gaây toán keùm cho doanh nghieäp laø ñieàu caàn thieát. 

Hieän nay Trung taâm coù 02 toång ñaøi taïi Tp.HCM vaø 01 toång ñaøi taïi Bieân 

Hoøa -Ñoàng Nai ñeå phuïc vuï cho ñòa baøn toaøn Trung Taâm. Dung löôïng cuûa caùc 
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toång ñaøi naøy khoaûng 5 trieäu thueâ bao, ñuû ñaùp öùng löôïng khaùch haøng cho ñeán 

thôøi ñieåm hieän nay. 

Caùc tænh thuoäc Trung taâm II, khoâng keå TP.HCM, hieän ñang coù 255 traïm 

phaùt soùng cuûa MobiFone (tham khaûo phuï luïc 4). Haàu nhö caùc huyeän taïi caùc tænh 

ñeàu coù traïm phuû soùng cuûa maïng MobiFone, phaân boå nhieàu hay ít tuøy thuoäc vaøo 

thò tröôøng lôùn hay nhoû (huyeän ít nhaát coù 01 traïm). Tuy nhieân töø hôn moät naêm 

nay keá hoaïch ñaët theâm traïm phaùt soùng vaãn chöa thöïc hieän ñöôïc, do Coâng ty 

Thoâng tin di ñoäng vöôùng thuû tuïc nhaäp thieát bò töø nöôùc ngoaøi (Keá hoaïch, kinh phí 

nhaäp thieát bò ñaøi, traïm phaûi ñöôïc Toång Coâng ty Böu chính Vieãn thoâng, nay laø 

Taäp ñoaøn duyeät), daãn ñeán tình traïng phaùt trieån traïm phuû soùng cuûa MobiFone taïi 

caùc tænh bò tuït haäu so vôùi moät soá ñoái thuû caïnh tranh. 

Soá löôïng caùn boä, nhaân vieân kyõ thuaät cuûa Trung taâm II chuû yeáu taäp trung 

taïi TP.HCM neân khi maïng löôùi taïi caùc tænh gaëp söï coá vieäc trieån khai öùng cöùu 

söûa chöõa coøn chaäm. 

2.2.1.3.  Keânh phaân phoái ñaïi lyù MobiFone taïi ñòa baøn tænh 

Cuøng vôùi caùc cöûa haøng tænh, maïng löôùi ñaøi traïm kyõ thuaät, keânh phaân phoái 

ñaïi lyù taïi caùc tænh ñoùng goùp moät phaàn raát lôùn vaøo vieäc phaùt trieån kinh doanh 

maïng ñieän thoaïi di ñoäng MobiFone taïi caùc tænh. 

Caùc tænh thuoäc Trung taâm TTDÑ Khu vöïc II ñang quaûn lyù 166 ñaïi lyù 

chuyeân 21 ñaïi lyù kyù göûi böu ñieän, 174 ñaïi lyù caáp I (goàm ñaïi lyù MobiEZ, boä troïn 

goùi, theû caøo) vaø 1,944 ñieåm baùn leû. Ñöôïc phaân boå nhö  sau: 
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Baûng 2.3: KEÂNH PHAÂN PHOÁI ÑAÏI LYÙ TAÏI CAÙC TÆNH THUOÄC TRUNG 

TAÂM TTDÑ KHU VÖÏC II 

 

STT 
KHU VÖÏC ÑAÏI LYÙ CHUYEÂN Böu 

Ñaïi 

lyù 
Boä Theû ÑIEÅM 

  Tö Böu Coäng ñieän EZ Troïn caøo BAÙN 

  nhaân Ñieän  
kyù 

göûi 
 goùi  LEÛ 

1 ÑOÀNG NAI 11 12 23  10 9 6 371 

2 VUÕNG TAØU 8 7 15 1 14 3 6 444 

3 
BÌNH 

DÖÔNG 
9 1 10  5 2 6 174 

4 
BÌNH 

THUAÄN 
7 9 16 1 7 10 1 80 

5 LAÂM ÑOÀNG 10 14 24  3 4 4 80 

6 
BÌNH 

PHÖÔÙC 
11 8 19 1 4 13 1 70 

7 
NINH 

THUAÄN 
4 5 9 1 7 6 7 60 

8 TIEÀN GIANG 8 1 9 6 5 6  203 

9 LONG AN 8 14 22  2 3 4 145 

10 BEÁN TRE 6 7 13 2 5 1 1 83 

11 TAÂY NINH 6 - 6 9 9 4 6 234 

TOÅNG COÄNG 88 78 166 21 71 61 42 1,944 

Nguoàn: Phoøng Keá hoaïch Baùn haøng & Marketing Trung taâm TTDÑ KV II 

Moãi loaïi hình ñaïi lyù coù chöùc naêng, nhieäm vuï vaø phöông thöùc hoaït ñoäng 

khaùc nhau (xem phuï luïc 5). Moãi thaønh vieân trong keânh phaân phoái ñaïi lyù coù aûnh 

höôûng khaùc nhau, taïo neân söï taùc ñoäng hoã trôï qua laïi giuùp cho vieäc cung caáp saûn 

phaåm MobiFone treân toaøn thò tröôøng noùi chung vaø taïi caùc tænh noùi rieâng linh 

ñoäng, hieäu quaû, ñeàu khaép. 

2.2.2. Hoaït ñoäng kinh doanh maïng ÑTDÑ MobiFone taïi caùc tænh 

2.2.2.1. Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu: 

* Hoaït ñoäng baùn haøng, phaùt trieån thò tröôøng taïi caùc tænh 
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Hoaït ñoäng baùn haøng taïi thò tröôøng tænh bao goàm : baùn haøng cho khaùch 

haøng tröïc tieáp ñeán cöûa haøng giao dòch, baùn haøng qua keânh baùn haøng tröïc tieáp, 

baùn haøng cho caùc ñaïi lyù ñeå phaân phoái cho caùc ñieåm baùn leû vaø baùn cho khaùch 

haøng.  

Theo qui ñònh cuûa Trung taâm II, caùc keânh phaân phoái phaûi hoaït ñoäng ñoäc 

laäp ñeå phaùt huy theá maïnh cuûa töøng keânh vaø khai thaùc trieät ñeå nguoàn khaùch 

haøng. Moãi keânh phaân phoái coù moät cheá ñoä hoa hoàng vaø cô cheá hoaït ñoäng rieâng 

bieät.  

+ Baùn haøng cho khaùch haøng ñeán caùc ñieåm giao dòch thoâng qua giao dòch 

vieân chính thöùc cuûa Trung taâm II taïi caùc cöûa haøng. Khi baùn haøng qua keânh phaân 

phoái naøy Trung taâm khoâng thanh toaùn hoa hoàng saûn phaåm do giao dòch vieân 

höôûng löông  cuûa Trung taâm, tuy nhieân soá löôïng thueâ bao hoøa maïng taïi cöûa 

haøng, soá theû, boä troïn goùi baùn ra chính laø cô sôû ñeå Trung taâm tính löông khoaùn 

cho nhaân vieân töøng cöûa haøng. Cô cheá naøy thuùc ñaåy nhaân vieân laøm vieäc taän taâm, 

coù traùch nhieäm hôn. Saûn phaåm baùn ra töø caùc cöûa haøng giao dòch cuûa Trung taâm 

taïi caùc tænh luoân luoân ñuùng giaù vaø ñöôïc xuaát hoùa ñôn theo qui ñònh. Ñaây cuõng laø 

theá maïnh rieâng cuûa caùc cöûa haøng, vôùi nguoàn khaùch haøng laø caùc coâng ty, ñôn vò 

khi mua haøng caàn ñaûm baûo veà giaù vaø coù hoùa ñôn ñeå thanh toaùn. 

+ Baùn haøng thoâng qua keânh phaân phoái Baùn haøng Tröïc tieáp. Nhö ñaõ ñeà caäp 

ôû treân keânh phaân phoái Baùn haøng tröïc tieáp do lao ñoäng thueâ khoaùn phaùt trieån 

thueâ bao ñaûm nhieäm. Caùc nhaân vieân vieân naøy khoâng höôûng löông cuûa Trung 

taâm II maø höôûng hoa hoàng treân saûn phaåm baùn ra, chuû yeáu laø phaùt trieån thueâ bao 

traû sau MobiFone (Trung taâm chæ hoã trôï tieàn xaêng 200.000 ñoàng/ngöôøi/thaùng). 

Tuøy töøng thôøi ñieåm coâng ty qui ñònh cheá ñoä hoa hoàng khaùc nhau. Caùc nhaân vieân 

baùn haøng tröïc tieáp coù nhieäm vuï tieáp thò, taïo moái quan heä ñeå baùn haøng tröïc tieáp 

cho khaùch haøng. Hoï cuõng coù traùch nhieäm phuïc vuï nhöõng khaùch haøng giaø yeáu, 

oám ñau khoâng theå ñeán cöûa haøng, ñaïi lyù vaø nhöõng khaùch haøng goïi ñieän ñeán caùc 

cöûa haøng yeâu caàu phuïc vuï taän nhaø. Theá maïnh cuûa keânh baùn haøng tröïc tieáp laø 
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phuïc vuï taän nôi khoâng tính theâm chi phí vaø caùc moái quan heä khaùch haøng ñöôïc 

xaây döïng treân cô sôû uy tín vaø tình caûm cuûa nhaân vieân vôùi caùc caù nhaân khaùch 

haøng vaø coâng ty. 

+ Baùn haøng thoâng qua keânh phaân phoái ñaïi lyù. Ñaây laø keânh maïnh nhaát 

trong vieäc phaân phoái, phaùt trieån saûn phaåm maïng Ñieän thoaïi di ñoäng MobiFone 

ra thò tröôøng taïi Trung taâm II noùi chung vaø caùc tænh noùi rieâng. Nhö chuùng ta ñaõ 

bieát, maïng löôùi caùc cöûa haøng chính thöùc cuûa Trung taâm II taïi caùc tænh khaù moûng 

vôùi ñoäi nguõ nhaân vieân haïn cheá veà soá löôïng khoâng theå ñaûm nhieäm vieäc ñöa saûn 

phaåm dòch vuï ñeán tay khaùch haøng moät caùch thuaän tieän, ñeàu khaép treân moïi nôi 

treân thò tröôøng; keânh phaân phoái ñaïi lyù vôùi soá löôïng lôùn, ña daïng veà caùc loaïi 

hình, phaân boá ñeàu khaép ñòa baøn ñaõ, ñang vaø seõ laø keânh chuû löïc ñeå Trung taâm 

ñöa saûn phaåm ñeán tay ngöôøi tieâu duøng. Saûn phaåm cuûa MobiFone ñeán vôùi keânh 

phaân phoái ñaïi lyù tænh theo 03 con ñöôøng:  

Moät laø, caùc cöûa haøng tænh seõ xuaát haøng baùn cho caùc ñaïi lyù caáp I (ñoái vôùi 

caùc saûn phaåm traû tröôùc nhö boä troïn goùi Mobicard, Mobi4U, MobiPlay, theû caøo 

vaät lyù, taøi khoaûn töø caùc ñaïi lyù naøy seõ trieån khai baùn haøng tröïc tieáp cho ngöôøi 

tieâu duøng vaø phaân phoái laïi cho caùc cöûa haøng caáp 2, ñieåm baùn haøng khoâng 

truyeàn thoáng ñeå baùn cho khaùch haøng. Hoa hoàng saûn phaåm ñöôïc tính theo hình 

thöùc chieát khaáu cho caùc ñaïi lyù (caùc ñaïi lyù khoâng phaûi xuaát hoùa ñôn hoa hoàng 

ngöôïc laïi), caùc ñaïi lyù seõ trích laïi hoa hoàng cho caùc cöûa haøng caáp 2 vaø ñieåm baùn 

haøng khoâng truyeàn thoáng.  

Hai laø, caùc ñaïi lyù tænh, caùc cöûa haøng caáp 2 laáy haøng töø caùc toång ñaïi lyù taïi 

TP.HCM ( thöôøng laø boä troïn goùi Mobicard, Mobi4U, MobiPlay, theû caøo vaät lyù), 

hình thöùc thanh toaùn vaän chuyeån haøng hoùa do caùc beân töï thoûa thuaän. 

Ba laø, caùc cöûa haøng tænh öùng simcard cho caùc ñaïi lyù caáp I vaø ñaïi lyù 

chuyeân phaùt trieån thueâ bao traû sau (MobiFone), caùc ñaïi lyù thanh toaùn tieàn phaùt 

trieån thueâ bao cho Trung taâm thoâng qua caùc cöûa haøng tænh sau khi thu tieàn 

khaùch haøng. Tieàn hoa hoàng phaùt trieån thueâ bao seõ ñöôïc thanh toaùn laïi cho ñaïi lyù 
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ÑIEÅM BAÙN HAØNG 

KHOÂNG 

TRUYEÀN THOÁNG 

CÖÛA HAØNG  

VMS TÆNH 

TOÅNG ÑAÏI LYÙ 

ÑAÏI LYÙ  

TAÏI TÆNH 

BAÙN HAØNG 

TRÖÏC TIEÁP 

 

CÖÛA HAØNG 

CAÁP 2 

KHAÙCH HAØNG 

sau moãi thaùng. Caùc ñaïi lyù cuõng coù theå söû duïng caùc cöûa haøng caáp II vaø ñieåm baùn 

haøng khoâng truyeàn thoáng laøm “chaân reát” ñeå phaùt trieån thueâ bao traû sau. 

Vieäc phaân phoái haøng hoùa cho keânh phaân phoái ñaïi lyù vaø baùn haøng cho 

khaùch haøng taïi ñaây hoaøn toaøn linh ñoäng vaø tuaân theo cô cheá thò tröôøng. Tuøy 

töøng thôøi ñieåm ñaïi lyù tænh coù theå choïn mua haøng (tröø thueâ bao traû sau) töø caùc 

cöûa haøng tænh cuûa Trung taâm II hay töø toång ñaïi lyù. Hoa hoàng caùc cöûa haøng tænh 

thanh toaùn cho caùc ñaïi lyù nhaát ñònh theo chính saùch cuûa Coâng ty vaø Trung taâm 

töøng thôøi ñieåm (coù tính ñeán soá löôïng haøng mua treân töøng ñôn haøng, mua caøng 

nhieàu hoa hoàng caøng cao). Hoa hoàng caùc Toång ñaïi lyù trích cho caùc ñaïi lyù tænh 

tuøy theo soá löôïng haøng, ñaàu soá ñeïp hay xaáu (!) vaø do caùc beân cuøng thöông 

löôïng. Giaù saûn phaåm baùn ra cho khaùch haøng cuõng raát linh ñoäng do caùc ñaïi lyù vaø 

ñieåm baùn leû quyeát ñònh (Trung taâm chöa kieåm soaùt ñöôïc !), soá xaáu baùn reû, soá 

ñeïp baùn cao. Sau khi mua baùn qua nhieàu caáp, saûn phaåm baùn cho khaùch haøng taïi 

keânh phaân phoái ñaïi lyù thöôøng khoâng coù hoùa ñôn. 
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Hoaït ñoäng phaùt trieån thò tröôøng tænh cuûa Trung Taâm TTDÑ Khu vöïc II, 

do caùc cöûa haøng VMS tænh phoái hôïp cuøng Toå Hoã trôï ñaïi lyù vaø nhoùm Marketing 

thuoäc Phoøng Keá hoaïch-Baùn haøng & Marketing thöïc hieän. Khi coù chính saùch, 

chöông trình môùi do Coâng ty vaø Trung taâm ban haønh caùc boä phaän treân cuøng 

phoái hôïp trieån khai trong thôøi gian sôùm nhaát. Cöûa haøng seõ cuøng caùc Ñaïi lyù, Ñoäi 

baùn haøng tröïc tieáp thöïc hieän. Hieän nay taïi moãi huyeän cuûa caùc tænh ñeàu coù ñaïi lyù 

chuyeân MobiFone ñeå vöøa baùn haøng vöøa phuïc vuï khaùch haøng, nhöõng huyeän 

ñoâng daân cö coù nhieàu khaùch haøng vaø khaùch haøng tieàm naêng ñöôïc boá trí töø 02 

ñeán 03 ñaïi lyù chuyeân ñaûm baûo phuïc vuï toát nhu caàu cuûa khaùch haøng. Ngoaøi ñaïi 

lyù chuyeân, caùc ñaïi lyù caáp I, cöûa haøng caáp 02, caùc ñieåm baùn haøng coù maët khaép 

caùc nôi trong tænh, haàu heát ñeàu coù baùn saûn phaåm MobiFone. Trung taâm II 

thöôøng xuyeân coù caùc chöông trình khuyeán khích caùc ñieåm baùn leû phaùt trieån saûn 

phaåm MobiFone, tuy nhieân vieäc chaêm soùc caùc ñieåm naøy coøn chöa chaët cheõ, 

chöa coù qui trình oån ñònh. 

* Hoaït ñoäng thu cöôùc maïng ÑTDÑ MobiFone taïi tænh 

Cuøng vôùi chæ tieâu baùn haøng, chæ tieâu thu cöôùc cuõng laø moät chæ tieâu chính 

quyeát ñònh doanh thu cuûa caùc cöûa haøng tænh, ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát 

kinh doanh taïi tænh. Hoaït ñoäng thu cöôùc taïi caùc tænh do P.Thanh toaùn cöôùc phí, 

P.KH-BH&M vaø caùc cöûa haøng tænh phoái hôïp thöïc hieän. Coâng vieäc ñöôïc quaûn lyù 

khaù chaët cheõ, theo qui trình, qui ñònh ñöôïc ban haønh raát cuï theå vaø khoa hoïc, tuy 

nhieân coù söï choàng cheùo giöõa caùc phoøng trong quaù trình thöïc hieän do qua nhieàu caáp.  

Hieän nay chæ tieâu cöôùc taïi Trung taâm II vaø caùc tænh ñöôïc phaân laøm 03 loaïi: 

- Cöôùc phaùt sinh laø cöôùc do khaùch söû duïng trong thaùng chöa ñoùng. 

- Cöôùc nôï môùi laø cöôùc nôï sau khi söû duïng quaù 01 thaùng tôùi 02 thaùng khaùch haøng 

chöa ñoùng. 

- Cöôùc nôï ñoïng laø cöôùc khaùch haøng ñaõ söû duïng sau 03 thaùng vaãn chöa ñoùng. 

Vieäc thu cöôùc taïi caùc tænh hieän ñöôïc thöïc hieän qua 03 keânh sau: 

- Thu taïi cöûa haøng VMS-MobiFone do khaùch haøng tröïc tieáp ñeán thanh toaùn 
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- Thu cöôùc taïi caùc ñaïi lyù chuyeân cuûa Trung taâm phaân boå ñeàu khaép caùc 

huyeän treân ñòa baøn caùc tænh. 

- Ñoäi thu cöôùc löu ñoäng cuûa caùc tænh ñeán ñòa chæ khaùch haøng thu theo theo 

yeâu caàu, vaø ñoân ñoác khaùch haøng ñoùng nôï ñoïng. 

Do taäp trung ñaàu tö thöïc hieän neân coâng taùc thu cöôùc cuûa Trung taâm II taïi caùc 

tænh thöïc hieän khaù toát, chæ tieâu thu nôï caùc naêm ñeàu ñaït duø soá löôïng khaùch haøng 

ngaøy ñoâng, doanh thu cöôùc ngaøy caøng cao. Khaùch haøng caùc tænh khaù haøi loøng 

vôùi phöông thöùc tính vaø thu cöôùc chaët cheõ nhöng chu ñaùo cuûa Trung taâm II. 

* Hoaït ñoäng Chaêm soùc khaùch haøng söû duïng dòch vuï maïng MobiFone 

Coâng ty Thoâng tin Di ñoäng laø ñôn vò ñaàu tieân trong ngaønh Böu chính 

Vieãn thoâng Vieät Nam coù Phoøng Chaêm soùc khaùch haøng. Cuøng vôùi vieäc baùn 

haøng, thu cöôùc coâng taùc chaêm soùc khaùch haøng laø coâng taùc ñöôïc Coâng ty vaø 

Trung II quan taâm thöïc hieän thöôøng xuyeân. Taïi caùc tænh coâng taùc chaêm soùc 

khaùch haøng do phoøng Chaêm soùc khaùch haøng Trung taâm II vaø caùc cöûa haøng phoái 

hôïp thöïc hieän. Coâng taùc naøy thöïc hieän thoâng qua 03 maûng: 

- Thaùi ñoä phuïc vuï khaùch haøng taän tình chu ñaùo. Töø naêm 2002 Coâng ty vaø 

Trung taâm ñaõù ban haønh 8 cam keát veà vieäc phuïc vuï khaùch haøng (phuï luïc 6), ñaây 

laø qui chuaån ñeå Giao dòch vieân chính thöùc cuûa Trung taâm cuõng nhö caùc nhaân 

vieân Ñaïi lyù thöïc hieän trong coâng taùc ñoùn tieáp, phuïc vuï khaùch haøng. Taát caû caùc 

Giao dòch vieân vaø nhaân vieân ñeàu ñöôïc ñaøo taïo, höôùng daãn vieäc thöïc hieän 8 cam 

keát.  

- Thöôøng xuyeân coù chính saùch vaø caùc chöông trình chaêm soùc khaùch haøng, 

cuï theå hieän nay ñang coù gaàn 10 chöông trình phuïc vuï moïi ñoái töôïng khaùch haøng 

(phuï luïc 7).  

- Vieäc cung caáp ngaøy caøng nhieàu dòch vuï coäng theâm phuïc vuï khaùch haøng 

cuõng laø moät caùch MobiFone thöïc hieän chính saùch chaêm soùc khaùch haøng ngaøy 

caøng toát hôn. 
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Trong quaù trình thöïc hieän vieäc phoái hôïp giöõa phoøng Chaêm soùc khaùch 

haøng vaø caùc cöûa haøng tænh khaù chaët cheõ, tuy nhieân caùc tænh chöa ñöôïc quyeàn 

chuû ñoäng trong coâng taùc chaêm soùc khaùch haøng ñeå phuïc vuï ñuùng ñoái töôïng hôn. 

* Coâng taùc phaùt trieån, khai thaùc maïng löôùi kyõ thuaät taïi caùc tænh 

Do tính chaát khoâng theå taùch rôøi vieäc saûn xuaát, tieâu thuï vaø söû duïng saûn 

phaåm cuûa saûn phaåm thoâng tin di ñoäng neân vieäc phaùt trieån, khai thaùc maïng löôùi 

kyõ thuaät (bao goàm toång ñaøi, traïm thu phaùt soùng) ñoùng vai troø cöïc kyø quan troïng 

ñoái vôùi vieäc phaùt trieån kinh doanh caùc maïng ñieän thoaïi di ñoäng noùi chung vaø 

MobiFone noùi rieâng. 

Taïi caùc tænh thuoäc Trung taâm II, vieäc phaùt trieån maïng löôùi kyõ thuaät do P. 

Quaûn lyù ñaàu tö xaây döïng vaø P. Kyõ thuaät phoái hôïp thöïc hieän theo phaân boå cuûa 

Coâng ty vaø ñeà xuaát cuûa Phoøng Keá hoaïch-Baùn haøng & Marketing Trung taâm. 

Caùc cöûa haøng tænh tham gia thöïc hieän tìm maët baèng vaø ñeà xuaát vò trí ñaët traïm ñeå 

phuïc vuï toát nhaát khaùch haøng trong khu vöïc. Töø naêm 2004 trôû veà tröôùc coâng taùc 

phaùt trieån traïm vaø môû roäng vuøng phuû soùng taïi Trung taâm II thöïc hieän khaù toát, 

ñuùng tieán ñoä, taïo ñöôïc nieàm tin vôùi khaùch haøng. Tuy nhieân töø naêm 2005 ñeán 

nay, lieân tuïc 02 naêm lieàn maïng MobiFone khoâng phaùt trieån ñöôïc traïm phaùt 

soùng naøo taïi khu vöïc tænh, duø moät soá traïm coù trong keá hoaïch, ñaõ thueâ maët baèng, 

döïng coät aêng ten. Vieäc phaùt trieån chaäm daãn ñeán 03 haäu quaû to lôùn:  

. Moät laø caùc ñoái thuû caïnh tranh ñaõ taän duïng ñöôïc caùc khu vöïc troáng cuûa 

MobiFone trong vuøng phuû soùng ñeå caïnh tranh, taêng uy tín.  

. Hai laø phaùt trieån chaäm chuùng ta ñaõ maát khaùch haøng tieàm naêng taïi caùc 

vuøng ñang phaùt trieån nhanh cuûa caùc tænh hoaëc nôi tröôùc ñaây caùc  maïng di ñoäng 

chöa coù hoaëc coù raát keùm, ñaây môùi chính laø nguoàn khaùch haøng lôùn coù theå phaùt 

trieån ñöôïc trong khi caùc vuøng khaùc ñaõ nhieàu ngöôøi söû duïng; phaùt trieån chaäm sau 

caùc maïng khaùc MobiFone ñaõ ñaùnh maát cô hoäi tieân phong, neáu sau naøy coù phaùt 

soùng chæ coù theå veùt khaùch haøng coøn laïi, thueâ bao hoaït ñoäng taïi ñoù seõ khoâng theå 

cao, dung löôïng cuoäc goïi thaáp. 
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. Ba laø khi phaùt trieån chaäm nhö vaäy MobiFone ñaõ töï ñaùnh maát uy tín vôùi 

caùc ñaïi lyù vaø khaùch haøng. Taïi caùc tænh hoï khoâng coøn tin vaøo lôøi höùa veà vuøng 

phuû soùng cuûa MobiFone, khi ñaõ maát loøng tin vieäc gaây döïng laïi seõ raát khoù. 

Trong caùc thaùng gaàn ñaây duø caùc cöûa haøng tænh ñaõ heát söùc coá gaéng, ñaïi lyù nhieät 

tình hôïp taùc nhöng vì chaäm phaùt trieån vuøng phuû soùng vaãn phaùt sinh caùc nguy cô 

treân, tuy chöa aûnh höôûng nhieàu ñeán keát quaû kinh doanh nhöng neáu khoâng nhìn 

nhaän moät caùch nghieâm tuùc seõ daãn ñeán haäu quaû nghieâm troïng. 

Vieäc vaän haønh, khai thaùc, baûo döôõng maïng löôùi kyõ thuaät taïi caùc tænh 

thuoäc Trung taâm II vaãn do ñoäi nguõ nhaân vieân kyõ thuaät ñaøi chuyeån maïch vaø voâ 

tuyeán taïi TP.HCM thöïc hieän, daãn ñeán vieäc thieáu nhaân söï kyõ thuaät taïi caùc tænh, 

khoâng öùng phoù kòp thôøi caùc söï coá kyõ thuaät neáu xaûy ra. 

* Hoaït ñoäng ñieàu haønh cöûa haøng VMS-MobiFone tænh 

Chuùng ta thaáy,  chöùc naêng nhieäm vuï cuûa cöûa haøng khaù nhieàu, hoaït ñoäng 

cöûa haøng tænh ñoùng goùp lôùn vaøo keát quaû saûn xuaát kinh doanh taïi caùc tænh, do ñoù 

coâng taùc ñieàu haønh, quaûn lyù  cöûa haøng raát quan troïng. Coâng taùc naøy bao goàm 

caùc coâng vieäc: 

- Quaûn lyù nhaân söï: Nhaân söï  taïi caùc tænh do P.Toå chöùc –Haønh chính vaø 

Phoøng KH-BH&M ñeà xuaát, Giaùm ñoác Trung taâm quyeát ñònh. Cöûa haøng tröôûng 

coù traùch nhieäm phaân coâng coâng taùc trong noäi boä cöûa haøng vaø quaûn lyù vieäc thöïc 

hieän cuûa nhaân vieân. Do soá löôïng nhaân vieân coù haïn  neân vieäc phaân coâng coâng 

vieäc gaëp nhieàu khoù khaên. Ña soá caùc nhaân vieân ñeàu kieâm nhieäm nhieàu coâng taùc, 

vöøa laø giao dòch vieân tieáp khaùch  vöøa kieâm theâm coâng taùc quaûn lyù moät maûng 

khaùc, ñieàu naøy gaây khoù khaên cho coâng vieäc cuûa nhaân vieân vaø quaûn lyù cuûa cöûa 

haøng tröôûng.  

- Quaûn lyù quaày giao dòch: Cöûa haøng tröôûng vaø toå Nghieäp vuï P.KH-BH&M 

phoái hôïp quaûn lyù quaày giao dòch nhaèm ñaûm baûo vieäc baùn haøng vaø phuïc vuï 

khaùch haøng ñöôïc chu ñaùo vaø ñuùng qui ñònh cuûa Trung taâm. Vôùi ñoäi nguõ nhaân 

vieân treû, nhieät tình, ñöôïc ñaøo taïo baøi baûn coâng taùc giao dòch taïi quaày giao dòch 
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caùc tænh ñang laø theá maïnh cuûa Trung taâm II. Caùc quaày giao dòch cuûa Trung taâm 

ñöôïc boá trí theo maãu tieâu chuaån, deã nhaän bieát vaø ñöôïc quan taâm ñeå ngaøy caøng 

roäng raõi phuïc vuï khaùch haøng toát hôn. 

- Quaûn lyù ñoäi baùn haøng tröïc tieáp: Ñoäi Baùn haøng tröïc tieáp taïi tænh do 01 

nhaân vieân  chính thöùc phuï traùch ñoân ñoác, kieåm tra, kieåm soaùt. Tuy nhieân hieän 

nay coâng vieäc quaûn lyù chöa coù qui trình chaët cheõ, do coâng vieäc phaûi kieâm nhieäm 

nhieàu neân vieäc giao chæ tieâu, kieåm tra thöïc hieän chöa ñöôïc quan taâm ñuùng möùc. 

Moät soá nhaân vieân baùn haøng tröïc tieáp coøn coù hieän töôïng caáu keát vôùi caùc keânh 

phaân phoái khaùc laøm maát tính minh baïch vaø hieäu quaû cuûa caùc keânh phaân phoái. 

- Quaûn lyù chæ tieâu cöôùc vaø ñoäi thu cöôùc löu ñoäng: do nhaân vieân chính thöùc 

ñaûm nhieäm. Vieäc quaûn lyù chæ tieâu cöôùc vaø ñoäi thu cöôùc cuûa tænh ñöôïc caùc cöûa 

haøng tænh taäp trung thöïc hieän neân keát quaû thöïc hieän khaù toát. 

- Quaûn lyù keânh phaân phoái ñaïi lyù: do nhaân vieân chính thöùc cuûa cöûa haøng 

phoái hôïp vôùi toå Hoã trôï Ñaïi lyù thöïc hieän. Vieäc quaûn lyù vaø chaêm soùc toát keânh 

phaân phoái ñaïi lyù ñang laø theá maïnh cuûa Trung taâm. Coâng taùc quaûn lyù hoã trôï ñaïi 

lyù bao goàm caû coâng taùc chaêm soùc, ñaøo taïo ñaïi lyù laãn hoã trôï phaùt trieån ñieåm baùn 

leû. 

* Hoaït ñoäng phoái hôïp trieån khai coâng taùc Marketing 

Nhoùm Marketing P.KH-BH&M vaø caùc cöûa haøng tænh phoái hôïp trieån khai 

coâng taùc Marketing taïi caùc tænh tröïc thuoäc Trung taâm TTDÑ Khu vöïc II. Caùc 

cöûa haøng tænh laø ñôn vò thöïc hieän caùc chính saùch, chöông trình do nhoùm 

Marketing trieån khai; haøng thaùng, haøng quí caùc cöûa haøng tænh cuõng ñeà xuaát caùc 

chöông trình Marketing rieâng cho thò tröôøng mình ñeå nhoùm marketing trình laõnh 

ñaïo duyeät thöïc hieän.Vieäc phoái hôïp hai chieàu giuùp hoaït ñoäng Marketing cuûa 

Trung taâm II taïi caùc tænh thuaän lôïi vaø phuø hôïp vôùi tình hình thò tröôøng. Trung 

taâm II thöôøng xuyeân toå chöùc caùc chöông trình tieáp thò lôùn, roadshow, caùc söï 

kieän taïi caùc tænh ñeå phuïc vuï cho coâng taùc phaùt trieån thò tröôøng. Cuøng vôùi toaøn 

Coâng ty vaø Trung taâm, caùc chöông trình khuyeán maõi thöôøng xuyeân ñöôïc cung 
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caáp cho moïi ñoái töôïng khaùch haøng ôû tænh. Hình aûnh MobiFone taïi caùc tænh cuõng 

ñöôïc chuù troïng ñaàu tö thoâng qua haøng loaït baûng quaûng caùo treân truïc quoác loä 

cuõng nhö baûng hieäu ñöôïc cung caáp cho caùc ñaïi lyù, ñieåm baùn leû. Tuy nhieân vaãn 

coøn moät soá trôû ngaïi laø, do soá löôïng nhaân vieân marketing cuûa phoøng KH-BH&M  

coøn quaù ít neân vieäc trình duyeät caùc chöông trình tieáp thò cho thò tröôøng tænh coøn 

chaäm; nhaân vieân moät soá tænh coù trình ñoä chöa ñaùp öùng coâng taùc marketing hieän 

ñaïi, vieäc trieån khai coâng taùc marketing taïi tænh coøn chaäm. 

2.2.2.2. Caùc hoaït ñoäng hoã trôï vaø caùc vaán ñeà khaùc trong phaân tích moâi 

tröôøng noäi boä 

* Coâng taùc xaây döïng chieán löôïc daøi haïn 

Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng tænh cuûa Trung taâm II naèm trong chieán 

löôïc phaùt trieån chung cuûa Trung taâm. Trung taâm chöa coù chieán löôïc phaùt trieån 

rieâng vaø laâu daøi, mang tính chaát ñònh höôùng cho thò tröôøng tænh. Chæ tieâu phaùt 

trieån kinh doanh taïi thò tröôøng tænh chæ ñöôïc giao haøng naêm vaø lieân tuïc thay ñoåi 

ñeå ñaùp öùng tình hình saûn xuaát kinh doanh trong naêm cuûa toaøn Trung taâm. Vieäc 

xaây döïng naâng caáp caùc cöûa haøng tænh trôû thaønh caùc chi nhaùnh ñeå ñaùp öùng vôùi 

yeâu caàu ngaøy caøng cao cuûa thò tröôøng cuõng chæ môùi ñöôïc ñeà caäp trong naêm 2006 

vaø ñang ñöôïc trieån khai khaù chaäm, ñeán nay vaãn chöa coù cô cheá cuï theå vaø cô caáu 

toå chöùc hoaït ñoäng roõ raøng. Vieäc naøy goùp phaàn laøm chaäm laïi söï phaùt trieån cuûa 

maïng MobiFone taïi tænh, laøm cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh taïi tænh chöa 

töông xöùng vôùi keát quaû toaøn Trung taâm ñaït ñöôïc.  

* Coâng taùc keá toaùn taøi chính taïi caùc tænh 

Ñeå hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñaït hieäu quaû, vieäc ñaûm baûo cheá ñoä 

keá toaùn minh baïch laø moät yeáu toá caàn thieát. Trung taâm TTDÑ Khu vöïc II 

luoân luoân quan taâm ñeán coâng taùc keá toaùn ñöôïc thöïc hieän trong toaøn Trung 

taâm, ñaëc bieät laø caùc cöûa haøng tænh coù phaïm vi kinh doanh roäng, hoaït ñoäng taïi 

caùc vuøng xa truï sôû Trung taâm. Trung taâm thöôøng xuyeân toå chöùc caùc khoùa 
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huaán luyeän nghieäp vuï cho caùc cöûa haøng tröôûng, nhaân vieân keá toaùn cuõng nhö 

toaøn theå nhaân vieân caùc cöûa haøng. Hoaït ñoäng keá toaùn cuûa trung taâm dieãn ra 

theo qui trình, qui ñònh chaët cheõ vaø khoa hoïc. Vieäc kieåm tra ñònh kyø vaø 

khoâng ñònh kyø ñöôïc toå chöùc thöôøng xuyeân nhaèm phaùt hieän, khaéc phuïc, xöû lyù 

vaø ruùt kinh nghieäm caùc sai phaïm trong coâng taùc keá toaùn. Trung taâm coøn phoái 

hôïp vôùi caùc ñôn vò kieåm toaùn trong vaø ngoaøi nöôùc ñeå kieåm tra, kieåm soaùt 

nhaèm naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa ñôn vò. 

* Coâng taùc kho quó taïi caùc cöûa haøng tænh 

Coâng taùc kho quó taïi Trung taâm II, ñöôïc tieán haønh khoa hoïc, phoái hôïp 

chaët cheõ, ñaûm baûo haøng hoùa luoân saün saøng taïi kho caùc tænh, giuùp vieäc kinh 

doanh luoân luoân oån ñònh nhaèm ñaùp öùng toát nhaát nhu caàu thò tröôøng. Qui ñònh 

haïn möùc toàn kho cuõng buoäc caùc cöûa haøng haïn cheá soá löôïng saûn phaåm toàn kho 

khoâng caàn thieát vaø phaûi caân ñoái ñöôïc haøng hoùa caàn thieát trong kinh doanh. Moät 

nhöôïc ñieåm haïn cheá hieän nay laø qui ñònh haïn möùc toàn kho chöa thaät phuø hôïp 

vôùi ñieàu kieän saûn xuaát kinh doanh taïi noät soá tænh coù thò tröôøng vaø doanh thu baùn 

haøng lôùn. 

* Coâng taùc thöïc hieän qui trình ISO 9001-2000 

Töø naêm 2002 Coâng ty Thoâng tin di ñoäng vaø Trung taâm II ñaõ ñöa vaøo aùp 

duïng qui trình ISO 9001-2000 trong hoaït ñoäng saûn xuaát  kinh doanh. Caùc hoaït 

ñoäng ñeàu ñöôïc chuaån hoùa theo qui trình ñaõ ñònh. Taïi caùc tænh cuõng nhö toaøn 

Trung taâm ñeàu trieån khai thöïc hieän. Moãi tænh ñeàu coù nhaân vieân theo doõi vieäc 

thöïc hieän qui trình nhaèm  trieån khai coâng taùc, chaán chænh nhöõng sai leäch coù theå 

xaûy ra trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh. 

* Coâng taùc xaây döïng vaên hoùa toå chöùc taïi caùc tænh 

Naêm 2003 toaøn Coâng ty vaø Trung taâm ñaõ trieån khai aùp duïng vaên hoùa 

MobiFone trong toaøn toå chöùc. Tieâu chí vaên hoùa theå hieän nhö sau: “Dòch vuï chaát 

löôïng cao – Lòch söï vaø vui veû – Laéng nghe vaø hôïp taùc – Nhanh choùng vaø chính 

xaùc – Taän tuïy vaø saùng taïo”. Theo tieâu chí naøy khaùch haøng beân ngoaøi vaø khaùch 
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haøng noäi boä ñeàu ñöôïc ñoái xöû thaân thieän , bình ñaúng vaø chuyeân nghieäp. Hieän nay 

nhaân vieân caùc tænh cuõng nhö toaøn Trung taâm ñeàu thaám nhuaàn thöïc hieän tieâu chí vaên 

hoùa naøy. Trung taâm cuõng nhieàu laàn toå chöùc thueâ ñôn vò ngoaøi ñaùnh giaù vieäc thöïc 

hieän vaên hoùa MobiFone trong doanh nghieäp, keát quaû ngaøy caøng toát. 

* Tính hôïp phaùp vaø danh tieáng cuûa caùc ñôn vò kinh doanh maïng MobiFone taïi tænh 

Nhö ñaõ neâu treân ñôn vò thay maët Trung taâm II tröïc tieáp kinh doanh maïng 

MobiFone taïi tænh laø caùc cöûa haøng tænh. Caùc cöûa haøng naøy ñöôïc thaønh laäp theo 

quyeát ñònh cuûa Giaùm ñoác Coâng ty Thoâng tin Di ñoäng. Laø nhöõng ñôn vò haïch 

toaùn baùo soå, caùc cöûa haøng chæ coù taøi khoaûn thu ñeå thu tieàn khaùch haøng, ñaïi lyù, 

khoâng ñöôïc quyeàn chuû ñoäng duyeät chi vaø khoâng coù con daáu rieâng. Traùch nhieäm 

saûn xuaát kinh doanh nhieàu nhöng quyeàn haïn ñeå chuû ñoäng trong coâng taùc thì raát 

haïn cheá, ñieàu naøy ñaõ caûn trôû cöûa haøng khoâng ít trong vieäc trieån khai phaùt trieån 

thò tröôøng. 

Taïi thò tröôøng caùc tænh raát nhieàu khaùch haøng bieát cöûa haøng Giao dòch 

MobiFone. Coâng vieäc caàn giao dòch tieáp xuùc nhieàu,  tuy nhieân vôùi danh nghóa 

cöûa haøng caùc ñôn vò naøy raát khoù trieån khai coâng taùc vôùi caùc  ñoái taùc khaùch haøng 

lôùn cuõng nhö vôùi caùc sôû, ban ngaønh, cô quan taïi tænh ñeå coù theå trieån khai caùc 

chöông trình coù qui moâ. 

2.2.3. Keát quaû hoaït ñoäng phaùt trieån kinh doanh maïng MobiFone taïi caùc 

tænh  

* Keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh taïi thò tröôøng tænh naêm 2001-2005 

Baûng 2.4: KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH TAÏI THÒ 

TRÖÔØNG TÆNH  

Chæ tieâu Naêm 2001 Naêm 2002 Naêm 2003 Naêm 2004 Naêm 2005 

Thueâ bao thöïc 

phaùt trieån 

20,195 28,468 60,185 188,889 358,610 

Doanh thu (tyû 

ñoàng) 

272 354 612 892 1,587 

Nguoàn: Phoøng Keá hoaïch Baùn haøng & Marketing Trung taâm TTDÑ KV II 
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Baûng keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cho thaáy keát quaû hoaït ñoäng kinh 

doanh taïi thò tröôøng tænh thuoäc Trung taâm II ngaøy caøng phaùt trieån, theå hieän treân 

02 tieâu chí chính laø Thueâ bao thöïc phaùt trieån vaø doanh thu.  

* So saùnh keát quaû thöïc hieän taïi thò tröôøng tænh vôùi keát quaû thöïc hieän toaøn Trung 

taâm 

Bieåu ñoà 2.1: SO SAÙNH THUEÂ BAO MOBIFONE THÖÏC PHAÙT TRIEÅN 

NAÊM 2001 -2005 TAÏI THÒ TRÖÔØNG TÆNH VÔÙI TOAØN TRUNG TAÂM II 

 

Nguoàn: Phoøng Keá hoaïch Baùn haøng & Marketing Trung taâm TTDÑ KV II 

Bieåu ñoà 2.2: SO SAÙNH DOANH THU NAÊM 2001 -2005 MAÏNG MOBIFONE 

TAÏI THÒ TRÖÔØNG TÆNH VÔÙI TOAØN TRUNG TAÂM II 

Nguoàn: Phoøng Keá hoaïch Baùn haøng & Marketing Trung taâm TTDÑ KV II 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2001 2002 2003 2004 2005

Trung taâm II

Thò tröôøng tænh

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2001 2002 2003 2004 2005

Trung taâm II

Thò tröôøng tænh



 56 

Bieåu ñoà so saùnh cho thaáy duø keát quaû doanh thu vaø thueâ bao thöïc phaùt 

trieån cuûa maïng MobiFone taïi caùc tænh taêng nhanh trong giai ñoaïn 2001-2005 

nhöng so vôùi toaøn Trung taâm vaãn chöa chieám tyû troïng cao. Noù chính xaùc, keát 

quaû kinh doanh taïi thò tröôøng tænh coøn thua quaù xa taïi thò tröôøng thaønh phoá Hoà 

Chí Minh, ñaây chính laø ñieåm yeáu MobiFone caàn coù chính saùch ñuùng ñaén ñeå 

khaéc phuïc. 

* So saùnh thò phaàn maïng MobiFone taïi tænh vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh vôùi caùc 

ñoái thuû caïnh tranh 

Bieåu ñoà 2.3: THÒ PHAÀN MOBIFONE TAÏI THÒ TRÖÔØNG TÆNH 

 

Nguoàn: Phoøng Keá hoaïch Baùn haøng & Marketing Trung taâm TTDÑ KV II 

Qua soá lieäu chuùng ta caøng thaáy roõ thò tröôøng tænh laø ñieåm yeáu cuûa Trung 

taâm TTDÑ Khu vöïc II, khi thò phaàn cuûa maïng MobiFone ñang daãn ñaàu toaøn 

mieàn Nam thì taïi caùc tænh thuoäc Trung taâm II thò phaàn chæ chieám 30%, thua 

VinaPhone (40%) vaø hôn Viettel (26%) khoâng nhieàu. 

2.2.4. Ñaùnh giaù hoaït ñoäng maïng MobiFone taïi caùc tænh  

Qua phaân tích moâi tröôøng noäi boä cuûa Trung taâm TTDÑ Khu vöïc II taïi caùc 

tænh chuùng ta coù theå ñaùnh giaù caùc ñieåm maïnh, ñieåm yeáu cuûa vieäc kinh doanh 

maïng ÑTDÑ MobiFone vaø ruùt ra ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong nhö 

sau: 

2.2.4.1. Ñieåm maïnh, ñieåm yeáu  
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 Keát quaû khai thaùc kinh doanh maïng ÑTDÑ MobiFone taïi caùc tænh ngaøy 

caøng taêng caû veà soá löôïng thueâ bao, doanh thu laãn keát quaû so saùnh toaøn Trung 

taâm.  Caùc ñieåm maïnh taïi thò tröôøng tænh ñoù laø: 

- Chaát löôïng dòch vuï töông ñoái oån ñònh. Toång ñaøi dung löôïng cao, vuøng 

phuû soùng ñeàu heát caùc huyeän thò vaø traïm phaùt soùng phaân  boá khoa hoïc, ñaõ giuùp 

maïng ÑTDÑ MobiFone taïi tænh coù chaát löôïng cuoäc goïi khaù toát , ít bò ngheõn 

maïch, rôùt cuoäc goïi.Tyû leä cuoäc goïi thaønh coâng cao (khoûang 99,6 %).  

- Caùc dòch vuï tieän ích nhieàu, ñaùp öùng toát nhu caàu cuûa khaùch haøng. Maïng 

MobiFone laø maïng tieân phong, ñi ñaàu trong vieäc cung caáp caùc dòch vuï gia taêng. 

Ñaây laø yeáu toá quan troïng ñeå khuyeán khích khaùch haøng söû duïng maïng. 

- Hoaït ñoäng chaêm soùc khaùch haøng ña daïng, chu ñaùo, thöïc hieän ñeàu ñaën, 

vôùi moïi ñoái töôïng khaùch haøng. Haàu heát khaùch haøng ñeàu haøi loøng vôùi chaát löôïng 

chaêm soùc khaùch haøng cuûa MobiFone. 

- Caùc chieán löôïc, chính saùch Marketing ñöôïc thöïc hieän toát, lieân tuïc taïi taát 

caû caùc tænh. Caùc hoaït ñoäng Marketing ñöôïc phoái hôïp chaët cheõ giöõa Trung taâm II 

vaø caùc tænh laøm naâng cao hình aûnh MobiFone taïi tænh vaø thu huùt khaùch haøng söû 

duïng maïng 

- Keânh phaân phoái maïnh, ña daïng loaïi hình giuùp cho Trung taâm TTDÑ Khu 

vöïc II phaân phoái saûn phaåm vaø phaùt trieån maïng MobiFone ñeàu khaép thò tröôøng 

caùc tænh, tôùi moïi ñoái töôïng khaùch haøng. 

- Ñoäi nguõ nhaân vieân treû, coù trình ñoä, coù theå kieâm nhieäm nhieàu coâng taùc, 

thaùi ñoä phuïc vuï khaùch haøng taän tình laø theá maïnh cuûa MobiFone. 

- Caùc ñôn vò kinh doanh ôû tænh noùi rieâng vaø toaøn Trung taâm TTDÑ Khu 

vöïc II noùi chung aùp duïng qui trình ISO 9001-2000 trong hoaït ñoäng cuøng vôùi vaên 

hoùa MobiFone, taïo neân moät theá maïnh rieâng cuûa maïng. 

* Ñieåm yeáu: 
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Tuy phaùt trieån maïnh nhöng keát quaû so vôùi toaøn Trung taâm coøn thaáp, thò phaàn 

taïi tænh chöa cao, vieäc khai thaùc kinh doanh maïng MobiFone taïi caùc tænh coøn 

nhöõng ñieåm yeáu sau: 

- Chöa coù chieán löôïc phaùt trieån rieâng mang tính chaát ñònh höôùng laâu daøi. 

- Soá traïm phaùt soùng taïi tænh khoâng ñöôïc phaùt trieån theâm trong 02 naêm lieân 

tuïc laøm cho vuøng phuû soùng taïi caùc tænh bò tuït haäu so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh, 

laøm maát ñi thò tröôøng, khaùch haøng tieàm naêng vaø suùt giaûm uy tín. 

- Taàm voùc qui moâ cuûa caùc ñôn vò chòu traùch nhieäm phaùt trieån kinh doanh 

maïng MobiFone taïi tænh (cöûa haøng tænh) chöa töông xöùng vôùi nhieäm vuï ñöôïc 

giao. Vieäc phaùt trieån qui moâ (leân thaønh chi nhaùnh) cho caùc ñôn vò treân coøn 

chaäm. Quyeàn haïn cuûa caùc cöûa haøng tænh coøn chöa töông xöùng vôùi traùch nhieäm, 

caùc cöûa haøng ít ñöôïc quyeàn chuû ñoäng trong vieäc quaûn lyù cuõng nhö kinh doanh. 

- Ñoäi nguõ nhaân vieân taïi tænh coøn khaù moûng so vôùi nhu caàu coâng taùc, moãi 

nhaân vieân phaûi kieâm nhieäm khaù nhieàu coâng vieäc daãn ñeán hieäu quaû chöa cao, 

gaây khoù khaên trong vieäc quaûn lyù. 

- Löïc löôïng nhaân vieân kyõ thuaät taïi tænh coøn yeáu (haàu nhö khoâng coù) gaây 

khoù khaên, chaäm treã trong coâng taùc öùng cöùu söûa chöõa khi gaëp söï coá kyõ thuaät. 

2.2.4.2. Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong 

Nhaèm ñaùnh giaù caùc yeáu toá noäi löïc cuûa Trung taâm TTDÑ Khu vöïc II taïi thò 

tröôøng tænh, phaân tích nhöõng theá maïnh vaø ñieåm yeáu … hieäu quaû cuûa chieán löôïc phuï 

thuoäc khaû naêng khai thaùc ñöôïc caùc ñieåm maïnh, khaéc phuïc daàn nhöõng yeáu keùm, vaän 

duïng ma traän IFE vaøo thöïc traïng caùc ñieåm maïnh vaø yeáu neâu treân, chuùng ta coù baûng 

sau:  
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Baûng 2.5: MA TRAÄN ÑAÙNH GIAÙ CAÙC YEÁU TOÁ BEÂN TRONG 

Caùc yeáu toá beân trong                    Möùc ñoä quan troïng         Phaân loaïi       Soá 

ñieåm  

  Chaát löôïng dòch vuï oån ñònh                             0,2                         4                  0,8 

  Hoaït ñoäng chaêm soùc khaùch haøng toát              0,2                         4                  0,8 

  Tieân phong cung caáp nhieàu dòch vuï phuï        0,1                         3                  0,3 

  Keânh phaân phoái, chính saùch marketing toát    0,                           3                  0,3 

  Ñoäi nguõ CBCNV treû, trình ñoä                        0,1                          3                  0,3  

  Aùp duïng qui trình ISO vaø vaên hoùa coâng ty   0,05                        2                  0,1  

  Chöa coù chieán löôïc ñònh höôùng laâu daøi          0,1                        1                  0,1     

  Vieäc phaùt trieån vuøng phuû soùng chöa toát        0,05                        1                 0,05 

   Qui moâ, quyeàn haïn ñôn vò kinh doanh nhoû  0,05                        1                 0,05             

  Ñoäi nguõ nhaân vieân ôû tænh moûng, chöa coù 

  Nhaân vieân kyõ thuaät                                         0,05                        1                 0,05 

  Toång coäng                                                      1,0                                              2,85  

Töø keát quaû ñaùnh giaù ma traän treân, vôùi toång soá ñieåm quan troïng laø 2,85 

cao hôn so vôùi ñieåm trung bình laø 2,5 cho thaáy caùc coâng ty di ñoäng coù öu theá veà 

maët noäi boä. Tuy nhieân vôùi moät ñôn vò ñang daãn ñaàu thò phaàn ngaønh thoâng tin di 

ñoäng soá ñieåm ñaùnh giaù moâi tröôøng noäi boä 2,85 chöa phaûi laø cao. Caàn phaûi phaùt 

huy hôn nöõa caùc theá maïnh, haïn cheá khaéc phuïc nhöõng ñieåm yeáu ñeå coù theå ñöùng 

vöõng taïi thò tröôøng naøy.  

2.3. Nhöõng yeáu toá moâi tröôøng beân ngoaøi taùc ñoäng ñeán hoaït ñoäng cuûa 

maïng MobiFone taïi tænh 

2.3.1. Caùc yeáu toá moâi tröôøng vó moâ 

Ngoaïi tröø thaønh phoá Hoà Chí Minh, thò tröôøng cuaû Trung taâm TTDÑ Khu 

vöïc II bao goàm 11 tænh: Vuõng Taøu, Bình Döông, Ñoàng Nai, Ninh Thuaän, Bình 

Thuaän, Laâm Ñoàng, Taây Ninh, Bình Phöôùc, Long An, Tieàn Giang, Beán Tre.  

Veà ñòa ly ù ñaây laø thò tröôøng ña daïng veà ñòa hình, coù caû ñoài nuùi, trung du, 

ven bieån, haûi ñaûo ( ñaûo Phuù Quí, Coân Ñaûo) vaø ñoàng baèng. Vieäc ñòa hình phöùc 

taïp coù aûnh höôûng ñeán vieäc cung caáp dòch vuï thoâng tin di ñoäng do aûnh höôûng 

ñeán vuøng phuû soùng, vò trí laép ñaët traïm phaûi ñöôïc tính toaùn chi tieát vaø ña daïng; 

vieäc trieån khai saûn phaåm ra thò tröôøng cuõng gaëp moät soá khoù khaên nhaát ñònh do 
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moät soá ñòa baøn khoâng thuaän tieän giao thoâng. Tuy nhieân, vò trí caùc tænh khoâng 

quaù xa Trung taâm, tænh xa nhaát (Laâm Ñoàng) cuõng chæ caùch TP. Hoà Chí Minh 

treân 400 Km, ñieàu naøy khaù thuaän tieän cho vieäc ñieàu haønh, trieån khai saûn xuaát 

kinh doanh cuõng nhö öùng cöùu khi maïng löôùi kyõ thuaät gaëp söï coá. 

Veà daân soá, daân cö phaân boá khoâng ñeàu giöõa caùc tænh vaø trong noäi boä töøng 

tænh. Moät soá khu vöïc kinh teá troïng ñieåm, thò xaõ, thò traán taäp trung ñoâng daân cö; 

moät soá huyeän vuøng nuùi ( thuoäc tænh Laâm Ñoàng), trung du (thuoäc tænh Bình 

Phöôùc), haûi ñaûo daân cö raát thöa thôùt. Ñieàu naøy buoäc Trung taâm TTDÑ Khu vöïc 

II phaûi coù chieán löôïc ñuùng ñaén ñeå phaùt trieån vuøng phuû soùng, vöøa phuïc vuï toát 

khaùch haøng vöøa traùnh laõng phí taøi nguyeân. Veà phaùt trieån kinh doanh Trung taâm 

neân ñeå caùc ñôn vò kinh doanh taïi töøng tænh chuû ñoäng coù chieán löôïc rieâng cho 

töøng ñòa baøn, töøng vuøng daân cö. 

Moâi tröôøng phaùp luaät, chính saùch vó moâ taïi caùc tænh thuoäc Trung Taâm II 

quaûn lyù nhìn chung aûnh höôûng moâi tröôøng chung toaøn ngaønh. Tuy nhieân taïi caùc 

tænh hoaït ñoäng khai thaùc kinh doanh maïng MobiFone chòu söï quaûn lyù nhaø nöôùc 

cuûa Sôû Böu chính Vieãn thoâng töøng tænh. Söï quan taâm quaûn lyù, hoã trôï cuûa caùc sôû 

chöa ñoàng ñeàu, coù tænh chaët cheõ, cuõng coù tænh chöa quan taâm ñeán hoaït ñoäng cuûa 

caùc ñôn vò trong tænh. Haàu heát caùc tænh chöa coù chính saùch quaûn lyù roõ raøng, ñieàu 

naøy deã daøng cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh hieän taïi nhöng laïi gaây khoù 

khaên trong ñònh höôùng phaùt trieån laâu daøi. 

Hoaøn caûnh phaùt trieån kinh teá taïi ñòa baøn caùc tænh khoâng ñoàng ñeàu, cô caáu 

ngaønh ngheà khoâng gioáng nhau. Coù nhöõng tænh lôùn kinh teá raát phaùt trieån döïa vaøo 

caùc ngaønh coâng nghieäp hieän ñaïi, caùc khu coâng nghieäp nhö Vuõng Taøu, Ñoàng 

Nai, Bình Döông; coù tænh nhoû kinh teá chæ döïa vaøo noâng nghieäp, ngö nghieäp, 

coâng nghieäp chaäm phaùt trieån nhö Bình Phöôùc, Beán Tre…Trong moät tænh söï phaùt 

trieån kinh teá cuõng khoâng ñoàng ñeàu thaønh phoá, thò xaõ kinh teá phaùt trieån, caùc 

huyeän vuøng saâu xa cô sôû haï taàng, kinh teá haàu nhö chöa phaùt trieån (nhö Laâm 

Ñoàng, Long An). Hieän nay khi gia nhaäp toå chöùc thöông maïi theá giôùi WTO, cô 
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hoäi phaùt trieån kinh teá cuûa caùc tænh seõ cao, do thò tröôøng lao ñoäng coøn reû, ñaát ñai 

coøn nhieàu, neáu phaùt huy ñöôïc seõ taïo ñaø thay ñoåi toaøn boä boä maët ñôøi soáng nhaân 

daân. Hôn nöõa khi taïi thaønh phoá Hoå Chí Minh vaø caùc vuøng laân caän ñaõ coù khaù 

nhieàu khu coâng nghieäp. Do quó ñaát coù haïn, vieäc phaùt trieån cô sôû haï taàng ñöôïc 

quan taâm ñaàu tö caùc khu coâng nghieäp seõ phaùt trieån ngaøy caøng xa hôn nöõa, nhö 

vaäy caùc vuøng xa ngaøy caøng coù cô hoäi phaùt trieån kinh teá, naâng cao ñôøi soáng xaõ 

hoäi. 

Do söï khaùc bieät veà ñieàu kieän ñòa lyù, söï phaùt trieån kinh teá neân moâi tröôøng 

vaên hoùa-xaõ hoäi cuûa caùc tænh trong ñòa baøn Trung taâm II quaûn lyù cuõng coù nhieàu 

khaùc bieät. Haønh vi öùng xöû cuûa ngöôøi tieâu duøng khaù khaùc nhau, möùc ñoä, khía 

caïnh quan taâm ñeán saûn phaåm Thoâng tin di ñoäng coù söï phaân bieät roõ raøng. Taïi 

caùc vuøng, ñòa phöông kinh teá, xaõ hoäi phaùt trieån khaùch haøng quan taâm nhieàu ñeán 

caùc yeáu toá naâng cao giaù trò saûn phaåm nhö caùc chöông trình chaêm soùc khaùch 

haøng, caùc dòch vuï giaù trò gia taêng (dòch vuï coäng theâm), teân thöông hieäu, cung 

caùch phuïc vuï…, taïi caùc vuøng ñieàu kieän kinh teá khoù khaên nhieàu ngöôøi thöôøng 

quan taâm ñeán caùc yeáu toá giaù thaønh saûn phaåm hôn nhö giaù cöôùc, caùc chöông 

trình khuyeán maõi. Tuy nhieân taïi thò tröôøng tænh moät vaán ñeà taát caû caùc khaùch 

haøng ñeàu quan taâm ñoù laø chaát löôïng cuoäc goïi, ñoä roäng vaø söï phaùt trieån cuûa 

vuøng phuû soùng; ñoøi hoûi phaûi goïi ñöôïc ôû taát caû caùc vuøng saâu, vuøng xa, deã thöïc 

hieän cuoäc goïi, ít bò ngheõn maïch… 

2.3.2. Caùc yeáu toá moâi tröôøng vi moâ 

2.3.2.1. Ñoái thuû caïnh tranh trong ngaønh 

Ñeå phaân tích, ñaùnh giaù chính xaùc chuùng ta chæ ñeà caäp ñeán caùc maïng ñieän 

thoaïi di ñoäng coù hoaït ñoäng kinh doanh thöïc söï taïi thò tröôøng caùc tænh thuoäc 

Trung taâm TTDÑ Khu vöïc II quaûn lyù, ñoù laø VinaPhone, Viettel, S-Fone. 

* Maïng Ñieän thoaïi di ñoängVinaPhone 

Sau hôn moät naêm chuaån bò ngaøy 26/6/1996 maïng di ñoäng toaøn quoác 

Vinaphone chính thöùc ñöa vaøo hoaït ñoäng tröïc thuoäc coâng ty Dòch vuï Vieãn thoâng 
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(GPC) – thaønh vieân cuûa Toång coâng ty Böu chính Vieãn thoâng Vieät Nam (nay laø 

Taäp ñoøan Böu chính Vieãn thoâng Vieät Nam). Tuy ra ñôøi sau nhöng taïi caùc tænh 

thuoäc Trung taâm II quaûn lyù maïng VinaPhone trieån khai hoaït ñoäng kinh doanh 

dòch vuï sôùm hôn maïng MobiFone, döïa vaøo heä thoáng caùc böu ñieän Tænh, Huyeän 

vaø caùc Böu cuïc. VinaPhone ñang söû duïng coâng ngheä GSM, laø coâng ngheä hieän 

nay MobiFone vaø Viettel cuõng ñang söû duïng. 

 Sản phẩm và dịch vụ của nhà cung cấp này đều giống như các sản phẩm và dịch 

vụ của VMS- MobiFone. VinaPhone có những điểm mạnh là thương hiệu được 

nhiều khách hàng biết đến, nhất là khu vực các tỉnh. Kênh phân phối của 

VinaPhone được tổ chức gắn kết chặt chẽ với hệ thống bưu điện tỉnh thành và các 

huyện. Toàn bộ việc phân phối dịch vụ của VinaPhone tại khu vực phía Nam được 

giao cho các bưu điện tỉnh và do vậy hệ thống phân phối này rộng khắp. Ðồng thời 

VinaPhone giao toàn quyền cho các bưu điện quản lý và phân phối sản phẩm cho 

các đại lý tại khu vực mình quản lý. Nhà cung cấp này có chính sách bán hàng 

thống nhất, không chia vùng và không khống chế số lượng để tính hoa hồng, giá 

bán thẻ cào thấp hơn so với VMS-MobiFone. Tuy nhiên, VinaPhone có những 

điểm yếu chính là chất lượng dịch vụ chưa tốt, thường bị nghẽn mạch làm khách 

hàng không hài lòng. Ngoài ra dung lượng còn bị hạn chế và tối ưu hóa mạng chưa 

cao. Các hoạt động quảng cáo và khuyến mãi chưa nhiều và hiệu quả còn thấp. 

 Ñaùnh giaù chung veà maïng VinaPhone: 

Ñieåm maïnh Ñieåm yeáu 

- Ñöôïc hoã trôï vaø ñaàu tö maïnh töø Taäp 

ñoaøn Böu chính Vieãn thoâng 

- Vuøng phuû soùng toaøn quoác (ñaëc bieät 

maïnh ôû caùc tænh, vuøng saâu) 

- Coù söï keát hôïp laâu daøi, ñöôïc hoã trôï 

vaø hôïp taùc nhieät tình cuûa maïng löôùi 

böu ñieän vaø böu cuïc treân toaøn quoác. 

- Quan heä toát vôùi caùc cô quan haønh 

chaùnh söï nghieäp vaø coâng ty nhaø 

nöôùc 

- Hoa hoàng cho ñaïi lyù khaù cao, giaù 

baùn theû caøo treân thò tröôøng thaáp 

- Chaát löôïng maïng löôùi khoâng toát hay 

bò ngheõn maïch 

- Chuû nghóa quan lieâu vaãn toàn taïi  

- Keânh phaân phoái ñaïi lyù tö nhaân coøn 

yeáu  

- Dòch vuï chaêm soùc khaùch haøng coøn 

yeáu  
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* Maïng Ñieän thoaïi di ñoäng Viettel 

Taïi thò tröôøng caùc tænh do Trung taâm II quaûn lyù, maïng Ñieän thoaïi di ñoäng 

Viettel baét ñaàu chính thöùc ñöa vaøo khai thaùc kinh doanh töø khoaûng thaùng 

9/2004. Cuøng söû duïng coâng ngheä GSM, töø ñoù ñeán nay, môùi khoaûng 02 naêm 

maïng ñaõ coù böôùc phaùt trieån khaù nhanh. Trong thôøi gian hieän nay vaø saép tôùi 

maïng Viettel vaãn laø ñoái thuû caïnh tranh tröïc tieáp vaø gay gaét nhaát cuûa cuûa 

MobiFone. Tieàm löïc maïnh coù maïng löôùi roäng khaép vôùi cô sôû laø caùc ñôn vò quaân 

ñoäi; ñieàu ñoù cho pheùp coâng ty trieån khai maïng löôùi phaân phoái nhanh choùng vaø 

hieäu quaû. Saûn phaåm ña daïng, caùc chöông trình quaûng caùo, chính saùch khuyeán 

maõi cuûa hoï coù taùc ñoäng toát tôùi  khaùch haøng. Maïng Viettel coù chính saùch laép ñaët 

traïm nhanh vaø khaù hôïp lyù, hieäu quaû, thu huùt khaù nhieàu khaùch haøng. Tröôùc ñaây 

maïng Viettel coøn coù lôïi theá veà giaù, tuy nhieân töø giöõa naêm 2006 ñeán nay khi caùc 

maïng khaùc ñöôïc boä Böu chính Vieãn thoâng cho pheùp giaûm giaù vaø söû duïng caùch 

tính cöôùc theo block 6giaây + 1 thì lôïi theá naøy cuõng khoâng coøn ñaùng keå. Theo 

ñaùnh giaù cuûa khaùch haøng vaø moät soá ñaïi lyù chaát löôïng traïm phaùt soùng cuûa 

Viettel khoâng toát, vaø dung löôïng toång ñaøi khoâng lôùn aûnh höôûng chaát löôïng cuoäc 

goïi. Ñaây laø nhöôïc ñieåm lôùn. Nhöôïc ñieåm thöù 2 laø chính saùch vaø cung caùch chaêm 

soùc khaùch haøng, ñaïi lyù cuûa maïng Viettel khoâng chuyeân nghieäp, nhaân vieân thieáu 

kinh nghieäm.  

Ñaùnh giaù chung veà maïng Viettel nhö sau: 

 Ñieåm maïnh Ñieåm yeáu 

- Ñöôïc hoã trôï vaø ñaàu tö maïnh Boä 

Quoác Phoøng vaø caùc ñôn vò quaân ñoäi 

- Vuøng phuû soùng phaùt trieån nhanh, 

taän duïng ñöôïc ñieåm yeáu cuûa caùc 

maïng khaùc 

- Chính saùch khuyeán maõi, phöông 

thöùc quaûng caùo hieäu quaû 

- Saûn phaåm ña daïng 

- Giaù caû thu huùt khaùch haøng 

- Chaát löôïng maïng löôùi khoâng toát hay 

bò ngheõn maïch 

- Dòch vuï chaêm soùc khaùch haøng coøn 

yeáu  

- Chính saùch ñaïi lyù khoâng ñöôïc ñaùnh 

giaù cao 

- Trình ñoä vaø thaùi ñoä nhaân vieân chöa 

chuyeân nghieäp 
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* Maïng ñieän thoaïi di ñoäng S-Fone 

 Töø naêm 2002 Coâng ty Coå phaàn Vieãn Thoâng Saøi Goøn trieån khai khai thaùc, 

kinh doanh maïng ñieän thoïai di ñoäng S-Fone taïi caùc tænh thaønh phía Nam. Maïng 

S-Fone söû duïng coâng ngheä CDMA ( ña truy nhaäp phaân chia theo maõ ) theá heä 

thöù ba (3G) seõ ñöôïc ñöa vaøo ngay trong giai ñoaïn 1 vôùi khaû naêng truyeàn soá lieäu 

töø 144 Kbps ñeán 2 Mbps. Theá maïnh cuûa SPT laø coâng ngheä môùi – CDMA. Coâng 

ngheä  CDMA laø moät coâng ngheä tieân tieán, cung caáp chaát löôïng cuoäc goïi cao ( tyû 

leä rôùt cuoäc goïi, ngheõn maïch thaáp ), nhieàu dòch vuï phaùt trieån treân ñieän thoaïi di 

ñoäng cuõng nhö caùc coâng cuï thoâng tin khaùc phaùt trieån sau naøy treân ñieän thoaïi di 

ñoäng. Tuy nhieân do moät soá ñieåm yeáu nhö söû duïng maùy ñieän thoaïi coù tính naêng 

kyõ thuaät khaùc vôùi caùc loaïi maùy ñang söû duïng treân thò tröôøng, vieäc gheùp soá vaøo 

maùy phaûi thöïc hieän taïi caùc ñieåm giao dòch cuûa S-Fone, vuøng phuû soùng heïp, 

chaäm môû roäng…neân töø naêm 2002  ñeán naêm 2005 maïng S-Fone phaùt trieån raát 

chaäm taïi thò tröôøng phía Nam noùi chung vaø caùc tænh noùi rieâng. Töø giöõa naêm 

2005 sau caûi caùch noäi boä, taùi ñaàu tö, maïng S-Fone ñaõ taêng cöôøng moät soá traïm 

phaùt soùng taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø caùc tænh, ñoàng thôøi ñöa ra moät soá chính 

saùch khuyeán maõi lôùn, caùc chöông trình quaûng caùo thu huùt khaùch haøng, hình aûnh 

S-Fone ñaõ ñöôïc caûi thieän töông ñoái trong maét khaùch haøng. Tuy nhieân maïng S-

Fone vaãn coøn moät ñieåm yeáu nöõa laø keânh phaân phoái khoâng chuyeân nghieäp, trieån 

khai haøng hoùa saûn phaåm chöa ñeàu khaép thò tröôøng caùc tænh duø chính saùch hoa 

hoàng cao hôn caùc maïng khaùc khoaûng 10%. 

 Ñaùnh giaù veà maïng S-Fone nhö sau: 

Ñieåm maïnh Ñieåm yeáu 

- Coâng ngheä tieân tieán 

- Chính saùch khuyeán maõi, phöông 

thöùc quaûng caùo thu huùt khaùch 

haøng 

- Hoa hoàng ñaïi lyù cao 

 

- Vuøng phuû soùng duø ñöôïc caûi thieän 

nhöng vaãn coøn raát heïp 

- Dòch vuï chaêm soùc khaùch haøng coøn yeáu  

- Keânh phaân phoái khoâng chuyeân nghieäp 

- Maùy ñieän thoaïi khoâng söû duïng chung 

ñöôïc vôùi caùc maïng khaùc 
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2.3.2.2. Nguy cô xaâm nhaäp cuûa caùc nhaø caïnh tranh tieàm naêng 

Hieän nay taïi thò tröôøng tænh maïng MobiFone coøn phaûi chuaån bò caïnh 

tranh vôùi 02 nhaø cung caáp dòch vuï khaùc, ñoù laø 02 maïng ñieän thoaïi di ñoäng E-

Mobile vaø HT Mobile. 

- Nhö ñaõ ñeà caäp ôû phaàn treân, maïng ñieän thoaïi di ñoäng E-Mobile ñöôïc khai 

thaùc kinh doanh bôûi Coâng ty Vieãn thoâng Ñieän löïc. Coâng ty Vieãn thoâng Ñieän löïc ñaõ 

trieån khai kinh doanh taïi caùc tænh do Trung taâm TTDÑ Khu vöïc II quaûn lyù. Tuy 

nhieân hieän nay hoï phaùt trieån maïnh maïng ñieän thoaïi coá ñònh khoâng daây noäi vuøng, 

rieâng maûng ñieän thoaïi di ñoäng ñang thöû nghieäm, cho moät soá nhaân vieân trong ngaønh 

söû duïng, hoï chöa trieån khai keânh phaân phoái ra ngoaøi. Tuy nhieân trong töông lai gaàn 

khi ñaõ oån ñònh, vieäc taäp trung khai thaùc kinh doanh maïng ñieän thoaïi di ñoäng E-

mobile laø taát yeáu. Maïng ñieän thoaïi naøy cuõng khai thaùc coâng ngheä CDMA, vôùi öu 

ñieåm noåi baät laø toác ñoä ñöôøng truyeàn döõ lieäu raát cao, khaû naêng truy nhaäp Internet raát 

toát. 

- Thaùng 10/2006 coâng ty coå phaàn Vieãn thoâng Haø Noäi HT-Telecom ñaõ 

tuyeân boá khai tröông ñieåm giao dòch E-Mobile ñaàu tieân taïi phía Baéc vaø ñöa keá 

hoaïch ñaàu naêm 2007 seõ baét ñaàu cung caáp dòch vuï ñieän thoaïi di ñoäng E-Mobile 

taïi thò tröôøng mieàn Nam, vieäc caïnh tranh vôùi maïng naøy laø khoâng traùnh khoûi. Vaø 

cuõng nhö ñaõ ñeà caäp ñaây laø maïng di ñoäng raát maïnh vôùi voán ñaàu tö 605 trieäu 

USD (hôïp taùc kinh doanh vôùi HK Telecom cuûa Trung Quoác), söû duïng coâng 

ngheä cao CDMA. Trong 02 naêm qua, tröôùc khi ñöa ra khai thaùc kinh doanh 

maïng ñieän thoaïi naøy ñaõ ñaàu tö maïng löôùi kyõ thuaät khaù vöõng chaéc treân toaøn 

quoác. 

Vieät Nam ñaõ gia nhaäp toå chöùc thöông maïi theá giôùi WTO, trong loä trình 

hoäi nhaäp chöa thaáy ñeà caäp ñeán ngaønh thoâng tin di ñoäng, tuy nhieân trong moät 

töông lai xa hôn, vieäc caùc nhaø cung caáp dòch vuï Thoâng tin Di ñoäng nöôùc ngoaøi 

xaâm nhaäp thò tröôøng vaãn coù theå xaûy ra; maïng MobiFone vaø caùc maïng khaùc 
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cuõng caàn chuaån bò töø ngay baây giôø ñeå coù theå ñöùng vöõng tröôùc nhöõng thöû thaùch 

lôùn lao hôn. 

2.3.2.3. Aùp löïc caïnh tranh töø saûn phaåm thay theá 

Taát caû caùc phöông tieän thoâng tin lieân laïc ñeàu coù theå laø saûn phaåm thay theá 

cuûa Thoâng tin di ñoäng. Tuy nhieân ngaønh naøy chòu aùp löïc caïnh tranh tröïc tieáp töø 

caùc maïng ñieän thoaïi coá ñònh.  

Hieän nay coù khaù nhieàu coâng ty vieãn thoâng cung caáp maïng ñieän thoaïi baøn 

treân ñòa baøn caùc tænh phía Nam. Töø caùc coâng ty ñieän thoaïi coá ñònh cuûa caùc Coâng 

ty Ñieän baùo Ñieän thoaïi thuoäc Böu ñieän ñeán caùc maïng ñieän thoaïi coá ñònh cuûa 

coâng ty Vieãn thoâng Quaân ñoäi, Coâng ty Coå phaàn Vieãn thoâng Saøi Goøn vaø gaàn ñaây 

nhaát laø ñieän thoaïi coá ñònh khoâng daây noäi vuøng cuûa coâng ty Vieãn thoâng Ñieän löïc. 

Caùc coâng ty ñeàu chòu aùp löïc chæ tieâu, hieäu quaû ñaõ caïnh tranh nhau khaù khoác lieät. 

Chöa bao giôø giaù laép ñaët ñieän thoaïi coá ñònh laïi reû nhö hieän nay, thuû tuïc khaù 

thuaän tieän, nhanh choùng vaø caùc chöông trình khuyeán maõi nhieàu. Vaø vôùi coâng 

ngheä hieän ñaïi, ñieän thoaïi coá ñònh ñaõ cung caáp ñöôïc nhieàu tieän ích tröôùc ñaây chæ 

coù ôû ñieän thoaïi di ñoäng, töø ñôn giaûn nhö hieän soá cuoäc goïi ñeán cao caáp hôn nhö  

nhaén tin baèng daïng kyù töï vaø tôùi möùc coù theå mang maùy ñieän thoaïi khoâng daây ñi 

caùch nhaø (maùy chuû) khoaûng 5-7 km. Caùc tieän ích naøy coäng vôùi cöôùc goïi reû laøm 

cho ñieän thoaïi coá ñònh ñaõ phaàn naøo coù theå “böôùc chaân” vaøo caïnh tranh vôùi ñieän 

thoaïi di ñoäng taïi ñòa baøn caùc tænh, nhaát laø nhöõng vuøng thu nhaäp ngöôøi daân coøn 

thaáp. 

Ñieän thoaïi Internet cuõng laø ñoái thuû caïnh tranh veà giaù khaù naëng kyù vôùi 

caùc maïng ñieän thoaïi di ñoäng, tuy nhieân do khoâng cô ñoäng neân vaãn khoâng thuaän 

tieän cho khaùch haøng caàn di chuyeån nhieàu. 

2.3.2.4. Aùp löïc töø phía khaùch haøng vaø ñaïi lyù 

Caøng coù nhieàu maïng cung caáp dòch vuï Thoâng tin di ñoäng thì khaùch haøng 

ngaøy caøng hieåu bieát vaø ñoøi hoûi cao hôn söï noã löïc töø caùc ñôn vò kinh doanh caùc 
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maïng naøy. Maïng MobiFone taïi caùc tænh cuõng vaäy, ñaõ xa roài vieäc khaùch haøng 

chæ bieát goïi vaø nhaän, khoâng quan taâm ñeán chaát löôïng cuoäc goïi, khoâng bieát söû 

duïng vaø ñoøi hoûi caùc dòch vuï coäng theâm… Vieäc kinh doanh hieän nay ñoøi hoûi söï 

hoaøn haûo cao ñoä töø chaát löôïng cuoäc goïi; ñoä roäng vuøng phuû soùng; thaùi ñoä phuïc 

vuï aân caàn, chaêm soùc khaùch haøng chu ñaùo; caùc dòch vuï gia taêng nhieàu, hoaøn haûo; 

giaù cöôùc hôïp lyù. MobiFone ñang daàn daàn hoaøn thieän caùc yeáu toá naøy ñeå khoâng 

nhöõng thu huùt khaùch haøng maø coøn giöõ khaùch haøng söû duïng maïng laâu daøi. 

Chöa bao giôø caùc ñaïi lyù ñieän thoaïi vaø caùc ñieåm baùn leû ñöôïc chaêm soùc vaø 

coù nhieàu chính saùch öu ñaõi nhö hieän nay. Caùc maïng ra ñôøi caøng sau caøng coù 

nhieàu chính saùch “thu phuïc” caùc ñaïi lyù veà baùn haøng cho mình. Caùc ñaïi lyù coù 

nhieàu cô hoäi löïa choïn coäng taùc vôùi caùc maïng thì aùp löïc xaây döïng vaø giöõ vöõng 

keânh phaân phoái caøng to lôùn. Taïi caùc tænh, nôi maïng MobiFone chöa thöïc söï 

maïnh thì aùp löïc naøy caøng lôùn hôn, ñoøi hoûi Trung taâm phaûi coù chính saùch ñuùng 

ñaén hôn ñeå baûo veä keânh phaân phoái saün coù.  

2.3.2.5. Ñaùnh giaù moâi tröôøng caïnh tranh 

Moâi tröôøng caïnh tranh taïi caùc tænh thuoäc Trung taâm II khaù khoác lieät, nôi 

caùc maïng taän duïng ñieåm yeáu cuûa nhau ñeå phaùt huy theá maïnh cuûa mình, cuõng laø 

nôi caùc maïng khaùc taän duïng ñöôïc nhöôïc ñieåm cuûa maïng MobiFone voán ñang 

daãn ñaàu thò phaàn ngaønh cung caáp dòch vuï thoâng tin di ñoäng. Caïnh tranh taïi caùc 

tænh theo 03 xu höôùng sau: 

* Caïnh tranh veà giaù cöôùc 

 Töø giöõa naêm 2006 trôû veà tröôùc caùc maïng caïnh tranh chuû yeáu laø veà giaù 

cöôùc (xem phuï luïc 8). Khôûi ñaàu laø maïng Viettel, giaù cöôùc ñöôïc caùc maïng ñua 

nhau giaûm, hình thöùc tính cöôùc cuõng ñöôïc thay ñoåi töø 1 phuùt + 1, ñeán 1 phuùt + 

30 giaây, 1 phuùt + 6 giaây, 6 giaây + 1 vaø 1 giaây +1. Caøng caïnh tranh ngöôøi tieâu 

duøng caøng coù lôïi, tuy nhieân caùc doanh ngieäp caøng baát lôïi do giaûm lôïi nhuaän gaàn 

ñeán möùc thaáp nhaát coù theå. Vieäc giaûm giaù thu huùt khaùch haøng, vaø vieäc heä thoáng 

maïng löôùi kyõ thuaät khoâng baûo ñaûm laøm chaát löôïng cuoäc goïi khoâng toát, laøm maát 
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uy tín ñôn vò kinh doanh; caùc vaán ñeà naøy ñaõ ñöôïc phaân tích taïi chöông I cuûa 

luaän aùn. 

* Caïnh tranh veà phaùt trieån vuøng phuû soùng 

 Ñeå phuïc vuï khaùch haøng ngaøy moät toát hôn, caùc maïng khoâng ngöøng môû 

roäng vuøng phuû soùng, laép ñaët theâm traïm phaùt soùng (xem phuï luïc 9). Ñöùng veà 

phía doanh nghieäp ñaây laø xu höôùng caïnh tranh laønh maïnh; coøn veà phía quaûn lyù 

nhaø nöôùc, vieäc caùc ñôn vò kinh doanh, chuû yeáu laø doanh nghieäp nhaø nöôùc, laép 

ñaët truøng laép quaù nhieàu traïm treân cuøng ñòa baøn (gaây thöøa dung löôïng so vôùi nhu 

caàu khaùch haøng) laø söï laõng phí taøi nguyeân quoác gia. Ñang daãn ñaàu toác ñoä phuû 

soùng vaø soá löôïng traïm phaùt soùng taïi caùc tænh laø maïng Viettel. 

* Caïnh tranh veà chính saùch chaêm soùc khaùch haøng, thaùi ñoä phuïc vuï, chính 

saùch cung caáp nhieàu dòch vuï giaù trò gia taêng ï  

 Ñaây laø chính saùch caïnh tranh laønh maïnh nhaát. Maïng MobiFone laø ñôn vò 

tieân phong trong lónh vöïc naøy vaø ñaõ thöïc hieän caùc chính saùch chaêm soùc khaùch 

haøng trong nhieàu naêm qua. Töø naêm 2006, khi cuoäc caïnh tranh veà giaù vaø caùc 

chöông trình khuyeán maïi ñaõ ñaåy giaù cöôùc xuoáng thaáp nhaát thì caùc maïng khaùc 

cuõng ñaõ chuyeån höôùng sang caïnh tranh loâi keùo vaø giöõ khaùch baèng hình thöùc 

naøy. 

2.3.3. Ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng beân ngoaøi vôùi hoaït ñoäng cuûa maïng 

MobiFone taïi caùc tænh 

Qua phaân tích chuùng ta thaáy ñöôïc vieäc phaùt trieån kinh doanh maïng Ñieän 

thoaïi di ñoäng MobiFone taïi caùc tænh coù caùc cô hoäi vaø nguy cô nhö sau: 

2.3.3.1. Cô hoäi vaø nguy cô 

* Cô hoäi: 

- Vò trí ñòa lyù cuûa caùc tænh khoâng quaù xa Trung taâm, vieäc trieån khai coâng 

taùc laép ñaët maïng löôùi kyõ thuaät, öùng cöùu söûa chöõa khi gaëp söï coá vaø baùn haøng seõ 

thuaän lôïi vaø nhanh choùng. 
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- Kinh teá seõ phaùt trieån maïnh sau khi Vieät Nam gia nhaäp WTO laøm thay 

ñoåi boä maët neàn kinh teá vaø naâng cao möùc soáng ngöôøi daân trong vuøng, seõ laø ñieàu 

kieän thuaän lôïi ñeå tieáp tuïc phaùt trieån kinh doanh ngaønh thoâng tin di ñoäng. 

- Thoâng tin lieân laïc laø moät trong nhöõng ñieàu kieän cô sôû haï taàng ñeå phaùt 

trieån neàn kinh teá vaø keâu goïi ñaàu tö khi gia nhaäp WTO, trong ñoù coù Thoâng tin di 

ñoäng. Nhaø nöôùc seõ quan taâm phaùt trieån nhöõng ngaønh naøy vaø chaéc chaén seõ coù 

nhöõng chính saùch ñaàu tö phaùt trieån thoûa ñaùng ñaây laø cô hoäi lôùn. 

- Söï phaùt trieån khu coâng nghieäp veà caùc vuøng xa daàn seõ taïo ñieàu kieän thay 

ñoåi cô caáu kinh teá, möùc soáng vaø thoùi quen cuûa ngöôøi daân caùc vuøng naøy laø ñieàu 

kieän ñeå phaùt trieån saûn phaåm Ñieän thoaïi di ñoäng. 

- Ñieåm yeáu cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh veà chaát löôïng vuøng phuû soùng, chính 

saùch vaø heä thoáng keânh phaân phoái, chính saùch chaêm soùc khaùch haøng, thieáu dòch vuï 

gia taêng…laø cô hoäi ñeå maïng MobiFone thu huùt vaø giöõ khaùch haøng taïi ñòa baøn cuûa 

mình. 

- Söï hieåu bieát, ñoøi hoûi ngaøy caøng cao cuûa ngöôøi daân veà saûn phaåm thoâng tin 

di ñoäng laø cô hoäi cho MobiFone voán laø maïng tieân phong ñi ñaàu trong vieäc cung 

caáp nhieàu dòch vuï phuï vaø coù chính saùch chaêm soùc khaùch haøng. 

* Nguy cô: 

-  Ñòa baøn phöùc taïp gaây khoù khaên cho maïng MobiFone vaø caùc maïng khaùc 

trong vieäc laép ñaët, khai thaùc vaän haønh, söûa chöõa maïng löôùi kyõ thuaät vaø cung caáp 

dòch vuï thoâng tin di ñoäng. 

-  Söï phaân boá daân cö, möùc soáng khoâng ñoàng ñeàu, thoùi quen tieâu duøng khaùc 

bieät ñoøi hoûi phaûi coù chieán löôïc ñuùng ñaén cho töøng ñòa phöông , neáu khoâng seõ 

khoâng khai thaùc ñöôïc heát nguoàn khaùch haøng tieàm naêng. 

-  Chính saùch baûo hoä thaùi quaù caùc maïng ñieän thoaïi môùi ra ñôøi, coù thò phaàn 

thaáp gaây khoù khaên cho MobiFone vaø moät soá maïng lôùn khaùc trong vieäc chuû ñoäng 

chính saùch kinh doanh. Hôn nöõa vieäc nhaø nöôùc caáp pheùp cho quaù nhieàu maïng 



 70 

ñieän thoaïi di ñoäng ra ñôøi (trong khi soá löôïng khaùch haøng coù haïn) cuõng gaây khoù 

khaên cho caùc maïng ñang hoaït ñoäng. 

-  Vieäc quaûn lyù khoâng thoáng nhaát, coøn loûng leûo khoâng coù ñònh höôùng cuûa 

sôû Böu Chính Vieãn thoâng caùc tænh gaây khoù khaên cho caùc ñôn vò kinh doanh treân 

ñòa baøn trong hoaït ñoäng laâu daøi. 

-  Vieäc ra ñôøi ngaøy caøng nhieàu maïng Ñieän thoaïi di ñoäng coâng ngheä 

CDMA kyõ thuaät cao ñaåy caùc maïng ra ñôøi tröôùc söû duïng coâng ngheä GSM vaøo 

nguy cô tuït haäu veà coâng ngheä neáu khoâng coù höôùng naâng caáp kòp thôøi, trong ñoù 

coù MobiFone. 

-  Vieäc phaùt trieån khaù nhanh cuûa Viettel vaø moät soá ñoái thuû caïnh tranh veà vuøng 

phuû soùng vaø chaát löôïng dòch vuï laø nguy cô cuûa MobiFone trong vieäc caïnh tranh thu 

huùt khaùch haøng. 

-  Söï chuyeån höôùng caïnh tranh cuûa caùc ñoái thuû töø giaù cöôùc sang chaêm soùc 

khaùch haøng vaø cung caáp theâm caùc dòch vuï giaù trò gia taêng daàn daàn laøm maát öu 

theá vaø söï khaùc bieät cuûa MobiFone trong caïnh tranh. 

2.3.3.2. Ma traän caùc yeáu toá beân ngoaøi 

Töø nhöõng phaân tích caùc yeáu toá cô hoäi vaø nguy cô coù taùc ñoäng ñeán quaù 

trình phaùt trieån kinh doanh cuûa maïng MobiFone taïi thò tröôøng tænh do Trung taâm 

II quaûn lyù chuùng ta coù theå ñaùnh giaù caùc möùc ñoä taùc ñoäng cuûa nhöõng nhaân toá naøy 

ñeán moâi tröôøng kinh doanh thoâng qua vieäc vaän duïng “ Ma traän ñaùnh giaù caùc 

yeáu toá beân ngoaøi” vaøo thöïc tieãn, nhaän ñònh nhöõng khaû naêng öùng phoù cuûa coâng 

ty naøy tröôùc nhöõng taùc ñoäng nhaèm coù nhöõng höôùng chieán löôïc caïnh tranh phuø 

hôïp vaø hieäu quaû, ma traän naøy ñöôïc moâ taû qua baûng sau : 
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Baûng 2.6: MA TRAÄN ÑAÙNH GIAÙ CAÙC YEÁU TOÁ BEÂN NGOAØI 

Yeáu toá beân ngoaøi chuû yeáu               Möùc quan troïng         Phaân loaïi         Soá 

ñieåm  

- Söï phaùt trieån neàn kinh teá vaø caùc khu  

   coâng nghieäp veà vuøng xa TPHCM               0,2                             3                     

0,6 

- Ñieåm yeáu cuûa ñoái thuû caïnh tranh                0,2                             3                     

0,6 

- Chính saùch hoã trôï söï phaùt trieån ngaønh        0,1                             4                     

0,4 

- Söï hieåu bieát cuûa khaùch haøng                       0,1                              3                    

0,3 

- Vò trí ñòa lyù thuaän lôïi                                  0,05                              4                    

0,2 

- Söï ra ñôøi nhieàu cuûa caùc maïng söû  

    duïng coâng ngheä cao CDMA                      0,1                              3                     

0,3 

 - Chính saùch baûo hoä caùc maïng môùi             0,05                             3                    

0,15 

 - Vieäc phaùt trieån nhanh vaø chuyeån höôùng  

   caïnh tranh cuûa caùc ñoái thuû                          0,1                               2                     

0,2 

 - Söï phaân boá daân cö vaø möùc soáng 

   khoâng ñoàng ñeàu treân ñòa baøn                      0,05                            2                     

0,1  

 - Ñòa baøn phöùc taïp                                         0,05                            2                     

0,1 

   Toång coäng                                                   1,0                                                     

2,95 

Qua phaân tích ma traän EFE treân, ta thaáy toång soá ñieåm quan troïng cuûa 

maïng MobiFone taïi caùc tænh thuoäc Trung taâm II laø 2,95 ( so vôùi möùc trung bình 

laø 2,5), ñieàu naøy cho thaáy khaû naêng phaûn öùng cuûa Trung taâm ôû möùc khaù toát ñoái 

vôùi vieäc noã löïc theo ñuoåi caùc chieán löôïc nhaèm taän duïng caùc cô hoäi vaø traùnh 

nhöõng moái ñe doïa trong thò tröôøng. Trung taâm caàn chuù troïng hôn vieäc taêng khaû 

naêng ñoái phoù vôùi söï bieán ñoäng cuûa moâi tröôøng beân ngoaøi. 

2.3.3.3. Ma traän hình aûnh caïnh tranh cuûa maïng MobiFone taïi thò tröôøng 

tænh: 
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Baûng 2.7: MA TRAÄN HÌNH AÛNH CAÏNH TRANH CUÛA MAÏNG 

MOBIFONE TAÏI THÒ TRÖÔØNG TÆNH 

Caùc yeáu toá 

thaønh coâng 

Möùc ñoä 

quan 

troïng 

MobiFone VinaPhone Viettel S-Fone 

Phaân 

loaïi 

Soá ñieåm 

quan 

troïng 

Phaân 

loaïi 

Soá ñieåm 

quan 

troïng 

Phaân 

loaïi 

Soá ñieåm 

quan 

troïng 

Phaân 

loaïi 

Soá 

ñieåm 

quan 

troïng 

Nhaän thöùc 

khaùch haøng veà 

thöông hieäu 

0,2 3 0,6 4 0,8 3 0,6 2 0,4 

Möùc ñoä tieân 

tieán cuûa coâng 

ngheä 

0,1 2 0,2 2 0,2 2 0,2 3 0,3 

Vuøng phuû 

soùng, chaát 

löôïng soùng 

0,2 2 0,4 3 0,6 4 0,8 1 0,2 

Giaù cöôùc 0,2 3 0,6 3 0,6 3 0,6 3 0,6 

Soá khaùch haøng 

söû duïng coù 

möùc cöôùc cao 

0,1 4 0,4 3 0,3 2 0,2 1 0,1 

Chaát löôïng 

CSKH vaø caùc 

dòch vuï gia 

taêng 

0,2 4 0,8 3 0,6 2 0,4 1 0,2 

Toång soá ñieåm 

quan troïng 
1,00  3  3,1  2,8  1,8 

 

Qua ñaùnh giaù moät soá tieâu chí chính, ma traän hình aûnh caïnh tranh cuûa 

MobiFone taïi tænh vôùi 03 ñoái thuû laø VinaPhone, Viettel vaø S-Fone chuùng ta thaáy 

raèng: MobiFone ñang thua VinaPhone, hôn Viettel vaø S-Fone (hoaøn toaøn phuø 

hôïp vôùi thò phaàn töøng maïng treân thò tröôøng). Ngoaïi tröø S-Fone, 03 maïng lôùn 

ñang coù soá ñieåm gaàn ngang nhau, moãi maïng coù moät theá maïnh rieâng. Ñoái vôùi 

Viettel theå hieän laø moät ñoái thuû caïnh tranh ñaùng gôøm vì môùi hoaït ñoäng gaàn 3 

naêm ñaõ coù soá ñieåm quan troïng gaàn baèng MobiFone vaø VinaPhone. 
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CHÖÔNG III: CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN MAÏNG ÑIEÄN THOAÏI DI 

ÑOÄNG MOBIFONE TAÏI THÒ TRÖÔØNG MOÄT SOÁ TÆNH PHÍA NAM  

ÑEÁN NAÊM 2015 

3.1 Xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån maïng MobiFone ñeán naêm 2015  

3.1.1. Ñònh höôùng phaùt trieån maïng MobiFone taïi caùc tænh  

Maïng MobiFone ñang laø maïng chieám thò phaàn lôùn nhaát caû nöôùc veà cung 

caáp dòch vuï ñieän thoaïi di ñoäng. Trung taâm TTDÑ Khu vöïc II laø ñôn vò daãn ñaàu 

toaøn coâng ty veà tyû troïng phaùt trieån thueâ bao, doanh thu vaø nhieàu chæ tieâu saûn 

xuaát kinh doanh khaùc. Vieäc giöõ vöõng toác ñoä phaùt trieån cuõng nhö keát quaû hoaït 

ñoäng cuûa Trung taâm aûnh höôûng lôùn ñeán keát quaû saûn xuaát kinh doanh toaøn coâng 

ty. Nhö chuùng ta ñeàu bieát thò tröôøng Trung taâm II ñöôïc chia laøm 02 maûng: TP 

Hoà Chí Minh vaø caùc tænh. Trong khi taïi TP Hoà chí Minh keát quaû hoaït ñoäng khai 

thaùc kinh doanh khaù toát do thò tröôøng lôùn, ñöôïc quan taâm ñaàu tö khaù sôùm thì taïi 

thò tröôøng 11 tænh coøn laïi maïng MobiFone chöa thöïc söï maïnh ngang taàm vôùi keát 

quaû cuûa toaøn Trung taâm, khaû naêng caïnh tranh chöa cao. Ñaây chính laø ñieåm yeáu 

caùc ñoái thuû caïnh tranh ñaõ vaø ñang taäp trung khai thaùc ñeå laøm baøn ñaïp môû roäng 

thò tröôøng, taêng tröôûng thò phaàn, naâng cao uy tín. Ñònh höôùng phaùt trieån laâu daøi 

maïng MobiFone seõ giuùp Trung taâm II coù chieán löôïc phuø hôïp khaéc phuïc caùc 

ñieåm yeáu, taän duïng theá maïnh voán coù ñeå naâng söùc caïnh tranh cuûa maïng taïi thò 

tröôøng tænh trong ñieàu kieän caïnh tranh ngaøy caøng khoác lieät. Hôn nöõa vieäc ñònh 

höôùng phaùt trieån laâu daøi seõ giuùp Trung taâm II coù nhöõng chieán löôïc ñuùng ñaén, 

phuø hôïp vôùi xu höôùng phaùt trieån kinh teá taïi ñòa baøn tænh trong thôøi gian saép tôùi.  

Vì nhöõng lyù do treân vieäc xaây döïng ñònh höôùng ñuùng ñaén cho vieäc phaùt 

trieån maïng MobiFone taïi thò tröôøng tænh laø raát quan troïng. 

* Quan ñieåm chung  

- Ñònh höôùng phaùt trieån phaûi phuø hôïp vôùi chính saùch nhaø nöôùc, qui ñònh 

cuûa ngaønh, chieán löôïc phaùt trieån cuûa toøan coâng ty vaø cuûa Trung taâm II. 



 74 

- Ñònh höôùng phuø hôïp vôùi ñieàu kieän ñòa phöông, phaûi coù söï baét nhòp töø keát 

quaû hoaït ñoäng khai thaùc kinh doanh hieän taïi. 

- Ñònh höôùng phaûi mang tính khaû thi vaø ñem laïi hieäu quaû cao cho doanh 

nghieäp vaø xaõ hoäi. 

- Trang bò ñaày ñuû töø con ngöôøi, cô sôû vaät chaát vaø taøi chính ñeå saün saøng ñaùp 

öùng vôùi söï phaùt trieån neàn kinh teá trong khi ñaõ gia nhaäp WTO 

* Muïc tieâu ñònh höôùng toång quaùt 

- Trong ñieàu kieän kinh teá ngaøy caøng phaùt trieån, hoïat ñoäng saûn xuaát kinh 

doanh cung caáp maïng ñieän thoaïi di ñoäng MobiFone taïi thò tröôøng tænh phaûi ñoùng 

goùp vaøo söï phaùt trieån chung cuûa ñòa phöông vaø töø ñoù cuøng phaùt trieån. 

- Phaùt trieån maïnh maïng MobiFone taïi caùc tænh ngang taàm vôùi hieäu quaû saûn 

xuaát kinh doanh toaøn Trung taâm. Caûi thieän hôn nöõa hình aûnh MobiFone taïi caùc 

tænh. 

- Naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa maïng MobiFone taïi caùc tænh, taïi ñaây maïng 

MobiFone seõ phaûi laø maïng toát nhaát, ñöôïc khaùch haøng quan taâm nhieàu nhaát vaø thò phaàn 

lôùn nhaát. 

* Muïc tieâu cuï theå : 

- Ñeán naêm 2015 seõ laø nhaø cung caáp dòch vuï di ñoäng haøng ñaàu treân thò 

tröôøng caùc tænh veà thò phaàn, veà thöông hieäu, veà cung caùch phuïc vuï khaùch haøng. 

- Ñeán naêm 2015 toång soá thueâ bao cuûa MobiFone taïi caùc tænh thuoäc Trung 

taâm II ñaït 6.000.000 thueâ bao, chieám tyû troïng 52% toaøn Trung taâm II. 

- Naâng caáp boä maùy kinh doanh MobiFone cuûa Trung taâm II taïi caùc tænh 

ngang taàm vôùi traùch nhieäm ñöôïc giao.  

- Boå sung ñoäi nguõ caùn boä kyõ thuaät, caùn boä kinh doanh cho ñòa baøn tænh ñeå 

thöïc söï laøm chuû ñöôïc maïng löôùi vaø ñieàu haønh toát saûn xuaáât kinh doanh.  

- Cuøng vôùi Coâng ty vaø Trung taâm trieån khai cho khaùch haøng söû duïng maïng 

GSM 3G ñeå traùnh tuït haäu veà kyõ thuaät. 
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- Môû roäng vuøng phuû soùng, trieån khai laép ñaët traïm phaùt soùng tôùi töøng xaõ 

trong tænh ñeå ñaûm baûo phuïc vuï nhu caàu taát caû khaùch haøng. 

- Xaây döïng vaø chaêm soùc keânh phaân phoái ñaïi lyù thaät maïnh. Toå chöùc quaûn 

lyù hoã trôï ñeàu ñaën ñeán töøng ñieåm baùn leû. 

3.1.2. Xaây döïng ma traän S.W.O.T 

Nhaø quaûn lyù coù theå coù nhöõng quyeát ñònh chuû ñoäng vaø toát hôn khi hoï coù 

saün thoâng tin thích hôïp. Quaûn trò chieán löôïc luoân luoân caàn thieát ñeán nhöõng 

thoâng tin khaùc nhau töø nhieàu nguoàn taäp hôïp laïi. Quaûn lyù thoâng tin mang laïi cho 

nhaø quaûn trò nhöõng döõ lieäu caàn thieát ñeå vaïch ra chieán löôïc hieäu quaû, noù ñoùng 

vai troø quan troïng trong lôïi theá caïnh tranh. Nhöõng thoâng tin thu thaäp goàm : 

thoâng tin caùc yeáu toá aûnh höôûng moâi tröôøng beân ngoaøi vaø thoâng tin caùc yeáu toá 

beân trong nhö : nguoàn nhaân löïc, saûn xuaát, taøi chính… Töø ñoù phaân tích vaø lieät keâ 

ra nhöõng ñieåm maïnh, yeáu, cô hoäi, ñe doïa. Sau khi xaùc ñònh caùc yeáu toá cô baûn 

ñieàu kieän beân trong vaø beân ngoaøi (taïi chöông II) ta tieán haønh phaân tích vaø ñeà 

xuaát caùc chieán löôïc thoâng qua ma traän SWOT nhö sau : 

Baûng 3.1: MA TRAÄN S.W.O.T 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

O:  Nhöõng cô hoäi chuû yeáu 

1. Vò trí ñòa lyù cuûa caùc 

tænh khoâng quaù xa Trung 

taâm, vieäc trieån khai coâng 

taùc laép ñaët maïng löôùi kyõ 

thuaät, öùng cöùu söûa chöõa khi 

gaëp söï coá vaø baùn haøng seõ 

thuaän lôïi vaø nhanh choùng. 

2. Kinh teá seõ phaùt trieån 

maïnh sau khi Vieät Nam gia 

nhaäp WTO laøm thay ñoåi boä 

maët neàn kinh teá vaø naâng 

cao möùc soáng ngöôøi daân 

trong vuøng. 

3. Thoâng tin lieân laïc laø 

moät trong nhöõng ñieàu kieän 

cô sôû haï taàng ñeå phaùt trieån 

T : Nhöõng ñe doïa  

1. Ñòa baøn phöùc taïp 

gaây khoù khaên cho maïng 

MobiFone vaø caùc maïng 

khaùc trong vieäc laép ñaët, 

khai thaùc vaän haønh, söûa 

chöõa maïng löôùi kyõ thuaät 

vaø cung caáp dòch vuï 

thoâng tin di ñoäng. 

2. Söï phaân boá daân 

cö, möùc soáng khoâng 

ñoàng ñeàu, thoùi quen tieâu 

duøng khaùc bieät. 

3. Chính saùch baûo 

hoä thaùi quaù caùc maïng 

ñieän thoaïi môùi ra ñôøi, coù 

thò phaàn thaáp Nhaø nöôùc 
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neàn kinh teá vaø keâu goïi ñaàu 

tö khi gia nhaäp WTO, trong 

ñoù coù Thoâng tin di ñoäng. 

Nhaø nöôùc seõ quan taâm phaùt 

trieån nhöõng ngaønh naøy vaø 

chaéc chaén seõ coù nhöõng 

chính saùch ñaàu tö phaùt trieån 

thoûa ñaùng ñaây laø cô hoäi lôùn. 

4. Söï phaùt trieån khu 

coâng nghieäp veà caùc vuøng xa 

daàn seõ taïo ñieàu kieän thay 

ñoåi cô caáu kinh teá, möùc 

soáng vaø thoùi quen cuûa ngöôøi 

daân caùc vuøng naøy.  

5. Ñieåm yeáu cuûa caùc 

ñoái thuû caïnh tranh veà chaát 

löôïng vuøng phuû soùng, chính 

saùch vaø heä thoáng keânh phaân 

phoái, chính saùch chaêm soùc 

khaùch haøng, thieáu dòch vuï 

gia taêng. 

6. Söï hieåu bieát, ñoøi hoûi 

ngaøy caøng cao cuûa ngöôøi 

daân veà saûn phaåm thoâng tin 

di ñoäng laø cô hoäi cho 

MobiFone voán laø maïng tieân 

phong ñi ñaàu trong vieäc 

cung caáp nhieàu dòch vuï phuï 

vaø coù chính saùch chaêm soùc 

khaùch haøng. 

 

caáp pheùp cho quaù nhieàu 

maïng ñieän thoaïi di ñoäng 

ra ñôøi cuõng gaây khoù 

khaên cho caùc maïng ñang 

hoaït ñoäng. 

4. Vieäc quaûn lyù 

khoâng thoáng nhaát, coøn 

loûng leûo khoâng coù ñònh 

höôùng cuûa sôû Böu Chính 

Vieãn thoâng caùc tænh gaây 

khoù khaên cho caùc ñôn vò 

kinh doanh treân ñòa baøn 

trong hoïat ñoäng laâu daøi. 

5. Vieäc ra ñôøi ngaøy 

caøng nhieàu maïng Ñieän 

thoïai di ñoäng coâng ngheä 

CDMA kyõ thuaät cao ñaåy 

caùc maïng ra ñôøi tröôùc söû 

duïng coâng ngheä GSM 

vaøo nguy cô tuït haäu veà 

coâng ngheä 

6. Vieäc phaùt trieån 

khaù nhanh cuûa Viettel 

vaø moät soá ñoái thuû caïnh 

tranh veà vuøng phuû soùng 

vaø chaát löôïng dòch vuï laø 

nguy cô cuûa MobiFone 

trong vieäc caïnh tranh thu 

huùt khaùch haøng. 

7. Söï chuyeån höôùng 

caïnh tranh cuûa caùc ñoái 

thuû töø giaù cöôùc sang 

chaêm soùc khaùch haøng vaø 

cung caáp theâm caùc dòch 

vuï giaù trò gia taêng 

S: Caùc ñieåm maïnh chuû yeáu 

1. Chaát löôïng dòch vuï 

töông ñoái oån ñònh. Toång ñaøi 

dung löôïng cao, vuøng phuû 

soùng ñeàu heát caùc huyeän thò 

vaø traïm phaùt soùng phaân  boá 

Caùc chieán löôïc keát hôïp S.O 

: 

1. Ñaåy maïnh quaûng caùo, 

khuyeách tröông thöông 

hieäu, môû roäng thò tröôøng. 

2. Keát hôïp vôùi chính quyeàn 

Caùc chieán löôïc keát hôïp 

S.T : 

1. Hoaøn thieän hôn nöõa 

caùc phöông aùn môû roäng 

vuøng phuû soùng, ñaåy 

nhanh tieán ñoä laép ñaët 
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khoa hoïc.  

2. Caùc dòch vuï tieän ích 

nhieàu, ñaùp öùng toát nhu caàu 

cuûa khaùch haøng.  

3. Hoaït ñoäng chaêm soùc 

khaùch haøng ña daïng, chu 

ñaùo, thöïc hieän ñeàu ñaën, vôùi 

moïi ñoái töôïng khaùch haøng.  

4. Caùc chieán löôïc, chính 

saùch Marketing ñöôïc thöïc 

hieän toát, lieân tuïc taïi taát caû 

caùc tænh. 

5. Keânh phaân phoái 

maïnh, ña daïng loaïi hình. 

6. Ñoäi nguõ nhaân vieân 

treû, coù trình ñoä, coù theå kieâm 

nhieäm nhieàu coâng taùc, thaùi 

ñoä phuïc vuï khaùch haøng taän 

tình. 

7. Aùp duïng qui trình ISO 

9001-2000 cuøng vôùi vaên hoùa 

MobiFone, taïo neân moät theá 

maïnh rieâng cuûa maïng. 

ñòa phöông môû roäng vuøng 

phuû soùng vaø phaùt trieån keânh 

phaân phoái baùm saùt caùc khu 

troïng ñieåm kinh teá cuûa caùc 

tænh  

3. Thöôøng xuyeân môû caùc 

lôùp ñaøo taïo chuyeân moân, 

nghieäp vuï ngaén haïn vaø daøi 

haïn cho ñoäi nguõ caùn boä 

coâng nhaân vieân trong coâng 

ty. 

4. Tieáp tuïc caùc thöïc hieän 

chöông trình Chaêm soùc 

khaùch haøng, hoøan thieän heä 

thoáng caùc dòch vuï giaù trò gia 

taêng ñeå thu huùt khaùch haøng. 

5. Naâng cao hieäu quaû, hoã 

trôï toái ña hoaït ñoäng cuûa heä 

thoáng phaân phoái, giöõ vöõng, 

phaùt trieån keânh phaân phoái 

ñaõ xaây döïng ñöôïc.  

 

 

caùc traïm phaùt soùng.  

2. Naâng cao hieäu quaû, 

hoã trôï toái ña hoaït ñoäng 

cuûa heä thoáng phaân phoái, 

giöõ vöõng, phaùt trieån 

keânh phaân phoái ñaõ xaây 

döïng ñöôïc, môû roäng 

keânh phaân phoái taïi tænh. 

3. Naâng caáp coâng ngheä 

GSM leân theá heä môùi laø 

3G  

4. Löa choïn, ñaøo taïo ñoäi 

nguõ caùn boä laõnh ñaïo chuû 

choát coù trình ñoä, gioûi 

ngoaïi giao ñeå coù theå taïo 

quan heä toát vôùi caùc caáp 

chính quyeàn ñòa phöông 

ñeå tranh thuû caùc chính 

saùch coù lôïi cho vieäc phaùt 

trieån ñôn vò 

5. Hoaøn thieän hôn nöõa, 

ña daïng caùc chöông trình 

chaêm soùc khaùch haøng, 

naâng cao thaùi ñoä giao 

dòch cuûa caùc giao dòch 

vieân trong taát caû caùc 

keânh phaân phoái. 

W: Caùc ñieåm yeáu 

1. Chöa coù chieán löôïc 

phaùt trieån rieâng mang tính 

chaát ñònh höôùng laâu daøi 

2. Soá traïm phaùt soùng taïi 

tænh khoâng ñöôïc phaùt trieån 

theâm trong 02 naêm lieân tuïc 

laøm cho vuøng phuû soùng taïi 

caùc tænh bò tuït haäu so vôùi caùc 

ñoái thuû caïnh tranh, laøm maát 

ñi thò tröôøng, khaùch haøng 

tieàm naêng vaø suùt giaûm uy 

tín. 

3. Taàm voùc qui moâ cuûa 

Caùc chieán löôïc keát hôïp W.O 

: 

1. Ñaåy nhanh tieán ñoä naâng 

caáp caùc ñôn vò khai thaùc 

kinh doanh taïi tænh ngang 

taàm nhieäm vuï ñöôïc giao, 

phaân quyeàn cho caùc ñôn vò 

naøy 

2. Quaûng caùo ñeà cao theá 

maïnh veà coâng taùc chaêm soùc 

khaùch haøng vaø caùc dòch vuï 

phuï so vôùi ñoái thuû caïnh 

tranh 

3. Ñaåy maïnh quaûng caùo 

Caùc chieán löôïc keát hôïp 

W.T : 

1. Naâng caáp caùc ñôn vò 

khai thaùc kinh doanh taïi 

tænh ngang taàm nhieäm vuï 

ñöôïc giao, phaân quyeàn 

cho caùc ñôn vò naøy 

2. Ñaët ra muïc tieâu daøi 

haïn vaø ngaén haïn cho thò 

tröôøng vaø caùc ñôn vò 

kinh doanh tænh, hoã trôï 

hoï xaây döïng chính saùch 

kinh doanh phuø hôïp vôùi 

töøng thôøi ñieåm, ñieàu 
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caùc ñôn vò chòu traùch nhieäm 

phaùt trieån kinh doanh maïng 

MobiFone taïi tænh (cöûa haøng 

tænh) chöa töông xöùng vôùi 

nhieäm vuï ñöôïc giao. Vieäc 

phaùt trieån qui moâ (leân thaønh 

chi nhaùnh) cho caùc ñôn vò 

treân coøn chaäm. Quyeàn haïn 

cuûa caùc cöûa haøng tænh coøn 

chöa töông xöùng vôùi traùch 

nhieäm, caùc cöûa haøng ít ñöôïc 

quyeàn chuû ñoäng trong vieäc 

quaûn lyù cuõng nhö kinh 

doanh. 

4. Ñoäi nguõ nhaân vieân taïi 

tænh coøn khaù moûng so vôùi 

nhu caàu coâng taùc, moãi nhaân 

vieân phaûi kieâm nhieäm khaù 

nhieàu coâng vieäc daãn ñeán 

hieäu quaû chöa cao, gaây khoù 

khaên trong vieäc quaûn lyù. 

5. Löïc löôïng nhaân vieân 

kyõ thuaät taïi tænh coøn yeáu 

(haàu nhö khoâng coù) gaây khoù 

khaên, chaäm treã trong coâng 

taùc öùng cöùu söûa chöõa khi 

gaëp söï coá kyõ thuaät.  

 

höôùng daãn khaùch haøng söû 

duïng dòch vuï chuyeån vuøng 

giöõa 02 maïng MobiFone vaø 

VinaPhone 

4. Xaây döïng ñoäi nguõ kyõ 

thuaät maïnh, cô ñoäng nhanh 

coù khaû naêng öùng cöùu thoâng 

tin kòp thôøi khi gaëp söï coá 

 

kieän phaùt trieån kinh teá 

taïi tænh. 

3. Tuyeån duïng, ñaøo taïo 

theâm ñoäi nguõ nhaân vieân 

kyõ thuaät vaø kinh doanh 

4. Ñaàu tö lieân tuïc naâng 

caáp coâng ngheä vaø thieát 

bò kyõ thuaät 

5. Ñaåy nhanh tieán ñoä laép 

ñaët caùc traïm phaùt soùng, 

môû roäng vuøng phuû soùng 

 

3.2. Löïa choïn chieán löôïc phaùt trieån phaùt trieån maïng MobiFone thò tröôøng 

tænh ñeán naêm 2015 

3.2.1 Cô sôû löïa choïn: 

Caùc chieán löôïc caïnh tranh cuûa VMS – MobiFone ñeán naêm 2015 phaûi 

phuø hôïp vôùi quan ñieåm vaø muïc tieâu ñaõ ñeà ra. Caên cöù vaøo lyù thuyeát veà qui trình 

xaây döïng chieán löôïc, vaøo thöïc tieãn moâi tröôøng kinh doanh cuûa ngaønh chuùng ta 

söû duïng coâng cuï SWOT ñeå thöïc hieän caùc keát hôïp veà khai thaùc theá maïnh vaø 

khaéc phuïc nhöõng ñieåm yeáu, treân cô sôû taän duïng nhöõng  cô hoäi kinh doanh ñoàng 
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thôøi giaûm thieåu nhöõng nguy cô ñe doïa cho quaù trình phaùt trieån taïo cô sôû hình 

thaønh caùc chieán löôïc caïnh tranh thoâng qua vieäc caên cöù vaøo nhöõng phaân tích, caùc 

keát hôïp töø ma traän SWOT 

3.2.2 Caùc chieán löôïc löïa choïn 

Ñeå thöïc hieän muïc tieâu ñeà ra vôùi maïng MobiFone taïi thò tröôøng tænh 

chuùng ta löïa choïn caùc chieán löôïc sau: 

* Chieán löôïc khaùc bieät hoùa saûn phaåm 

Muïc tieâu cuøa chieán löôïc khaùc bieät hoùa saûn phaåm laø ñaït ñöôïc lôïi theá caïnh 

tranh thoâng qua vieäc taïo ra saûn phaåm ñöôïc xem laø duy nhaát, ñoäc ñaùo ñoái vôùi 

khaùch haøng, thoûa maõn nhu caàu khaùch haøng baèng caùch thöùc maø ñoái thuû caïnh 

tranh khoâng theå. 

Maïng MobiFone coù lôïi theá veà coâng taùc chaêm soùc khaùch haøng vaø vieäc 

cung caáp, ña daïng hoùa caùc dòch vuï giaù trò gia taêng. Caùc giaù trò naøy taïo ra moät söï 

khaùc bieät giöõa saûn phaåm dòch vuï MobiFone vaø saûn phaåm dòch vuï cuûa caùc maïng 

khaùc raát nhieàu, hay maïng MobiFone ñaõ ñi tröôùc ñoái thuû caïnh tranh moät böôùc raát 

xa. Vaán ñeà ôû ñaây laø vaän duïng chieán löôïc khaùc bieät hoùa saûn phaåm thaät ñuùng ñaén 

ñeå duy trì “khoaûng caùch” vôùi caùc maïng khaùc. 

*Chieán löôïc phaûn öùng nhanh 

 Tuy chieán löôïc khaùc bieät hoùa saûn phaåm vaãn coøn duy trì ñöôïc lôïi theá saûn 

phaåm dòch vuï cuûa maïng MobiFone, nhöng ñeå taïo ñöôïc lôïi theá caïnh tranh lôùn 

hôn vaø duy trì ñöôïc lôïi theá thì vieäc aùp duïng chieán löôïc phaûn öùng nhanh laø caàn 

thieát. 

 Phaûn öùng nhanh ñeà caäp tôùi toác ñoä, vôùi toác ñoä naøy nhöõng vaán ñeà coù aûnh 

höôûng tôùi khaùch haøng nhö vieäc taïo ra caùc saûn phaåm môùi, vieäc hoaøn thieän caùc 

saûn phaåm hoaëc ra nhöõng quyeát ñònh ñöôïc thöïc hieän nhanh nhaát. Phaûn öùng nhanh 

theå hieän söï naêng ñoäng cuûa coâng ty, nhöõng coâng ty naêng ñoäng cao môùi coù theå 

thöïc hieän ñöôïc nhöõng thay ñoåi maø ñoái thuû caïnh tranh cuûa noù khoâng theo kòp. 
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 Lôïi theá caïnh tranh coù theå ñaït ñöôïc thoâng qua phaûn öùng nhanh theo caùc khía 

caïnh sau: 

- Phaùt trieån saûn phaåm môùi: Vôùi maïng MobiFone coù theå thöïc hieän ñöôïc 

thoâng qua vieäc lieân tuïc ñöa ra caùc dòch vuï giaù trò gia taêng phuïc vuï moïi nhu caàu 

cuûa khaùch haøng. 

- Caù nhaân hoùa caùc saûn phaåm 

- Hoaøn thieän saûn phaåm hieän höõu: Taêng cöôøng dung löôïng toång ñaøi, môû 

roäng vuøng phuû soùng, ñaåy nhanh toác ñoä laép ñaët traïm phaùt soùng…laø caùc bieän phaùp 

ñeå ñaûm baûo vaø taêng chaát löôïng dòch vuï thoâng tin di ñoäng, laøm saûn phaåm dòch vuï 

hoaøn haûo hôn. 

- Phaân phoái caùc saûn phaåm theo ñôn ñaët haøng: ruùt ngaén thôøi gian töø khi 

nhaän ñöôïc ñôn ñaët haøng ñeán khi khaùch haøng nhaän ñöôïc saûn phaåm coù yù nghóa raát 

lôùn. 

- Ñieàu chænh hoaït ñoäng marketing: Nhanh choùng ñieàu chænh hoaït ñoäng naøy 

cho phuø hôïp söï thay ñoåi thò tröôøng ñeå taêng hieäu quaû. 

- Quan taâm tôùi nhöõng yeâu caàu cuûa khaùch haøng vaø nhanh choùng ñaùp öùng seõ 

daãn ñeán lôïi theá vaø laø moät yeáu toá quan troïng cuûa lôïi theá caïnh tranh. 

- Vieäc ra quyeát ñònh: nhanh choùng coù nhöõng quyeát ñònh, chính saùch coù khaû 

naêng thöïc thi cao, phuø hôïp tình hình thò tröôøng seõ giuùp MobiFone thaønh coâng   

* Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng 

Ñaây laø chieán löôïc tìm söï taêng tröôûng baèng caùch phaùt trieån thò tröôøng môùi 

vôùi nhöõng saûn phaåm hieän taïi. Cuõng coù nghóa laø ta tìm khaùch haøng tieâu duøng môùi 

ôû thò tröôøng ta chöa thaâm nhaäp. 

Chieán löôïc naøy coù theå thöïc hieän theo 3 caùch :   

 + Tìm thò tröôøng treân caùc ñòa baøn môùi, ñoù laø tìm khaùch haøng ôû thò tröôøng 

maø töø tröôùc ñeán nay ta chöa thaâm nhaäp. Noã löïc naøy bao goàm caû vieäc tìm kieám 

caùc nhaø phaân phoái môùi, môû roäng löïc löôïng baùn haøng hoaëc môû theâm caùc maïng 

löôùi tieâu thuï môùi.  
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+ Tìm thò tröôøng muïc tieâu môùi, caùch naøy bao haøm vieäc tìm kieám caùc ñoái 

töôïng khaùch haøng muïc tieâu hoaøn toaøn môùi trong cuøng moät thò tröôøng hieän taïi. 

Ngoaøi ra, coù theå thöïc hieän caùc noã löïc ñaëc bieät khaùc nhö phaùt trieån caùc keânh tieâu 

thuï môùi hoaëc ñôn giaûn laø söû duïng caùc phöông tieän quaûng caùo môùi.    

+ Tìm ra caùc giaù trò söû duïng môùi cuûa saûn phaåm. Nhieàu saûn phaåm coù nhieàu 

coâng duïng môùi maø ta coù theå khai thaùc. Moãi coâng duïng môùi cuûa saûn phaåm coù theå 

taïo ra chu kyø soáng môùi cuûa saûn phaåm.  

Tröôùc ñaây coâng ty VMS – MobiFone chæ chuû yeáu taäp trung kinh doanh 

khai thaùc ôû caùc thò tröôøng lôùn taäp trung nhieàu daân cö, khu vöïc coù ñôøi soáng cao 

nhö TP.HCM, Haø Noäi … cuõng nhö chuû yeáu khai thaùc caùc khaùch haøng co ù thu 

nhaäp cao. Hieän nay caàn thay ñoåi quan ñieåm treân, qua taâm nhieàu hôn vaø coù 

chieán löôïc chính saùch rieâng ñeå khai thaùc trieät ñeå thò tröôøng tænh 

* Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm 

Ñaây laø chieán löôïc tìm söï phaùt trieån baèng caùch phaùt trieån saûn phaåm trong 

thò tröôøng hieän taïi, saûn phaåm naøy coù theå do doanh nghieäp caûi tieán hoaëc do keát 

hôïp vôùi caùc doanh nghieäp khaùc hay mua laïi baûn quyeàn. Phaùt trieån saûn phaåm 

thöôøng ñoøi hoûi nhöõng chi phí nghieân cöùu vaø phaùt trieån lôùn.   

Yeâu caàu böùc thieát ñaët ra vôùi maïng MobiFone taïi caùc tænh veà phaùt trieån, 

hoaøn thieän saûn phaåm laøø laøm sao naâng cao chaát löôïng soùng, môû roäng hôn nöõa 

vuøng phuû soùng moät caùch nhanh choùng, khoâng ñeå tình traïng ngheõn cuïc boä xaûy ra 

ñeå ñaùp öùng nhu caàu chính ñaùng cuûa khaùch haøng. 

* Caùc chieán löôïc marketing khaùc ñeå thu huùt vaø giöõ khaùch haøng cho caùc tænh 

 Coâng taùc marketing ñang ñöôïc quan taâm ñaàu tö raát lôùn taïi Coâng ty Thoâng 

tin di ñoäng cuõng nhö Trung taâm TTDÑ Khu vöïc II, tuy nhieân ñeå hoaït ñoäng 

marketing taïi caùc tænh coù hieäu quaû caàn phaûi coù nhöõng chính saùch rieâng phuø hôïp 

cho töøng tænh, caùc ñôn vò taïi tænh phaûi ñöôïc chuû ñoäng hôn trong coâng taùc 

marketing. 
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* Chieán löôïc nguoàn nhaân löïc 

 Caùc muïc tieâu ñaõ vaïch ra ñöôïc thöïc hieän bôûi con ngöôøi, do ñoù nguoàn nhaân 

löïc coù yù nghóa quyeát ñònh. Maïng MobiFone caàn coù chính saùch daøi haïn cho vaán 

ñeà nhaân söï taïi caùc tænh, ñaùp öùng toát nhu caàu phaùt trieån kinh doanh vaø maïng löôùi 

kyõ thuaät taïi tænh. 

3.3 Caùc giaûi phaùp thöïc hieän chieán löôïc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.3.1 Ñaåy nhanh toác ñoä laép ñaët vaø khai thaùc caùc traïm phaùt soùng, laép ñaët 

theâm toång ñaøi môùi taïi ñòa baøn caùc tænh, thöû nghieäm vaø nhanh choùng ñöa 

coâng ngheä môùi 3G vaøo khai thaùc 

Nhö chuùng ta ñaõ ñeà caäp, trong thôøi gian qua vieäc phaùt trieån traïm phaùt 

soùng taïi caùc tænh thuoäc Trung taâm II ñaõ bò chöïng laïi vì nhieàu nguyeân nhaân, 

khieán cho vuøng phuû soùng cuûa Trung taâm II bò tuït haäu so vôùi caùc ñoái thuû caïnh 

tranh, aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng phaùt trieån kinh doanh. Ñeå khaéc phuïc tình traïng 

naøy, khoâi phuïc loøng tin cuûa khaùch haøng, vaø khai thaùc heát thò tröôøng tieàm naêng 

tieán ñoä laép ñaët traïm phuû soùng caàn phaûi ñöôïc ñaåy nhanh hôn nöõa, buø laïi cho thôøi 

gian bò chaäm vöøa qua. Trong thôøi gian ngaén nhaát phaûi phaùt soùng heát caùc traïm 

trong keá hoaïch döï kieán vaø coù keá hoaïch laép theâm nhieàu traïm nöõa taïi vuøng phuû 

soùng coøn thieáu, yeáu taïi caùc tænh. 

Hieän nay, dung löôïng toång ñaøi coøn taïm ñuû ñeå cho khaùch haøng söû duïng, 

tuy nhieân töø nay ñeán naêm 2015 ñeå phuïc vuï cho löôïng thueâ bao phaùt trieån theo 

muïc tieâu ñònh höôùng thì caàn phaûi laép ñaët theâm nhieàu toång ñaøi hôn nöõa ñeå taêng 

dung löôïng. Ñeå phuïc vuï toát nhu caàu, traùnh laõng phí taøi nguyeân caùc toång ñaøi neân 

laép ñaët taïi ñòa baøn phuïc vuï cho töøng tænh, hoaëc cuïm tænh, do caùc ñôn vò tænh vaän 

haønh, khai thaùc. 

Trong khi caùc maïng ra ñôøi sau ñeàu khai thaùc coâng ngheä tieân tieán CDMA 

ñeå phuïc vuï khaùch haøng, muoán traùnh bò tuït haäu maïng MobiFone phaûi nhanh 

choùng ñöa coâng ngheä GSM theá heä sau laø 3G (tính naêng töông ñöông coâng ngheä 
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CDMA) vaøo khai thaùc, cung caáp dòch vuï. Coâng ngheä naøy ñang thöû nghieäm tuy 

nhieân phaûi ñaåy nhanh hôn nöõa tieán ñoä ñöa vaøo hoaït ñoäng thöïc söï vaø chuaån bò 

thaät toát ñeå traùnh xaûy ra caùc loãi söï coá kyõ thuaät. 

3.3.2 Naâng caáp caùc ñôn vò kinh doanh tænh (cöûa haøng VMS-MobiFone tænh) 

leân ngang taàm nhieäm vuï ñöôïc giao 

Hieän nay toaøn boä traùch nhieäm vieäc kinh doanh maïng MobiFone taïi caùc 

tænh haàu nhö ñöôïc trao cho caùc cöûa haøng VMS-MobiFone tænh. Chæ tieâu nhieàu, 

traùch nhieäm lôùn nhöng haàu nhö caùc cöûa haøng tænh khoâng ñöôïc trao quyeàn chuû 

ñoäng ñeå trieån khai caùc coâng taùc naøy. Taát caû caùc coâng taùc töø nhoû ñeán lôùn haàu heát 

ñeàu phaûi xin yù kieán vaø chôø söï chaáp thuaän cuûa laõnh ñaïo Trung taâm II, qui trình 

thöïc hieän phaûi thoâng qua nhieàu caáp khieán cho vieäc thöïc hieän bò chaäm treã. 

Nhöõng chieán löôïc lôùn thöïc hieän chung vôùi chính saùch cuûa Trung taâm maø khoâng 

coù söï saùng taïo, aùp duïng cho phuø hôïp vôùi tình hình ñòa phöông. Vieäc naâng caáp 

caùc cöûa haøng leân thaønh chi nhaùnh vôùi quyeàn haïn, theá chuû ñoäng lôùn hôn seõ giuùp 

cho vieäc phaùt trieån kinh doanh maïng MobiFone taïi töøng ñòa baøn noùi rieâng vaø thò 

tröôøng toaøn boä caùc tænh noùi chung phaùt trieån thuaän lôïi hôn, giuùp Trung taâm II coù 

phaûn öùng nhanh hôn vôùi nhöõng thay ñoåi lieân tuïc taïi thò tröôøng tænh vaø töø phía ñoái 

thuû caïnh tranh. 

Caùc chi nhaùnh taïi caùc tænh ngoaøi chöùc naêng veà hoaït ñoäng saûn xuaát kinh 

doanh neân coù boä phaän kyõ thuaät ñeå vaän haønh khai thaùc maïng löôùi kyõ thuaät taïi 

tænh. Vieäc keát hôïp nhö treân seõ giuùp cho vieäc phoái hôïp giöõa saûn xuaát vaø cung caáp 

dòch vuï taïi caùc tænh ñöôïc hoaøn haûo, phaûn öùng nhanh hôn vôùi caùc söï coá kyõ thuaät, 

vaän duïng ñuùng ñaëc tính khoâng theå taùch rôøi cuûa saûn phaåm thoâng tin di ñoäng. 

Vieäc naâng caáp caùc cöûa haøng leân thaønh chi nhaùnh vôùi cô caáu toå chöùc, 

quyeàn haïn lôùn hôn seõ giuùp caùc ñôn vò kinh doanh taïi tænh coù vò theá, danh tieáng 

lôùn hôn, thuaän lôïi hôn trong coâng taùc ngoaïi giao, giao dòch treân ñòa baøn, phuïc vuï 

cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh 
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3.3.3 Naâng cao hieäu quaû coâng taùc chaêm soùc khaùch haøng 

Coâng taùc chaêm soùc khaùch haøng ñang laø theá maïnh cuûa Trung taâm II, tuy 

nhieân vaãn coøn moät soá nhöôïc ñieåm caàn khaéc phuïc ñeå naâng cao hieäu quaû coâng taùc 

naøy. 

Moät laø, taïo theá chuû ñoäng cuûa caùc cöûa haøng tænh trong coâng taùc chaêm soùc 

khaùch haøng. Hieän nay caùc cöûa haøng tænh chæ thöïc hieän coâng taùc chaêm soùc khaùch 

haøng döôùi goùc ñoä phuïc vuï tröïc tieáp khaùch haøng ñeán cöûa haøng vaø phoái hôïp vôùi 

P.Chaêm soùc khaùch haøng ñeå phaùt quaø cho danh saùch khaùch haøng ñöôïc chæ ñònh 

saün. Thöïc hieän nhö treân seõ daãn ñeán vieäc chaêm soùc chöa ñuùng ñoái töôïng vaø yeâu 

caàu cuûa khaùch haøng. Neáu taïo ñieàu kieän cho caùc cöûa haøng tænh ñeà xuaát danh 

saùch khaùch haøng ñöôïc höôûng vaø noäi dung thöïc hieän caùc chöông trình chaêm soùc 

khaùch haøng seõ thöïc teá hôn, ñaùp öùng nhu caàu khaùch haøng toát hôn vaø naâng cao 

hình aûnh cuûa MobiFone taïi thò tröôøng hôn. 

 Hai laø, naâng cao giaù trò vaø ña daïng hoùa caùc chöông trình chaêm soùc khaùch 

haøng. Hieän nay caùc chöông trình chaêm soùc khaùch haøng MobiFone tuy nhieàu 

nhöng giaù trò töøng chöông trình khoâng lôùn, chaát löôïng saûn phaåm quaø taëng khoâng 

toát; ñieàu naøy caàn phaûi thay ñoåi, soá löôïng chöông trình coù theå khoâng nhieàu nhöng 

giaù trò chöông trình phaûi lôùn hôn, ñeå moãi khaùch haøng ñöôïc nhaän quaø taëng 

chöông trình chaêm soùc khaùch haøng cuûa MobiFone ñeàu caûm thaáy töï haøo vaø söû 

duïng. Caùc chöông trình Chaêm soùc khaùch haøng cuûa MobiFone hieän nay chæ goùi 

goïn trong phaïm vi taëng quaø vaø tieàn cöôùc, chöa gaây tieáng vang toát treân thò 

tröôøng, caàn thay ñoåi moät soá hình thöùc ñaëc bieät hôn ñeå thu huùt söï chuù yù cuûa coâng 

chuùng. 

 Cuoái cuøng, coâng taùc chaêm soùc khaùch haøng coøn coù nghóa laø thaùi ñoä,tinh 

thaàn phuïc vuï khaùch haøng vaên minh hôn, chu ñaùo hôn.Coâng taùc thöïc hieän 8 cam 

keát vôùi khaùch haøng ñöôïc trieån khai khaù toát taïi Trung taâm, caàn ñöôïc thöïc hieän 

toát hôn nöõa. Caàn xaây döïng caùc chöông trình thi ñua ñeå bieán “8 cam keát” thaønh 
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phaûn öùng töï nhieân, tính töï giaùc thöïc hieän cuûa caùc nhaân vieân chính thöùc cuûa 

MobiFone cuõng nhö nhaân vieân thueâ khoaùn vaø giao dòch vieân taïi caùc ñaïi lyù. 

3.3.4 Caûi thieän hoaït ñoäng Marketing 

Nhö ñaõ ñeà caäp, hieän nay coâng taùc Marketing ñang ñöôïc quan taâm ñaàu tö 

raát lôùn. Khoái löôïng coâng vieäc phaûi thöïc hieän raát lôùn, tuy nhieân nhaân söï thöïc 

hieän coâng taùc naøy thieáu traàm troïng, keå caû taïi trung taâm vaø caùc tænh tröïc thuoäc. 

Ñeå caûi thieän hoaït ñoäng Maketing caàn phaûi thöïc hieän moät soá vieäc sau: 

Moät laø, boå sung nhaân söï thaønh laäp Phoøng Marketing rieâng bieät, taùch khoûi 

phoøng Keá hoaïch – Baùn haøng. Phoøng Marketing chòu traùch nhieäm thöïc hieän 

coâng taùc Marketing vaø PR. Nhaân söï phoøng naøy phaûi ñuû nhieàu veà soá löôïng vaø 

gioûi veà trình ñoä ñeå ngoaøi vieäc trieån khai caùc chöông trình töø coâng ty coøn phaûi ñeà 

xuaát thöïc hieän caùc chöông trình rieâng cho Trung taâm vaø caùc tænh, ngoaøi ra phaûi 

thöïc hieän toát vieäc phoái hôïp vôùi vôùi caùc tænh trong caùc hoaït ñoäng ñeà ra.  

Hai laø, ñaøo taïo boå sung nhaân vieân chuyeân Marketing cho ñòa baøn töøng 

tænh. Nhaân vieân naøy chuyeân trieån khai caùc chöông trình cuûa Trung taâm, ngoøai ra 

coù kyõ naêng thaêm doø thò tröôøng, ñeà xuaát thöïc hieän nhöõng chöông trình tieáp thò, 

khuyeán maõi phuø hôïp vôùi ñòa baøn quaûn lyù moät caùch kòp thôøi. 

Ba laø, taêng cöôøng hoïat ñoäng Marketing ñeå quaûng baù nhöõng theá maïnh veà 

dòch vuï giaù trò gia taêng, veà hoaït ñoäng chaêm soùc khaùch haøng taïi thò tröôøng tænh. 

Thöïc hieän, toå chöùc caùc söï kieän coù qui moâ lôùn thöôøng xuyeân hôn ôû ñòa baøn caùc 

tænh. 

 Cuoái cuøng, xin nguoàn kinh phí chuû ñoäng cho caùc ñôn vò kinh doanh tænh 

ñeå coù theå chuû ñoäng thöïc hieän moät soá chöông trình tieáp thò vöøa vaø nhoû vôùi thò 

tröôøng cuûa mình. 

3.3.5 Phaùt trieån vaø giöõ vöõng keânh phaân phoái  

Maïng ÑTDÑ MobiFone ñang coù keânh phaân phoái nhieàu veà soá löôïng, ña 

daïng veà loaïi hình, oån ñònh veà hoaït ñoäng. Caùc chính saùch ñaïi lyù töông ñoái toát. 
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Tuy nhieân ñeå giöõ vöõng vaø phaùt trieån caùc keânh caàn phaûi thöïc hieän moät soá caùc 

bieän phaùp 

Taêng cöôøng chaêm soùc caùc ñaïi lyù, ñaïi lyù chuyeân vaø ñieåm baùn leû. Caùc ñaïi 

lyù phaûi ñöôïc xem laø caùc ñoái taùc thöïc söï, traùnh suy nghó theo kieåu “ xin, cho” ôû 

moät soá caáp quaûn lyù. Chính saùch ban haønh ñeå caùc ñaïi lyù thöïc hieän phaûi chính 

xaùc, ñuùng qui ñònh vaø phaùp luaät; traùnh tình traïng ban haønh caùc qui ñònh loûng 

leûo, voâ traùch nhieäm, sau khi ñaïi lyù thöïc hieän (hoaëc lôïi duïng chính saùch) bò caùc 

cô quan chöùc naêng xöû lyù hoaëc MobiFone quay laïi xöû phaït ñaïi lyù. Caùc chöông 

trình chaêm soùc, hoã trôï ñaïi lyù vaø ñieåm baùn leû phaûi deã daøng ñeå cho caùc ñaïi lyù vaø 

ñieåm baùn leû tham gia. Coù cheá ñoä chaêm soùc ñaëc bieät keânh phaân phoái taïi caùc thò 

tröôøng coøn khoù khaên veà vuøng phuû soùng vì hoï chính laø muõi nhoïn ñeå trieån khai 

dòch vuï MobiFone trong ñieàu kieän aùp löïc caïnh tranh cao töø caùc ñôn vò khaùc coù 

chaát löôïng phuû soùng toát hôn. 

Môû roäng keânh phaân phoái phuø hôïp vaø kòp thôøi theo tình hình phaùt trieån cuûa 

töøng tænh vaø thò tröôøng chung cuûa caùc tænh. Phaùt trieån keânh phaân phoái veà caùc ñieåm 

vuøng saâu, xa, ñaûm baûo haøng hoùa MobiFone coù maët ñeàu khaép treân thò tröôøng. Phoái 

hôïp vôùi chính quyeàn ñòa phöông, ban quaûn lyù caùc khu coâng nghieäp phaùt trieån maïnh 

keânh phaân phoái taïi caùc vuøng kinh teá troïng ñieåm, caùc khu coâng nghieäp taïi tænh. 

Ñaåy maïnh hoaït ñoäng keânh phaân phoái taïi tænh baèng caùch xaây döïng caùc 

Toång Ñaïi lyù cho töøng tænh hoaëc cuïm tænh (hieän nay caùc toång ñaïi lyù chuû yeáu coù 

maët taïi TP Hoà Chí Minh). Caùc Toång naøy coù cheá ñoä chính saùch hoaït ñoäng rieâng 

ñeå phuø hôïp vôùi tình hình thò tröôøng tænh. 

Naâng cao hình aûnh MobiFone taïi caùc ñieåm baùn leû. Hieän nay hình aûnh 

MobiFone coù maët taïi caùc ñieåm baùn leû raát ít vaø hôøi hôït. Caàn phaûi caûi thieän tình 

hình naøy baèng caùch toå chöùc caùc chöông trình thi ñua tröng baøy vaø duy trì hình 

aûnh MobiFone taïi caùc ñieåm, cöûa haøng baùn leû saûn phaåm. Caùc phaàn thöôûng phaûi 

ñuû maïnh ñeå duy trì chöông trình. 
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Phaân quyeàn cho caùc ñôn vò kinh doanh cuûa MobiFone taïi tænh ñöôïc ban 

haønh moät soá chính saùch kinh doanh, phaân phoái saûn phaåm, thi ñua… cho caùc ñaïi 

lyù trong ñòa baøn mình quaûn lyù. 

Caûi thieän vaø naâng cao hoïat ñoäng keânh phaân phoái Baùn haøng tröïc tieáp taïi caùc 

tænh. Toå chöùc ñoäi baùn haøng tröïc tieáp coù qui moâ vöøa vaø lôùn, hoaït ñoäng theo qui cheá 

oån ñònh, do nhaân vieân chính thöùc phuï traùch taïi thò tröôøng caùc tænh lôùn vaø caùc tænh 

nhoû. 

3.3.6 Tuyeån duïng, ñaøo taïo, söû duïng nguoàn nhaân löïc vöõng veà kieán thöùc 

chuyeân moân, gioûi khaû naêng ngoaïi giao, nhieät tình trong coâng taùc cho ñòa baøn 

caùc tænh 

Chuùng ta ñaõ bieát ñoäi nguõ nhaân vieân chính thöùc cuûa Trung taâm II  taïi ñòa 

baøn tænh tuy vöõng nghieäp vuï, nhieät tình coâng taùc nhöng töông ñoái moûng veà soá 

löôïng. Caàn phaûi ñieàu chænh chính saùch veà nhaân söï cho ñòa baøn caùc tænh. 

Moät, coù chính saùch qui ñònh töøng chöùc danh taïi caùc ñôn vò kinh doanh 

tænh, tuyeån ñuû nhaân söï cho caùc chöùc danh. Traùnh tình traïng moät nhaân vieân kieâm 

nhieäm nhieàu chöùc danh khi coâng vieäc khoâng ñaït hieäu quaû hoaëc phaïm sai laàm 

môùi kyû luaät hoï, nhö vaäy laø khoâng coâng baèng; cuõng traùnh tình traïng saép xeáp chöùc 

danh loän xoän taïi caùc ñôn vò kinh doanh tænh, ñôn vò naøo muoán saép xeáp nhö theá 

naøo cuõng ñöôïc maø muoán coù hay khoâng coù chöùc danh ñoù cuõng xong, nhö vaäy laø 

traùi vôùi tinh thaàn qui trình ISO. 

Hai, tuyeån nhaân söï khoâng chæ vöõng chuyeân moân maø coøn coù khaû naêng 

giao tieáp toát, hoøa nhaäp coäng ñoàng cao (tuyeån theo chæ soá EQ), traùnh nhöõng 

ngöôøi trình ñoä loïai gioûi nhöng thieáu khaû naêng hoøa nhaäp taäp theå, khoâng theå tieáp 

thu ñöôïc tinh thaàn vaên hoaù MobiFone. 

Ba, trong soá nhaân söï tænh phaûi choïn ñöôïc ngöôøi coù khaûø naêng ngoaïi giao 

toát, boài döôõng theâm, ñeà baït vaøo moät soá chöùc danh quan troïng ñeå coù theå ngoaïi 

giao toát vôùi caùc cô quan ban ngaønh taïi tænh phuïc vuï cho hoïat ñoäng laâu daøi. Coù 
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cheá ñoä vaø chi phí cho nhöõng coâng taùc ngoaïi giao vôùi caùc cô quan ban ngaønh taïi 

tænh. 

Cuoái cuøng, keøm vôùi traùch nhieäm neân coù cheá ñoä ñaõi ngoä phuø hôïp ñoái vôùi caùc 

nhaân söï coù khaû naêng, trình ñoä ñöôïc ñieàu ñoäng veà caùc tænh laøm coâng taùc quaûn lyù laâu 

daøi.  

3.4 Moät soá kieán nghò ñeå phaùt trieån kinh doanh maïng MobiFone taïi thò 

tröôøng tænh thuoäc Trung taâm TTDÑ Khu vöïc II 

 Trong phần 3.3, luận văn đã trình bày caùc giaûi phaùp phaùt trieån kinh 

doanh phuø hôïp caùc chieán löôïc löïa choïn ñeå phaùt trieån kinh doanh maïng MobiFone 

taïi caùc tænh thuoäc Trung taâm II. Phần này sẽ trình bày những kiến nghị nhằm bảo đảm 

cho việc thực hiện thành công những giải pháp chiến lược phân phối đã đưa ra. Các 

kiến nghị cho VMS-MobiFone được trình bày ở mục 3.4.1 và kiến nghị cho các cơ 

quan quản lý nhà nước được nêu ở mục 3.4.2. 

3.4.1 Kiến nghị ñoái vôùi Coâng ty Thoâng tin di ñoäng vaø Trung taâm II (VMS-

MobiFone) 

 Thöù nhaát, xaây döïng keá hoaïch ñaàu tö naâng caáp thieát bò kyõ thuaät daøi haïn ñeå 

phuïc vuï cho coâng taùc naâng caáp, laép ñaët theâm toång ñaøi, traïm phaùt soùng, môû roäng 

vuøng phuû soùng trong giai ñoaïn töø nay ñeán 2015, trình Toång Coâng ty duyeät tröôùc 

ñeå traùnh tình traïng bò ñoäng, khoâng theå laép ñaët theâm traïm phaùt soùng nhö trong 02 

naêm vöøa qua. 

 Thöù hai, hoaøn chænh vieäc thöû nghieäm vieäc naâng caáp leân coâng ngheä 3G, 

nhanh choùng ñöa vaøo söû duïng ñeå traùnh tuït haäu veà kyõ thuaät.  

 Thứ ba, thành lập Phòng Marketing và Phòng Bán hàng (phân phối) trên cơ 

sở tách Phòng Kế hoạch - Bán hàng & Marketing. Việc tách ra thành hai phòng 

riêng biệt sẽ giúp cho các phòng chuyên sâu vào những hoạt động chính yếu của 

mình. Phòng Bán hàng sẽ tập trung chủ yếu vào việc phát triển và quản lý mạng 

lưới phân phối nhằm đạt mục tiêu về bán hàng. Với việc chuyên sâu như thế này, 

Phòng Bán hàng sẽ thực hiện việc xây dựng và quản lý hệ thống phân phối tốt hơn. 
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Phòng Marketing chú tâm vào nghiên cứu thị trường để đưa ra chiến lược 

marketing phù hợp nhằm hỗ trợ cho bán hàng. 

 Thöù tö, nhanh choùng trieån khai moâ hình caùc chi nhaùnh taïi tænh thay cho 

caùc cöûa haøng tænh, caùc chi nhaùnh tænh phaûi bao goàm ñoäi nguõ nhaân vieân kinh 

doanh vaø nhaân vieân kyõ thuaät, coù cô cheá hoaït ñoäng töï chuû, roõ raøng, ñöôïc phaân 

quyeàn phuø hôïp nhieäm vuï ñöôïc giao ñeå coù theå ñaûm nhieäm toát coâng taùc phaùt trieån 

maïng MobiFone taïi thò tröôøng tænh. 

 Thöù naêm, coù keá hoaïch ñaøo taïo caùc caùn boä noøng coát taïi caùc ñôn vò tænh. Töø 

tröôùc ñeán nay chæ coù caùc chuyeân vieân cuûa Trung taâm taïi TP Hoà Chí Minh ñöôïc 

tham gia caùc lôùp ñaøo taïo naâng cao trong vaø ngoaøi nöôùc, nhö vaäy gaây thieät thoøi 

cho thò tröôøng tænh.  

 Thứ saùu, xây dựng đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng mang tính 

chuyên nghiệp cao. Ðây là những nhân viên có kiến thức, kỹ năng và thái độ tốt, 

phù hợp với công tác chăm sóc khách hàng. Ngoài ra, cần giáo dục và nâng cao ý 

thức cho toàn thể cán bộ nhân viên với tinh thần mỗi người đều là một nhân viên 

bán hàng và chăm sóc khách hàng giỏi. Kết quả chăm sóc khách hàng bao gồm cả 

lời khen ngợi của khách hàng hay phàn nàn của khách hàng cần được đưa vào xem 

xét trong việc đãi ngộ cho mỗi nhân viên. 

 Cuối cùng, VMS-MobiFone cần xây dựng môi trường làm việc chuyên 

nghiệp và định hướng khách hàng. Thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Chú trọng việc áp dụng quy trình quản lý 

này vào hệ thống phân phối, vaø coâng taùc nhaân söï tænh nhằm nâng cao tính chuyên 

nghiệp, bảo đảm sự nhất quán về chất lượng và đạt được hiệu quả cao. 

3.4.2. Kiến nghị ñoái vôùi các cơ quan quản lý nhà Nước 

 Thứ nhất, nhà nước cần tạo ra “sân chơi bình đẳng” và không nên can thiệp 

trực tiếp vào hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Trước hết, không nên 

phân biệt đối xử giữa các công ty hoạt động cùng ngành. Cụ thể, cần xóa bỏ những 

hạn chế về quảng cáo và khuyến mãi đối với các nhà cung cấp VMS-MobiFone và 

VinaPhone. Thêm nữa, hiện tại VMS-MobiFone và VinaPhone đều là thành viên 

của Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông (VNPT) nhưng VMS-MobiFone hạch 
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toán độc lập và VinaPhone hạch toán theo các bưu điện tỉnh (hạch toán phụ thuộc). 

Do vậy, VinaPhone được VNPT cho hưởng đặc quyền là sử dụng mạng lưới bưu 

điện rộng khắp thực hiện việc phân phối sản phẩm cho VinaPhone. Ðiều này cản 

trở VMS- MobiFone trong việc tiếp cận kênh phân phối này. 

 Thứ hai, giao quyền tự chủ kinh doanh cho VMS-MobiFone. Hiện nay, việc 

nhập máy móc, thiết bị đều phải xin phép VNPT. Thủ tục phức tạp và mất nhiều 

thời gian, do đó chậm trễ trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Công ty 

cũng cần phân cấp, phần quyền rộng rãi hơn cho Trung tâm II nhằm bảo đảm sự 

linh hoạt, sáng tạo và kịp thời trong các quyết định kinh doanh. Những vấn đề liên 

quan đến hệ thống phân phối cần giao cho Trung tâm quyết định nhằm giúp đưa ra 

những giải pháp phù hợp với từng vùng. 

  Thứ ba, các cơ quan có thẩm quyền cần rà soát lại những quy định hiện 

hành và thực hiện những điều chỉnh cần thiết theo hướng hội nhập của nền kinh tế. 

Cụ thể, không nên quy định về chi phí dành cho khuyến mãi và quảng cáo mà nên 

để doanh nghiệp và thị trường tự quyết định, giống như ở các nước. 

 Cuoái cuøng, Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông nên bỏ quy định cung cấp 

dịch vụ sau bán hàng chỉ được thực hiện tại hệ thống cửa hàng trực thuộc doanh 

nghiệp cung cấp dịch vụ. Quy định này cản trở việc mở rộng hệ thống phân phối 

và chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp. Cần giao cho các đại lý quyền được 

phép cung cấp dịch vụ sau bán hàng cho khách hàng. 
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KEÁT LUAÄN  

-------- o0o-------- 

Lónh vöïc kinh doanh Thoâng tin di ñoäng ñang phaùt trieån moät caùch maïnh 

meõ, ñoùng goùp nhieàu cho söï phaùt trieån neàn kinh teá vaø xaõ hoäi Vieät nam. Tuy 

nhieân, cuøng vôùi söï ra ñôøi cuûa raát nhieàu doanh nghieäp, vieäc caïnh tranh trôû neân 

heát söùc khoác lieät. Caùc ñôn vò kinh doanh taän duïng moïi cô hoäi ñeå phaùt trieån, 

chieám lónh thò tröôøng, naâng cao thò phaàn. Trong ñieàu kieän ñoù, maïng MobiFone 

caàn phaûi hoaøn thieän mình hôn nöõa ñeå naâng cao söùc caïnh tranh, giöõ vöõng ngoâi vò 

daãn ñaàu thò tröôøng vaø laø “ Nhaø Kinh doanh thoâng tin di ñoäng toát nhaát Vieät Nam 

naêm 2005” (Do baïn ñoïc taïp chí E-chip Mobile baàu choïn). Vieäc hoaøn thieän bao 

goàm nhieàu maët, trong ñoù coù thay ñoåi cô cheá, chính saùch kinh doanh taïi thò 

tröôøng tænh, tröôùc nay vaãn laø ñieåm yeáu trong hoaït ñoäng kinh doanh maïng 

MobiFone. 

Trong luaän vaên naøy, ngöôøi vieát phaân tích, ñaùnh giaù moâi tröôøng vaø thöïc 

traïng hoaït ñoäng cuûa maïng MobiFone taïi moät soá tænh phía Nam, thuoäc quyeàn 

quaûn lyù cuûa Trung taâm Thoâng tin Di ñoäng Khu Vöïc II, Coâng ty Thoâng tin di 

ñoäng, ñôn vò ñang khai thaùc kinh doanh maïng. Töø nhöõng phaân tích, ñaùnh giaù 

treân, xaây döïng caùc chieán löôïc vaø caùc giaûi phaùp ñeå phaùt trieån kinh doanh maïng 

MobiFone taïi caùc tænh naøy, ñoàng thôøi cuõng neâu moät soá kieán nghò vôùi caùc cô 

quan chöùc naêng ñeå hoã trôï söï phaùt trieån thò tröôøng. 

Noäi dung luaän vaên xuaát phaùt töø thöïc tieãn coâng vieäc, ñang coâng taùc taïi 

Trung taâm Thoâng tin di ñoäng Khu vöïc II, keát hôïp vôùi vieäc vaän duïng caùc kieán 

thöùc ñöôïc hoïc. Hy voïng noäi dung luaän aùn seõ coù ích cho vieäc phaùt trieån thò 

tröôøng moät soá tænh phía Nam do Trung taâm II quaûn lyù, ñoàng thôøi do Trung taâm 

II laø moâ hình maãu ñang daãn ñaàu toaøn Coâng ty veà hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh 

neân nhöõng chieán löôïc aùp duïng thaønh coâng cho Trung taâm cuõng coù theå nhaân 

roäng toaøn coâng ty vôùi moät soá thay ñoåi cho phuø hôïp tình hình ñòa phöông. 

Noäi dung luaän vaên coù ñoùng goùp nhaát ñònh, tuy nhieân cuõng coøn coù nhöõng 

haïn cheá khoâng traùnh khoûi. Raát mong söï ñoùng goùp xaây döïng cuûa quí thaày coâ, caùc 

baïn ñoàng nghieäp ñeå hoaøn thieän hôn veà kieán thöùc cuõng nhö vaän duïng thöïc teá. 

Cuõng raát mong söï höôùng daãn taän tình ñeå coù theå trieån khai thaønh ñeà taøi nghieân 

cöùu Chieán löôïc phaùt trieån lónh vöïc (ngaønh) kinh doanh thoâng tin di ñoäng VN. 
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PHUÏ LUÏC 1 

KEÁ HOAÏCH LAO ÑOÄNG CUÛA TRUNG TAÂM TTDÑ KHU VÖÏC II 

NAÊM 2006 

           

ST

T 

TEÂN CHÆ TIEÂU 

Ñ VÒ 

THÖÏC HIEÄN NAÊM 2005 KEÁ HOAÏCH NAÊM 2006 

    

TÍN

H 

Ñaïi 

hoïc 

Trun

g hoïc 

Coân

g 

nhaâ

n 

Toån

g 

coän

g 

Ñaïi 

hoïc 

Trun

g 

hoïc 

Coân

g 

nhaâ

n 

Toån

g 

coän

g 

1 

Lao ñoäng coù maët 

cuoái naêm tröôùc 

Ngö

ôøi 

445 63 50 558 511 63 55 629 

2 

Lao ñoäng taêng 

trong naêm 

Ngö

ôøi 

70  5 75 70 2  72 

3 

Lao ñoäng giaûm 

trong naêm 

Ngö

ôøi 

4   4    0 

4 

Lao ñoäng coù maët 

ñeán cuoái naêm keá 

hoaïch 

Ngö

ôøi 

511 63 55 629 581 65 55 701 

5 

Lao ñoäng bình 

quaân trong naêm 

Ngö

ôøi 

   

593.

5 

   665 

6 

Lao ñoäng hôïp ñoàng 

thôøi vuï trong quyõ 

löông 

Ngö

ôøi 

   30    30 

                      

Nguoàn: Phoøng Keá hoaïch Baùn haøng & Marketing Trung taâm TTDÑ KV II 
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PHUÏ LUÏC 2 

BIEÅU ÑOÀ TAÊNG TRÖÔÛNG THUEÂ BAO  

CAÙC MAÏNG ÑIEÄN THOAÏI DI ÑOÄNG 

 TÖØ THAÙNG 7/2005 – 6/2006 

 

 Nguoàn: Phoøng Keá hoaïch Baùn haøng & Marketing Trung taâm TTDÑ KV II 
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PHUÏ LUÏC 3 

BIEÅU ÑOÀ TAÊNG TRÖÔÛNG THÒ PHAÀN  

CAÙC MAÏNG ÑIEÄN THOAÏI DI ÑOÄNG 

 TÖØ THAÙNG 7/2005 – 6/2006 

 

Nguoàn: Phoøng Keá hoaïch Baùn haøng & Marketing Trung taâm TTDÑ KV II 
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PHUÏ LUÏC 4 

 

TRAÏM PHAÙT SOÙNG MOBIFONE TAÏI CAÙC TÆNH 

THUOÄC TRUNG TAÂM TTDÑ KHU VÖÏC II 

 

STT 

ÑÒA BAØN 

TÆNH 

SOÁ TRAÏM  HIEÄN NAY SOÁ TRAÏM DÖÏ KIEÁN ÑAËT 

1 ÑOÀNG NAI 41 17 

2 VUÕNG TAØU 29 10 

3 BÌNH DÖÔNG 32 18 

4 BÌNH THUAÄN 22 11 

5 LAÂM ÑOÀNG 21 11 

6 BÌNH PHÖÔÙC 14 8 

7 NINH THUAÄN 10 5 

8 TIEÀN GIANG 18 13 

9 LONG AN 26 12 

10 BEÁN TRE 15 8 

11 TAÂY NINH 24 5 

TOÅNG COÄNG 255 118 

 

Nguoàn: Phoøng Keá hoaïch Baùn haøng & Marketing Trung taâm TTDÑ KV II 
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PHUÏ LUÏC 5 

GIÔÙI THIEÄU VEÀ CAÙC THAØNH VIEÂN 

TRONG KEÂNH PHAÂN PHOÁI ÑAÏI LYÙ MOBIFONE 

1. Tổng đại lý 

Tổng đại lý là các đơn vị có tư cách pháp nhân, ký hợp đồng với Công ty về 

việc thực hiện phân phối sản phẩm/dịch vụ của VMS- MobiFone. Hiện tại, Trung 

tâm II có 5 tổng đại lý. Các tổng đại lý thực hiện phân phối các loại thẻ cào, cung 

cấp các bộ trọn gói trả trước cho khách hàng và phát triển kênh phân phối trên địa 

bàn phục vụ. Ðể trở thành tổng đại lý của Trung tâm II, các đơn vị phải thoả mãn 

một số tiêu chuẩn: có tư cách pháp nhân và có chức năng làm đại lý ký gửi hàng 

hoá, có đội ngũ bán hàng và có mạng lưới cửa hàng phân phối thuận tiện cho việc 

kinh doanh dịch vụ, mỗi lần lấy hàng với số lượng lớn hơn 4 tỷ đồng và mua hàng 

trả tiền ngay hoặc thanh toán bằng bảo lãnh qua ngân hàng. 

Ðể khuyến khích các tổng đại lý trong việc phân phối sản phẩm/dịch vụ của 

VMS-MobiFone, công ty thực hiện nhiều biện pháp: chính sách hoa hồng cho bộ 

trọn gói trả trước, chế độ khuyến khích theo số lượng mua hàng, hoa hồng phân 

phối thẻ nạp tiền. Phân phối qua tổng đại lý là hình thức phân phối hiệu quả, tạo ra 

doanh thu lớn cho Trung tâm. Các tổng đại lý có mạng lưới rộng, do đó giúp cho 

việc bao phủ thị trường nhanh và rộng khắp. Tuy nhiên, các tổng đại lý có thể cạnh 

tranh về giá nếu Trung tâm không quản lý tốt. Một vấn đề nữa cần quan tâm khi sử 

dụng kênh phân phối này là tổng đại lý lấy hàng với số lượng lớn, nếu tổng đại lý 

hoạt động không hiệu quả thì sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kinh doanh của Trung 

tâm. 

Hieän nay caùc toång ñaïi lyù chæ ñaët taïi TP.HCM tuy nhieân, taàm hoïat ñoäng 

cuûa noù ñaõ vöôn tôùi taát caû caùc tænh thuoäc Trung taâm vaø chi phoái moät phaàn khoâng 

nhoû thò tröôøng tænh. Trung taâm II ñang coù keá hoïach môû theâm moät soá toång ñaïi lyù 

ñeå khai thaùc trieät ñeå hôn thò tröôøng caùc tænh lôùn. 

2. Ðại lý MobiFone và MobiCard 

Ðại lý MobiFone và MobiCard là đại lý cấp một. Những đại lý này có tư 

cách pháp nhân và được Trung tâm ủy quyền cung cấp các dịch vụ như dịch vụ trả 
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sau MobiFone và dịch vụ trả trước MobiCard, Mobi4U và MobiPlay. Ðể trở thành 

đại lý cấp 1, phải là công ty, cöûa haøng hoạt động hợp pháp, có giấy phép phân 

phối dịch vụ, đội ngũ phân phối dịch vụ thông tin di động có kinh nghiệm, và cam 

kết thực hiện đúng các chính sách của VMS-MobiFone. 

Những đại lý này là kênh phân phối quan trọng nhất của MobiFone trong 

việc phát triển thuê bao mới, nhất là thuê bao trả tiền sau. Hiện tại, Trung tâm II có 

trên 40 đại lý thuộc loại này ở Thành phố  Hồ Chí Minh và 200 đại lý ở các tỉnh. 

Trung tâm II thực hiện những chính sách hỗ trợ các đại lý như giúp trang trí hộp 

đèn, biển hiệu, băng rôn quảng cao, giúp đào tạo nghiệp vụ và có chính sách hoa 

hồng hấp dẫn nhằm khuyến khích các đại lý bán hàng và quảng bá hình ảnh về 

MobiFone. 

Ðại lý MobiFone và MobiCard có ưu điểm là mua với khối lượng lớn. Số 

lượng đại lý vừa phải nên Trung tâm có thể theo sát hoạt động của đại lý. Những 

đại lý này có mạng lưới riêng và có thể giúp cho Trung tâm phân phối sản phẩm 

đến các đại lý cấp 2 và các điểm bán hàng truyền thống. Ðội ngũ cán bộ nhân viên 

của những đại lý này có kiến thức về sản phẩm, dịch vụ. Tuy nhiên, để xây dựng 

đại lý cấp 1 cần nhiều thời gian. Thêm nữa, doanh số về thuê bao trả sau của 

những đại lý này hiện đang thấp. 

3. Cửa hàng đại lý 

Cửa hàng đại lý (đại lý cấp 2) là các cửa hàng phân phối sản phẩm  dịch vụ 

của VMS-MobiFone nhưng không ký hợp đồng trực tiếp với Trung tâm II. Các 

cửa hàng này lấy hàng từ đại lý cấp một hoặc tổng đại lý. Hiện nay, đại lý cấp hai 

là các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động, sim và thẻ cào.  Ðối với những cửa 

hàng này, Trung tâm II hỗ trợ biển hiệu, giúp đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng bán 

hàng, và cung cấp các ấn phẩm quảng cáo, băng-rôn, hộp đèn. Hiện tại có hơn 

1500 của hàng đại lý tại Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 500 cửa hàng đại lý ở 

tỉnh tạo ra một mạng lưới phân phối rộng khắp. Cửa hàng đại lý có tốc độ phát 

triển nhanh, đội ngũ nhân viên khá chuyên nghiệp và chi phí hỗ trợ của Trung tâm 

II cho những cửa hàng này là thấp. Tuy nhiên, những cửa hàng này thường ít trung 

thành với VMS-MobiFone, họ bán cả sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh. Trung 

tâm rất khó quản lý các cửa hàng này và họ thường bị chi phối bởi các đại lý cấp 
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một hoặc tổng đại lý. Những đại lý này thường có doanh số về sản phẩm trả sau 

của VMS-MobiFone thấp, họ chỉ chú trọng bán bộ trọn gói MobiCard, Mobi4U và 

thẻ cào. Vì hiệu quả không cao nên Trung tâm hỗ trợ cho những cửa hàng này khá 

hạn chế. 

4. Ðại lý bưu điện 

Ðại lý Bưu điện là các bưu điện tỉnh và các bưu điện huyện được Trung tâm 

ký hợp đồng làm đại lý về các sản phẩm thuê bao trả sau MobiFone, thuê bao trả 

trước MobiCard, Mobi4U, MobiPlay, thẻ cào MobiCard. Tổng số đại lý bưu điện 

đã tăng lên hơn 30 đại lý. Ngoài những hỗ trợ giống với cửa hàng đại lý, Trung 

tâm II còn có những chính sách ưu đãi đối với kênh phân phối này. Hiện tại Trung 

tâm có chính sách ký gửi hàng hóa cho đại lý bưu điện, với mức Bưu điện tỉnh tối 

đa là 500 triệu và Bưu điện huyện tối đa là 200 triệu. Ðại lý bưu điện được hưởng 

chính sách thanh toán chậm, tối đa là 2 tháng kể từ ngày xuất kho. Ðại lý bưu điện 

được hưởng hoa hồng dựa trên kết quả tiêu thụ sản phẩm. Có nhiều loại hoa hồng 

khác nhau: hoa hồng cho thuê bao trả sau (150.000 đồng/thuê bao), hoa hồng cho 

thuê bao trả trước (ví dụ: 4,5%), và chính sách khuyến khích theo số lượng mua 

hàng.   

Ðại lý bưu điện có ưu thế mạng lưới bưu điện huyện và tỉnh đã có sẵn và 

rộng khắp, ngay sau khi ký hợp đồng là có thể nhanh chóng đi vào hoạt động mà 

không cần thời gian chuẩn bị. Chí phí ban đầu cho hệ thống phân phối này thấp và 

công tác huấn luyện dễ dàng. Tuy nhiên, nhân viên của bưu điện thường có thái độ 

phục vụ kém, họ không tích cực và không chú trọng nhiều vào việc phân phối sản 

phẩm của VMS-MobiFone.  

5. Ðiểm bán hàng không truyền thống 

Ðiểm bán hàng không truyền thống là các bưu cục, điện thoại công cộng và 

các điểm bán tạp hóa. Ðây là các điểm chuyên bán lẻ, đặc biệt là thẻ cào. Những 

điểm bán hàng này thường do các tổng đại lý và đại lý cấp một phát triển và hỗ trợ 

các ấn phẩm quảng cáo về các sản phẩm dịch vụ của VMS-Mobifone. Năm 2005, 

số điểm bán hàng không truyền thống là hơn 2000, trong đó Thành phố Hồ Chí 

Minh có hơn 1000 điểm. 
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Ðiểm bán hàng không truyền thống có số lượng nhiều và phân bổ rộng khắp 

đã góp phần quảng bá thương hiệu VMS-MobiFone và đẩy mạnh việc tiêu thụ sản 

phẩm/dịch vụ của Trung tâm II. Tuy nhiên, những điểm bán hàng này thường có 

doanh số thấp và không ổn định, công ty rất khó kiểm soát. 

6. Ðại lý chuyên MobiFone 

Ðại lý chuyên MobiFone có nhiệm vụ phát triển thuê bao MobiFone theo 

qui định của công ty, bán MobiCard, Mobi4U, MobiPlay, v.v. cho khách hàng. Ðại 

lý chuyên còn bán thẻ nạp tiền cho khách hàng sử dụng dịch vụ trả trước, thu cước 

của khách hàng sử dụng dịch vụ trả sau, thu cước của khách hàng sử dụng dịch vụ 

MobiFone trên địa bàn, và thực hiện các dịch vụ sau bán hàng. Những đại lý này 

được hỗ trợ về biển hiệu, các ấn phẩm quảng cáo, được đào tạo về nghiệp vụ bán 

hàng, và được hưởng hoa hồng bán hàng. Mức hoa hồng của những đại lý này 

được hưởng là khá hấp dẫn, ngoài ra đại lý còn được hưởng các chính sách khuyến 

khích về doanh số bán được. 

Ðại lý chuyên MobiFone là một loại hình tổ chức được kết hợp giữa cửa 

hàng VMS-MobiFone và hình thức đại lý. Loại hình tổ chức này giúp giảm tải cho 

các cửa hàng của VMS-MobiFone, góp phần đạt mục tiêu doanh số và tiết kiệm 

chi phí mở cửa hàng tại các huyện. Ngoài ra, đại lý chuyên MobiFone còn góp 

phần thu thập thông tin thị trường tại điểm bán hàng. Tuy nhiên, thường khó quản 

lý những đại lý này, do đó rủi ro về chất lượng không bảo đảm làm giảm uy tín của 

công ty. Ngoài ra, công ty cũng gặp khó khăn trong việc duy trì và khuyến khích 

những đại lý này. 

7. Ðại lý MobiEz, điểm bán hàng MobiEz 

Ðây là hình thức bán hàng mới được VMS-MobiFone triển khai vào cuối 

năm 2004 và đầu năm 2005. Hệ thống phân phối này giúp khách hàng sử dụng các 

dịch vụ trả trước MobiCard, Mobi4U, MobiPlay nạp tiền vào tài khoản của mình 

mà không cần thẻ cào, chỉ từ 20.000 đồng. Hiện tại đã có 71 ñaïi lyù vaø hơn 400 

điểm bán hàng ở caùc tænh. Các điểm bán MobiEz đang được tiếp tục phát triển ở 

các tỉnh. Loại hình phân phối này được Trung tâm giúp giới thiệu và xây dựng 

kênh phân phối độc lập, hỗ trợ các ấn phẩm, vật phẩm MobiEz, các poster, banner, 

cờ treo, tờ rơi, bandroll. Trung tâm còn hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ bán hàng MobiEz. 
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Ðại lý phân phối dịch vụ MobiEz được hưởng hoa hồng là 5.5% giá trị mua hàng. 

Ngoài ra, nhiều chính sách khuyến khích được áp dụng theo từng thời kỳ, theo 

doanh số, theo mệnh giá, v.v. 

Lọai hình phân phối này giúp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường dịch 

vụ di động trả trước, đồng thời góp phần mở rộng hệ thống phân phối trong cả 

nước, đặc biệt là kênh phân phối không truyền thống. Tuy nhiên, đây là hình thức 

bán hàng mới bằng giao dịch điện tử nên cần phải tổ chức nhiều khoá huấn luyện 

cho các đại lý về cách thức nạp tiền cho khách hàng thông qua SMS. Các đại lý và 

các điểm bán hàng MobiEz phải có sẵn một máy điện thoại di động để phục vụ nạp 

tiền cho khách hàng. 
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PHUÏ LUÏC 6 

 

TAÙM CAM KEÁT PHUÏC VUÏ KHAÙCH HAØNG 

CUÛA NHAÂN VIEÂN MOBIFONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mong muốn khách hàng luôn thoải mái và hài lòng khi sử dụng 
dịch vụ MobiFone, mỗi thành viên của MobiFone cam kết: 

 

Mỗi khi gặp khách hàng, chúng ta sẽ: 

1. Đón tiếp mỗi khách hàng với lời chào, cử chỉ, nụ cười, ánh 

mắt thân thiện. Nếu có thể, gọi tên khách hàng;  

2. Lắng nghe và phục vụ khách hàng với thái độ tôn trọng;  
3. Cố gắng tìm hiểu và dự đoán nhu cầu của khách hàng nhằm 

đáp ứng hơn những mong đợi của khách hàng;  

4. Cung cấp thông tin đúng về tất cả các dịch vụ, sản phẩm của 

MobiFone và trả lời nhanh chóng, chính xác các câu hỏi của 
khách hàng;  

5. Khi khách hàng có yêu cầu hoặc gặp khó khăn về sử dụng 

dịch vụ, chúng ta phải có trách nhiệm trước khách hàng và 

giải quyết hoàn chỉnh các yêu cầu đó cho đến khi khách 
hàng hài lòng;  

6. Giữ lời hứa và trung thực;  

7. Đích thân xin lỗi khách hàng khi khách hàng không hài lòng 

với dịch vụ của chúng ta, cho dù chúng ta có lỗi hay không;  
8. Cảm ơn khách hàng và khuyến khích khách hàng đóng góp ý 

kiến về việc cung cấp dịch vụ MobiFone.  
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PHUÏ LUÏC 7 

 

CAÙC CHÖÔNG TRÌNH CHAÊM SOÙC KHAÙCH HAØNG 

CUÛA MOBIFONE TRONG THÔØI GIAN QUA 

 

 

 

 

 

 

 

1. Quaø taëng khaùch haøng ñaëc bieät (khaùch haøng söû duïng cöôùc cao, caùc 

coâng ty coù nhieàu soá thueâ bao) 

2. Quaø taëng sinh nhaät khaùch haøng 

3. Quaø taëng khaùch haøng laâu naêm 

4. Thay Super sim mieãn phí cho khaùch haøng laâu naêm 

5. Nhaén tin chuùc möøng sinh nhaät khaùch haøng 

6. Chöông trình tính ñieåm, giaûm cöôùc cho khaùch haøng trung thaønh 

7. Chöông trình “Caû nhaø cuøng vui” giaûm cöôùc cho caùc thueâ bao 

chung 01 hoä khaåu goïi nhau. 

8. Chöông trình “ Keát noái ñoàng nghieäp” giaûm cöôùc cho caùc khaùch 

haøng cuøng coâng ty. 

9. Chöông trình “Nhaân ñoâi cô hoäi” taëng tieàn vaø gaáp ñoâi taøi khoaûn 

cho thueâ bao traû tröôùc ñang bò khoùa 02 chieàu söû duïng trôû laïi… 
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PHUÏ LUÏC 8: LOÄ TRÌNH GIAÛM CÖÔÙC CUÛA CAÙC 

MAÏNG ÑIEÄN THOAÏI DI ÑOÄNG 

 

Thôøi 

gian 

MOBIFONE – VINAPHONE VIETTEL S FONE 

Traû sau Ca

rd 

Phöôn

g thöùc 

tính 

TRAÛ SAU Card Phöôn

g thöùc 

tính 

Traû sau Card Phöôn

g thöùc 

tính Hoøa 

maïng 

(Ñoàng/ 

laàn) 

Cöôùc lieân 

laïc 

(Ñoàng/phuùt) 

Hoøa 

maïng 

(Ñoàng/ 

laàn) 

Cöôùc lieân laïc 

(Ñoàng/phuùt) 

Hoøa 

maïng 

(Ñoàng/ 

laàn) 

Cöôùc lieân 

laïc 

(Ñoàng/phuùt) 

01/2004 300.000 1.70

0 

3.50

0 

30”+3

0” 

- - - - - - - - 

06/2004 - - - - - - - 6”+ 6” 200.000 - 3.60

0 

10”+1

0” 

08/2004 - - - - - 1.39

0 

- 6”+ 6” - - - - 

10/2004 - - - - - 1.29

0 

2.190 6”+ 6” - - - - 

11/2004 200.000 1.70

0 

3.00

0 

30”+3

0” 

- - - - 200.000 - - - 

10/2005 200.000 1.40

0 

2.20

0 

30”+ 

6” 

- - - - 150.000 - - 6”+6” 

11/2005 - - - - - - - - Mieãn 

phí 

- - 6”+6” 

01/2006 150.000 1.60

0 

1.30

0 

6”+ 1” - - - - - - - - 

05/2006 - - - - 119.00

0 

1.29

0 

2.190 6”+1” Mieãn 

phí 

1.50

0 

2.70

0 

6”+1” 

06/2006 - - - - 119.00

0 

1.29

0 

1.990 6”+1” Mieãn 

phí 

1.50

0 

2.70

0 

6”+ 1” 

11/2006 - - - - - - - - 150.000 1.50

0 

2.70

0 

6”+1” 

Nguoàn: Ñaøi 1080 – Böu ñieän TP.HCM 
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PHUÏ LUÏC 9 

 

SOÁ LÖÔÏNG TRAÏM PHAÙT SOÙNG 

CUÛA CAÙC MAÏNG CAÏNH TRANH TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH 

 

STT KHU VÖÏC VMS Vina Viettel S-Fone 

    HIEÄN KH Phone      

    TAÏI         

1 ÑOÀNG NAI 41 17 27 45 8 

2 VUÕNG TAØU 29 10 21 31 3 

3 BÌNH DÖÔNG 32 18 36 46 16 

4 BÌNH THUAÄN 22 11 22 16 1 

5 LAÂM ÑOÀNG 21 11 17 30 3 

6 BÌNH PHÖÔÙC 14 8 10 28  

7 NINH THUAÄN 10 5 13 12 1 

8 TIEÀN GIANG 18 13 12 34 6 

9 LONG AN 26 12 25 21 4 

10 BEÁN TRE 15 8 16 11 1 

11 TAÂY NINH 24 5 24 31 2 

TOÅNG COÄNG 255 118 223 305 45 

 

Nguoàn: Phoøng Keá hoaïch Baùn haøng & Marketing Trung taâm TTDÑ KV II 
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